
1 
 

 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Ban Quản lý Dự án  
Hệ thống thông tin quản lý và Hiện đại hóa Ngân hàng 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Sổ tay Quản lý Tài chính  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hà Nội tháng 7/2009 
 
 



Sổ tay Hướng dẫn Quản lý Tài chính Dự án Hệ thống Thông tin Quản lý và Hiện đại hóa Ngân hàng 

2 
 

 

Mục lục 

Danh mục các từ viết tắt ..................................................................................................... 4 
CHƯƠNG 1. THÔNG TIN CHUNG ................................................................................. 6 

1.1. Giới thiệu về Sổ tay Quản lý Tài chính................................................................ 6 
1.2. Tổng quan về Dự án FSMIMS............................................................................. 7 
1.2.1. Thông tin khái quát về Dự án ........................................................................... 7 
1.2.2. Nội dung Dự án ................................................................................................ 7 
1.2.3. Kết cấu chi phí của Dự án ................................................................................ 9 
1.3. Cơ cấu tổ chức Thực hiện Dự án........................................................................ 11 
1.4. Các bên liên quan trong quản lý Dự án.............................................................. 12 
1.5. Quản lý Tài chính Dự án .................................................................................... 14 
1.6. Tổ chức công tác quản lý tài chính kế toán của Dự án ...................................... 16 

CHƯƠNG 2. LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN ......................................................................... 25 
2.1. Mục tiêu của lập kế hoạch Dự án ....................................................................... 25 
2.2. Quy định về lập kế hoạch tài chính của Dự án................................................... 25 
2.3. Trách nhiệm, thời hạn và biểu mẫu lập kế hoạch Dự án.................................... 27 
2.3.1 Trách nhiệm lập kế hoạch............................................................................... 27 
2.3.2. Biểu mẫu kế hoạch ......................................................................................... 28 
2.4. Theo dõi việc thực hiện kế hoạch....................................................................... 31 

CHƯƠNG 3. HƯỚNG DẪN GIẢI NGÂN...................................................................... 33 
3.1. Ngân hàng phục vụ và các tài khoản ngân hàng của Dự án............................... 33 
3.1.1. Ngân hàng phục vụ ......................................................................................... 33 
3.1.2. Các tài khoản chỉ định vốn IDA ..................................................................... 33 
3.1.3. Các tài khoản tiền lãi ...................................................................................... 34 
3.1.4. Các tài khoản vốn đối ứng.............................................................................. 34 
3.2. Hướng dẫn giải ngân cho vốn IDA của Dự án................................................... 35 
3.2.1. Phân bổ nguồn vốn IDA của Dự án................................................................ 35 
3.2.2. Các hướng dẫn chung về giải ngân vốn IDA của Dự án ................................ 36 
3.2.3. Sơ đồ giải ngân và thanh toán vốn IDA ......................................................... 39 
3.2.4. Rút vốn lần đầu về Tài khoản chỉ định........................................................... 45 
3.2.5. Rút vốn bổ sung Tài khoản chỉ định............................................................... 45 
3.2.6. Tài trợ hồi tố ................................................................................................... 46 
3.3. Giải ngân vốn đối ứng của Dự án....................................................................... 46 
3.4. Một số chính sách về thanh toán của Dự án....................................................... 47 

CHƯƠNG 4. CÔNG TÁC KẾ TOÁN DỰ ÁN................................................................ 51 
4.1. Yêu cầu, nhiệm vụ và nguyên tắc của Kế toán Dự án........................................ 51 
4.2. Các chính sách Kế toán Dự án chủ yếu.............................................................. 53 
4.3. Hệ thống chứng từ kế toán ................................................................................. 53 
4.4. Hệ thống tài khoản kế toán................................................................................. 56 
4.5. Hệ thống sổ sách và hình thức kế toán............................................................... 64 
4.6. Phần mềm kế toán .............................................................................................. 66 

CHƯƠNG 5. KIỂM SOÁT NỘI BỘ ................................................................................ 67 
5.1. Giới thiệu............................................................................................................ 67 



Sổ tay Hướng dẫn Quản lý Tài chính Dự án Hệ thống Thông tin Quản lý và Hiện đại hóa Ngân hàng 

3 
 

5.2. Các bên liên quan tới kiểm soát nội bộ .............................................................. 67 
5.3. Các nguyên tắc cơ bản của kiểm soát nội bộ ..................................................... 68 
5.4. Các quy trình Kiểm soát nội bộ cơ bản .............................................................. 69 
5.4.1. Kiểm tra giám sát thực tế so với kế hoạch...................................................... 69 
5.4.2. Các kiểm soát đối với tiền mặt và tiền gửi ngân hàng.................................... 69 
5.4.3. Các kiểm soát đối với đấu thầu mua sắm ....................................................... 73 
5.4.4. Quản lý chi phí ............................................................................................... 74 
5.4.5. Quản lý tài sản cố định của Dự án.................................................................. 74 
5.4.6. Quản lý hợp đồng ........................................................................................... 76 
5.4.7. Quản lý thanh toán với nhà cung cấp ............................................................. 76 
5.4.8. Quản lý các khoản tạm ứng ............................................................................ 76 
5.5. Kiểm soát kế toán............................................................................................... 77 
5.6. Kiểm toán nội bộ ................................................................................................ 78 

CHƯƠNG 6. HỆ THỐNG CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN ....................... 82 
6.1. Các nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính ............................................. 82 
6.2. Yêu cầu báo cáo tài chính của các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam ........ 82 
6.3. Yêu cầu báo cáo tài chính của Ngân hàng Thế giới ........................................... 84 
6.4. Yêu cầu báo cáo  nội bộ của Dự án.................................................................... 85 

CHƯƠNG 7. KIỂM TOÁN VÀ QUYẾT TOÁN DỰ ÁN............................................... 88 
7.1. Kiểm toán độc lập .............................................................................................. 88 
7.2. Quyết toán Dự án ............................................................................................... 89 

Phụ lục 1: Danh mục các văn bản và tài liệu hướng dẫn .................................................. 93 
Phụ lục 2.1 – Mẫu “Đơn Rút Vốn” (Mẫu đơn 2380)........................................................ 98 
Phụ lục 2.2 – Mẫu “Đơn Rút Vốn cho các Cam kết Đặc biệt” (Mẫu đơn 1931).............. 99 
Phụ lục 2.3 – Mẫu “Danh sách các khoản thanh toán theo từng hợp đồng cần có sự rà soát 
trước của WB” ................................................................................................................ 101 
Phụ lục 2.4 – Mẫu “Sao kê chi tiêu - SOE” .................................................................... 102 
Phụ lục 3: Phương pháp kế toán của một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu của PMU ........ 104 
Phụ lục 4.1: Mẫu Báo cáo theo Thông tư 108 ................................................................ 107 
Phụ lục 4.2: Mẫu báo cáo định kỳ lên WB ..................................................................... 108 
Phụ lục 5.1: Các Hướng dẫn cơ bản của WB về Giải ngân ............................................ 118 
Phụ lục 5.2: Các quy định cơ bản của Việt Nam về Giải ngân Dự án ODA .................. 125 
Phụ lục 6    Hướng dẫn Mua sắm Dự án ................................................................... 135 
 



Sổ tay Hướng dẫn Quản lý Tài chính Dự án Hệ thống Thông tin Quản lý và Hiện đại hóa Ngân hàng 

4 
 

 

Danh mục các từ viết tắt 

  

AMTs Các công cụ theo dõi đồng nhất 

ASB Cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

CIC Trung tâm Thông tin Tín dụng 

CNTH Công nghệ Tin học 

CNTT Công nghệ Thông tin 

CQTTGS Cơ quan Thanh tra Giám sát 

CSTT Chính sách Tiền tệ 

DA Tài khoản chỉ định 

DIV Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam 

DIV-PIU or PIU Ban Triển khai Dự án (thuộc Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam) 

DMEF Cục Quản lý Nợ và Tài chính đối ngoại, Bộ Tài chính 

FSMIMS Hệ thống Thông tin Quản lý và Hiện đại hóa Ngân hàng 

GD Giao dịch 

HSMT Hồ sơ mời thầu 

IBRD Ngân hàng Tái thiết và Phát triển quốc tế 

IC Kiểm soát nội bộ 

IDA Hiệp hội Phát triển Quốc tế 

IFR Báo cáo tài chính giữa kỳ 

KBNN Kho bạc Nhà nước 

L/C Thư Tín dụng 

MoF Bộ Tài chính 

MPI Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

NSNN Ngân sách Nhà nước 
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ODA Hỗ trợ Phát triển Chính thức 

PAD Tài liệu Thẩm định Dự án 

SBV-PMU or 

PMU  

Ban quản lý Dự án (thuộc Ngân hàng Nhà nước) 

PSBM2 Hiện đại hoá ngân hàng và hệ thống thanh toán giai đoạn hai

SBV, NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

SOE Sao kê chi tiêu 

SDR Quyền rút vốn đặc biệt 

TCCB Tổ chức cán bộ 

TOR Điều khoản Tham chiếu 

TSCĐ Tài sản cố định 

USD Đô la Mỹ 

VND Đồng Việt Nam  

WA Đơn rút vốn 

WB Ngân hàng Thế giới 
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CHƯƠNG 1. THÔNG TIN CHUNG  
 
1.1. Giới thiệu về Sổ tay Quản lý Tài chính  
 
Mục tiêu xây dựng sổ tay 
Sổ tay Quản lý Tài chính (sau đây gọi tắt là “Sổ tay”) trong khuôn khổ Dự 
án Hệ thống Thông tin Quản lý và Hiện đại hóa Ngân hàng (FSMIMS) được 
biên soạn để Ban quản lý Dự án của Ngân hàng Nhà nước (SBV-PMU) và 
Ban Triển khai Dự án của DIV (DIV-PIU) triển khai công tác quản lý tiếp 
nhận và sử dụng nguồn vốn của Dự án. 
Sổ tay này cung cấp các thông tin về tổng quan Dự án, các hướng dẫn và các 
quy định hiện hành về quản lý  tài chính của Ngân hàng Thế giới (WB), 
Chính phủ Việt Nam và các cơ quan chức năng có thẩm quyền đối với Dự án 
FSMIMS, nhằm đạt được các mục tiêu sau: 

- Nâng cao tính minh bạch trong công tác quản lý tài chính Dự án, góp 
phần bảo đảm nguồn vốn của Dự án được sử dụng đúng mục đích và 
đạt hiệu quả; 

- Giải thích rõ các yêu cầu, trình tự, thủ tục của công tác quản lý tài 
chính của Dự án, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện thống nhất 
công tác quản lý tài chính giữa SBV/CIC và DIV; 

- Giúp SBV-PMU và DIV-PIU tăng cường hệ thống thông tin báo cáo, 
đảm bảo đáp ứng yêu cầu của WB và của Chính phủ Việt Nam về thời 
hạn và nội dung các báo cáo. 

Sử dụng Sổ tay này như thế nào 
Sổ tay tập hợp các hướng dẫn chung về quản lý tài chính Dự án cho SBV, 
CIC và DIV về các lĩnh vực: kế hoạch tài chính, giải ngân, kế toán, kiểm 
soát nội bộ, báo cáo tài chính, kiểm toán quyết toán và các hướng dẫn về 
mua sắm áp dụng cho Dự án FSMIMS. Sổ tay này được chia thành 7 chương 
và 6 Phụ lục.  
Công tác quản lý tài chính của Dự án FSMIMS phải đảm bảo các nguồn vốn 
của Dự án được sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả theo đúng quy định 
của Hiệp định Tài trợ, đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định về quản lý 
và sử dụng vốn vay ODA theo yêu cầu của Chính phủ Việt Nam. Do đó, Sổ 
tay này là tài liệu tra cứu và đào tạo cho toàn bộ các cán bộ có liên quan đến 
Dự án, cho những người có trách nhiệm trong các vấn đề tài chính liên quan 
đến Dự án. 
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Sổ tay Quản lý Tài chính được sửa đổi khi cần thiết, bao gồm những thay 
đổi về các quy định quản lý tài chính kế toán của Dự án. Các thay đổi của Sổ 
tay phải được SBV và WB phê duyệt. 
 
1.2. Tổng quan về Dự án FSMIMS 
1.2.1. Thông tin khái quát về Dự án  
Tên gọi chính thức của Dự án: “Hệ thống Thông tin Quản lý và Hiện đại hóa 
Ngân hàng” (viết tắt là FSMIMS).  
Mục tiêu của Dự án nhằm hỗ trợ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (SBV), 
Trung tâm Thông tin Tín dụng (CIC) và Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam (DIV) 
nâng cao chất lượng thực hiện các chức năng chính của mình phù hợp với 
chuẩn quốc tế cho khu vực ngân hàng, thông qua việc: (a) xây dựng một hệ 
thống tập trung, tích hợp các quy trình nghiệp vụ, một kiến trúc hệ thống 
công nghệ thông tin hiện đại; và (b) tăng cường năng lực thể chế để thực 
hiện tốt các hoạt động của mình. 
Tổng vốn đầu tư của Dự án là 71,83 triệu USD, bao gồm :  

(i) Vốn vay WB: 60 triệu USD (Khoản tín dụng số 4505-VN ký ngày 
21/4/2009 với giá trị SDR 38.200.000, quy đổi ra USD theo tỷ giá tại 
ngày 29/08/2008, là ngày cuối cùng của tháng trước liền kề tháng diễn 
ra đàm phán);  
(ii) Vốn đối ứng trong nước: 11 triệu USD; và 
(iii) Vốn viện trợ không hoàn lại: 0,83 triệu USD (nguồn đồng tài trợ 
PHRD của Chính phủ Nhật Bản – theo thư tài trợ của WB ngày 
21/4/2009). 

SBV là cơ quan chủ quản chịu toàn bộ trách nhiệm về Dự án. Dự án có ba 
đơn vị thụ hưởng chính là SBV, CIC và DIV, đồng thời cũng là các đơn vị 
chịu trách nhiệm triển khai Dự án.  
Thời gian thực hiện của Dự án là 06 năm (kết thúc muộn nhất là ngày 
31/12/2014). 
 
1.2.2. Nội dung Dự án 
Nội dung của Dự án được nêu trong Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án, bao 
gồm các hợp phần với chi tiết như sau: 
Nhóm Hợp phần của SBV: 
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Thực hiện một chương trình hiện đại hóa SBV, bao gồm: 
1. Hợp phần SBV.1: Củng cố chức năng và sắp xếp, cải tiến quy trình 
nghiệp vụ của SBV, được chia thành 04 tiểu hợp phần như sau: 
SBV.1A:  Tăng cường chất lượng dữ liệu đầu vào, với hai nhóm hoạt động: 
(i) cải tiến chế độ báo cáo đối với các tổ chức tín dụng (tài trợ từ nguồn 
không hoàn lại PHRD); và (ii) Thu thập thông tin thị trường (hỗ trợ từ nguồn 
vốn vay IDA). 
SBV.1B: Tăng cường chức năng chính sách và chức năng thanh tra, với hai 
nhóm hoạt động riêng biệt bao gồm: 

- Khối chính sách: gồm (i) Xây dựng năng lực nghiên cứu cơ sở (tài trợ 
từ nguồn không hoàn lại PHRD); và (ii) Sắp xếp lại quy trình nghiệp 
vụ của Khối chính sách (hỗ trợ từ nguồn vốn vay IDA). 

- Khối thanh tra, giám sát: gồm (i) Củng cố hoạt động giám sát từ xa 
(tài trợ từ nguồn không hoàn lại PHRD) và (ii) Sắp xếp lại quy trình 
nghiệp vụ của thanh tra ngân hàng (hỗ trợ từ nguồn vốn vay IDA). 

SBV.1C: Xây dựng năng lực lập hệ thống báo cáo tài chính của Ngân hàng 
Trung ương (tài trợ từ nguồn vốn vay IDA). 
SBV.1D: Tăng cường năng lực của SBV để quản lý và kiểm soát các nguồn 
lực nội bộ (tài trợ từ nguồn không hoàn lại PHRD), thông qua: (i) lập các kế 
hoạch đào tạo cán bộ; (ii) sắp xếp lại các quy trình lập kế hoạch và quản lý 
nguồn nhân lực; (iii) sắp xếp lại quy trình lập ngân sách; (iv) sắp xếp lại quy 
trình kiểm toán nội bộ; và (v) sắp xếp lại quy trình quản lý và chia sẻ thông 
tin văn bản.  
2. Hợp phần SBV.2: Thiết kế và phát triển hạ tầng CNTT (tài trợ từ nguồn 
vốn vay IDA). Hợp phần này bao gồm thiết kế và xây dựng một nền tảng 
CNTT dựa trên các tiêu chuẩn công nghệ thông tin quốc tế, có tính đến các 
thông lệ tốt nhất phù hợp với thực tiễn của Việt Nam cho SBV với vai trò là 
ngân hàng trung ương.  
3. Hợp phần SBV.3: Quản lý Dự án  (tài trợ từ nguồn vốn vay IDA). Hợp 
phần này hỗ trợ SBV quản lý công tác triển khai Dự án để đảm bảo tuân thủ 
các quy định, hướng dẫn mua sắm và quản lý tài chính của WB, nhằm hỗ trợ 
triển khai Dự án đúng lịch trình và với sự thông tin liên lạc tốt giữa các bên 
tham gia của Dự án và các nhóm phụ trách liên quan đến triển khai Dự án. 
 
Nhóm Hợp phần của CIC:  
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Nhóm hợp phần này nhằm tăng cường năng lực cho CIC (tài trợ từ nguồn 
vốn vay IDA), được chia thành: 
1. Hợp phần CIC.1: Củng cố chức năng CIC, nhằm hỗ trợ CIC sắp xếp lại 
quy trình nghiệp vụ, cải tiến chất lượng sản phẩm và dịch vụ cung cấp cho 
khách hàng, đào tạo kiến thức lập báo cáo tín dụng và trang bị những kỹ 
năng cần thiết để sử dụng những kiến thức và quy trình mới, khảo sát và đào 
tạo chuyên môn và CNTT. 
2. Hợp phần CIC.2: Phát triển hệ thống CNTT, bao gồm ba tiểu hợp phần: 
(i) CIC.2A: hỗ trợ thiết kế chi tiết, mua sắm và triển khai; (ii) CIC.2B: kho 
dữ liệu và các nhóm giải pháp; và (iii) CIC.2C: mua sắm hệ thống CNTT bổ 
trợ. 
 
Nhóm Hợp phần của DIV: 
Nhóm hợp phần này nhằm tăng cường năng lực của DIV(tài trợ từ nguồn 
vốn vay IDA), bao gồm: 
1. Hợp phần DIV.1: Củng cố chức năng DIV nhằm hỗ trợ DIV sắp xếp lại 
quy trình nghiệp vụ, cải tiến chất lượng sản phẩm và dịch vụ cung cấp cho 
khách hàng, đào tạo kiến thức lập báo cáo và trang bị những kỹ năng cần 
thiết để sử dụng những kiến thức và quy trình mới, khảo sát và đào tạo 
chuyên môn và CNTT. 
2. Hợp phần DIV.2: Phát triển hệ thống CNTT. Hợp phần này sẽ hỗ trợ 
DIV xây dựng năng lực về công nghệ để tăng cường vai trò của DIV, bao 
gồm 03 tiểu hợp phần DIV.2A, DIV.2B và DIV.2C. 
3. Hợp phần DIV.3: Quản lý Dự án. Hợp phần này hỗ trợ DIV quản lý thực 
hiện Dự án thuộc phạm vi DIV, đảm bảo tuân thủ các quy định, hướng dẫn 
mua sắm và quản lý tài chính của WB.  
 
1.2.3. Kết cấu chi phí của Dự án 
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    Bảng 1.1: Chi phí theo hợp phần và theo nguồn tài trợ của Dự án 

Chi phí Dự án theo Hợp 
phần/Hoạt động 

Vốn 
đối 
ứng 
(triệu 

đôla Mỹ)

Vốn vay 
IDA 
 (triệu 

đôla Mỹ) 

Vốn đồng 
tài trợ 
PHRD 

(triệu đô la 
Mỹ) 

Tổng 
cộng 

(triệu đô 
la Mỹ) 

Hợp phần SBV.1 – Củng cố chức 
năng và sắp xếp, cải tiến quy trình 
nghiệp vụ  

0,19 2,90 0,83 3,92

Hợp phần SBV.2 – Thiết kế và 
phát triển hạ tầng CNTT 

5,35 27,44  32,79

Hợp phần SBV.3 – Quản lý Dự án 0,04 0,76  0,80

Tổng Hợp phần SBV 5,58 31,10 0,83 37,51

Hợp phần CIC.1 – Củng cố chức 
năng và sắp xếp, cải tiến quy trình 
nghiệp vụ 

0,02 0,40  0,42

Hợp phần CIC.2 – Thiết kế và phát 
triển hạ tầng CNTT 

1,50 7,61  9,11

Tổng Hợp phần CIC 1,52 8,01  9,53

Hợp phần DIV.1 – Củng cố chức 
năng và sắp xếp, cải tiến quy trình 
nghiệp vụ 

0,03 0,55  0,58 

Hợp phần DIV.2 – Thiết kế và phát 
triển hạ tầng CNTT 

2,41 12,24  14,65

Hợp phần DIV.3 – Quản lý Dự án 0,00 0,03  0,03

Tổng Hợp phần DIV  2,44 12,82  15,26
Tổng Chi phí Cơ sở 9,54 51,93 0,83 62,30
Dự phòng Vật chất 0,44 2,21  2,65
Dự phòng Giá 1,06 5,83  6,89
Tổng cộng chi phí của Dự án 11,04 59,97 0,83 71,84
Tổng cộng kinh phí yêu cầu 11,00 60,00 0,83 71,83
    Nguồn: Tài liệu thẩm định Dự án (PAD), Phụ lục 5 – Chi tiết chi phí Dự án 
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1.3. Cơ cấu tổ chức Thực hiện Dự án 
Hợp phần SBV.1: Các Tổ chuyên môn kỹ thuật sẽ được thành lập để triển 
khai các hoạt động dự kiến trong Hợp phần 1. Các Tổ chuyên môn kỹ thuật 
sẽ do các cán bộ lãnh đạo cấp  vụ phụ trách và bao gồm các cán bộ chủ chốt 
làm việc bán thời gian nhưng khi cần thiết vẫn tham gia chuyên trách cho 
Dự án. Chi tiết cụ thể như sau: 
- Vụ Dự báo Thống kê (DBTK) sẽ là đơn vị điều phối cho Hợp phần 1A (i) 

– Sắp xếp lại chế độ lập báo cáo từ các tổ chức tín dụng;  
- Sở Giao dịch SBV chịu trách nhiệm đối với Hợp phần 1A (ii) – Tiếp 

nhận các Thông tin Thị trường; 
- Vụ Chính sách tiền tệ (CSTT) sẽ là đơn vị điều phối cho Hợp phần 1B (i 

& ii) – Xây dựng Năng lực Nghiên cứu Cơ bản và Sắp xếp lại Qui trình 
Nghiệp vụ cho các Chức năng về Chính sách;  

- Cơ quan Thanh tra giám sát SBV (CQTTGS) chịu trách nhiệm đối với 
Hợp phần 1B (iii & iv) – Sắp xếp lại Qui trình Nghiệp vụ cho chức năng 
Thanh tra Giám sát và tăng cường chức năng Thanh tra Giám sát từ xa;  

- Vụ Tài chính Kế toán (TCKT) chịu trách nhiệm đối với Hợp phần 1C – 
Xây dựng chế độ Báo cáo Tài chính Ngân hàng Trung ương; và  

- Vụ Tổ chức Cán bộ (TCCB) sẽ chịu trách nhiệm điều phối cho Hợp phần 
1D – Tăng cường Quản lý và Kiểm soát Nguồn lực Nội bộ. 

Hợp phần SBV.2: Cục Công nghệ Tin học sẽ thành lập một tổ chuyên trách 
do một lãnh đạo cấp vụ phụ trách để triển khai Hợp phần này. Nhóm này sẽ 
cần phải có sự phối hợp chặt chẽ với các nhóm chuyên môn kỹ thuật của 
Hợp phần 1 để xây dựng yêu cầu người sử dụng, mô tả các yêu cầu chức 
năng cũng như các vấn đề liên quan đến triển khai hệ thống. 
Hợp phần SBV.3:  Hợp phần này sẽ do PMU triển khai đối với việc quản lý 
Dự án liên quan đến nhóm hợp phần SBV và CIC. 
Hợp phần CIC:  Lãnh đạo CIC sẽ thành lập tổ chuyên môn kỹ thuật và 
CNTT để thực hiện các hoạt động dự kiến theo Hợp phần của mình trong Dự 
án. Nhóm CNTT sẽ nhận được sự hỗ trợ từ nhóm CNTT của SBV trong việc 
thiết kế và triển khai các hệ thống CNTT có quy mô lớn. 
Hợp phần DIV:  Tổ chức triển khai tương tự như đối với hợp phần SBV. 
Sơ đồ dưới đây tóm tắt mô hình tổ chức thực hiện của Dự án tổng thể và 
theo từng hợp phần: 
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Sơ đồ 1.1 - Mô hình tổ chức thực hiện Dự án.  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

1.4. Các bên liên quan trong quản lý Dự án 
Các chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm cụ thể của từng bên tham gia quản 
lý Dự án được quy định cụ thể theo Nghị định số 131/2006/NĐ-CP của 
Chính phủ và Thông tư số 03/2007/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Ban Lãnh đạo SBV 

Ghi chú: 
 Hiển thị trách nhiệm báo cáo 

trực tiếp về các vấn đề chính sách/thể 
chế quan trọng (cho Lãnh đạo SBV) và 
các vấn đề về quản lý Dự án (cho 
PMU). 
  Hiển thị mối quan hệ bổ sung 
giữa các nhóm triển khai/các đơn vị 
triển khai Dự án. 

 Hiển thị nhu cầu của các đơn 
vị khác nhau trong việc duy trì mối 
quan hệ chặt chẽ để đảm bảo có sự nỗ 
lực chung và nhất quán.

i: Vụ DBTK 

Phó Thống đốc SBV 

SBV-PMU 

Tổ quản lý chuyên môn  
kỹ thuật SBV DIV-PIU 

SBV.1 CIC.1 DIV.1 

A 

B 

C 

D 

SBV.2 

SBV.3 

ii: Sở GD SBV 

i, ii: Vụ CSTT 

iii, iv: CQTTGS 

Vụ TCKT 

Vụ TCCB 

Cục CNTH 

CIC.2 

Phòng chức năng

Phòng CNTT

DIV.2 

DIV.3 

Phòng chức năng

Phòng CNTT

Bộ phận quản lý chuyên 
môn kỹ thuật CIC 
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Các bên liên quan trong quản lý Dự án FSMIMS bao gồm: 
- Ngân hàng Thế giới:  

WB là nhà tài trợ chính và trực tiếp quản lý của Dự án. Ngoài ra, Dự án 
cũng nhận một khoản viện trợ không hoàn lại từ nguồn PHRD của Chính 
phủ Nhật Bản nên WB cũng đồng thời đóng vai trò là đại diện cho nhà đồng 
tài trợ trong việc quản lý Dự án. 

- Chính phủ Việt Nam:  
Dự án FSMIMS là Dự án sử dụng nguồn vốn ODA do đó chịu sự quản lý 
thống nhất của các cơ quan chức năng của Chính phủ Việt Nam theo quy 
định của pháp luật hiện hành. Các cơ quan này bao gồm Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư (MPI) (kế hoạch, quản lý các khoản tài trợ), Bộ Tài chính (MoF)  
(quản lý nguồn vốn ODA và vốn đối ứng từ ngân sách nhà nước), và Kho 
bạc Nhà nước (thực hiện kiểm soát chi đối với thanh toán, giải ngân của Dự 
án). Ngoài ra các cơ quan của Việt Nam tham gia quản lý Dự án bao gồm: 

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam : 
SBV được Chính phủ giao quản lý Dự án và là cơ quan chủ quản Dự 
án. Ban Lãnh đạo SBV có trách nhiệm tổng thể đối với việc triển khai 
Dự án, cụ thể: (i) Chỉ đạo hướng dẫn về chính sách và chiến lược; (ii) 
Xem xét và phê duyệt (cùng với sự thông qua của WB) các vấn đề 
thuộc thẩm quyền, những thay đổi, điều chỉnh lớn của Dự án; (iii) 
Giải quyết các vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền trong quá trình 
triển khai Dự án; (iv) Bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Ban Quản 
lý Dự án và phê duyệt qui chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý 
Dự án; (v) Theo dõi và đánh giá tiến độ Dự án, xem xét các loại báo 
cáo về tình hình thực hiện Dự án; (vi) Xem xét và phê duyệt các kết 
quả của Dự án. 
Thay mặt Ban Lãnh đạo SBV, 1 Phó Thống đốc sẽ được phân công 
trực tiếp theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Ban Quản lý Dự án và phối 
hợp giữa PMU và các đơn vị liên quan trong việc triển khai Dự án.  

- Chủ Dự án: 
SBV là chủ Dự án đối với các Nhóm hợp phần SBV và CIC; DIV là 
chủ Dự án đối với Nhóm hợp phần DIV. 

- Ban quản lý Dự án: 
Ban quản lý Dự án (SBV-PMU) được thành lập theo Quyết định số 
1979/QĐ-NHNN do Thống đốc NHNN ký ngày 09/09/2008. Theo 
quyết định này, Ban quản lý Dự án có nhiệm vụ tổ chức, quản lý, điều 
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hành triển khai thực hiện Dự án FSMIMS theo đúng mục tiêu, tiến độ, 
chất lượng và nguồn lực tại Báo cáo Nghiên cứu Khả thi của Dự án đã 
được Thống đốc phê duyệt, các Hiệp định Tài trợ Dự án và phù hợp 
với quy định của pháp luật Việt Nam.  
SBV-PMU theo chỉ đạo của Ban Lãnh đạo SBV, trực tiếp là Phó 
Thống đốc phụ trách, thực hiện việc quản lý và giám sát quá trình 
triển khai các Nhóm Hợp phần Dự án SBV và CIC, đồng thời chịu 
trách nhiệm điều phối và giám sát chung toàn bộ Dự án FSMIMS 
trong quá trình triển khai. 
SBV-PMU sẽ chịu trách nhiệm đối với:(a) việc liên hệ và điều phối  
giữa 3 đơn vị thực hiện Dự án và với đoàn công tác WB; (b) xem xét 
và làm rõ các tài liệu về đấu thầu mua sắm (c) quản lý tài chính Dự án 
tổng thể và công tác kiểm soát nội bộ; và (d) chuẩn bị và đệ trình các 
báo cáo về công tác triển khai và công tác quản lý tài chính theo yêu 
cầu qui định tại Hiệp định Tài trợ Dự án và các quy định hiện hành 
của Việt Nam.  
SBV-PMU có 3 phòng: (i) Phòng Kế hoạch Hành chính Tổng hợp, (ii) 
Phòng Quản lý Tài chính (sau đây sẽ được gọi là Phòng Tài chính Kế 
toán), và (iii) Phòng Đấu thầu, Mua sắm. 

- Ban Triển khai Dự án: 
DIV-PIU được thành lập để triển khai các công việc liên quan đến 
Nhóm Hợp phần của DIV. DIV-PIU sẽ trực tiếp quản lý, điều phối 
các hoạt động của Dự án thuộc phạm vi mình phụ trách thông qua các 
nhóm chuyên môn bao gồm: (i) Nhóm Nghiệp vụ; (ii) Nhóm Công 
nghệ Thông tin và (iii) Nhóm Hành chính, tài chính. Trong đó, nhóm 
Hành chính, tài chính sẽ chịu trách nhiệm chung về công tác quản lý 
Dự án của DIV (lập kế hoạch, điều phối hoạt động, mua sắm, kế toán, 
giải ngân, hành chính, ...). 

 
1.5. Quản lý Tài chính Dự án  
 
Yêu cầu chung: 

- Bao quát toàn bộ các nguồn vốn của Dự án và nhu cầu vốn cho từng 
giai đoạn triển khai; 

- Căn cứ kế hoạch hoạt động của Dự án để lập kế hoạch về nhu cầu giải 
ngân từng loại nguồn vốn cho từng giai đoạn; 
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- Thực hiện các quy định của WB về mua sắm, đấu thầu và quy trình 
giải ngân, thanh toán;  

- Tuân thủ các quy định của Chính phủ về quy chế quản lý và sử dụng 
nguồn vốn ODA, quy định về mua sắm, đấu thầu, các quy định về chế 
độ chi tiêu và chính sách thuế áp dụng đối với Dự án; (Thông tư số 
108/2007/TT-BTC ngày 7/9/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế 
quản lý tài chính đối với Dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển 
chính thức) 

- Đảm bảo các nguồn vốn được sử dụng đúng mục tiêu, đúng đối tượng 
và không vượt quá ngân sách đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

- Đảm bảo đáp ứng kịp thời nguồn lực tài chính cho việc triển khai các 
hoạt động của các nhóm hợp phần Dự án, thanh toán đầy đủ, kịp thời 
theo đúng các quy định kiểm soát; 

- Lập, điều phối và tổng hợp các báo cáo tài chính theo yêu cầu của các 
cơ quan quản lý, cơ quan chức năng và nhà tài trợ. 

 
Nguyên tắc Quản lý tài chính Dự án 
Quá trình quản lý tài chính Dự án FSMIMS được xây dựng dựa trên các 
nguyên tắc cơ bản sau: 
(i) Nguồn vốn ODA để đầu tư cho Dự án là nguồn vốn của Ngân sách Nhà 
nước, phải được hạch toán đầy đủ vào ngân sách và quản lý, sử dụng theo 
quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật hiện 
hành; 
(ii) Bộ Tài chính thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài chính đối với 
các Dự án ODA theo quy định hiện hành; và 
(iii) SBV và DIV chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện các Dự 
án theo đúng các cam kết đã quy định trong các điều ước quốc tế, các quy 
định của Nhà nước về thực hiện Dự án, quản lý tài chính, thực hiện chế độ 
lập kế hoạch tài chính, hạch toán kế toán, kiểm toán, quyết toán, quản lý tài 
sản Dự án, báo cáo theo các quy định hiện hành của Nhà nước. 
 
Trách nhiệm báo cáo tài chính và quản lý nguồn vốn 
DIV-PIU chịu trách nhiệm cung cấp các báo cáo đầu vào định kỳ theo yêu 
cầu lên PMU để PMU có thể tổng hợp toàn bộ thông tin của Dự án để làm 
các báo cáo định kỳ của Dự án. 
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Về quản lý tài chính kế toán, SBV-PMU có trách nhiệm đảm bảo duy trì hệ 
thống kế toán và quản lý tài chính đáp ứng các yêu cầu của nhà tài trợ, của 
Chính phủ Việt Nam và của cơ quan chủ quản của Dự án. SBV-PMU có 
trách nhiệm báo cáo lên: 

1. Nhà tài trợ: Ngân hàng Thế giới 
2. Chính phủ Việt Nam: Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
3. Cơ quan chủ quản: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam  

Về hoạt động của Dự án, SBV-PMU/ DIV-PIU là các bên trực tiếp ký hợp 
đồng (theo ủy quyền của Ban lãnh đạo SBV/DIV) với các nhà cung cấp hàng 
hoá, nhà thầu tư vấn. SBV-PMU/DIV-PIU có trách nhiệm hỗ trợ Tổ chuyên 
gia đấu thầu của SBV và DIV trong việc chuẩn bị, tổ chức đấu thầu, mua 
sắm, ký hợp đồng, giám sát thực hiện hợp đồng, hoàn chỉnh các hồ sơ thanh 
toán cho nhà thầu theo hợp đồng, nghiệm thu sản phẩm và thanh lý hợp 
đồng. Tùy theo hình thức giải ngân, việc thanh toán sẽ được thực hiện trực 
tiếp từ WB hoặc từ Tài khoản chỉ định (đối với vốn vay IDA và vốn đồng tài 
trợ PHRD) và từ vốn Ngân sách nhà nước của SBV và DIV (đối với vốn đối 
ứng). 
 
1.6. Tổ chức công tác quản lý tài chính kế toán của Dự án 
Yêu cầu chung 
 
SBV-PMU (phụ trách Nhóm Hợp phần SBV và CIC của Dự án) và DIV-
PIU (phụ trách Nhóm Hợp phần DIV của Dự án) sẽ chịu trách nhiệm quản 
lý tài chính của Dự án FSMIMS.  
 
Hệ thống quản lý tài chính của Dự án bao gồm các các thủ tục lập kế hoạch 
(xem hướng dẫn ở Chương 2 của Sổ tay), kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát 
sinh của Dự án (xem hướng dẫn ở Chương 4 của Sổ tay), kiểm soát nội bộ 
(xem hướng dẫn ở Chương 5 của Sổ tay), báo cáo tài chính (xem hướng dẫn 
ở Chương 6 của Sổ tay), và kiểm toán liên quan đến Dự án (xem hướng dẫn 
ở Chương 7 của Sổ tay). 
 
Hệ thống quản lý tài chính của Dự án FSMIMS sẽ được thiết lập thông qua 
việc:  
 

(i) Bổ nhiệm các cán bộ tài chính có năng lực, có kinh nghiệm thực tế 
và đã được đào tạo về các hướng dẫn và thủ tục của IDA đối với 
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công tác quản lý tài chính kế toán Dự án cho SBV-PMU và DIV-
PIU; 

(ii) Vụ Kiểm toán nội bộ của SBV sẽ cử một kiểm toán viên nội bộ 
cho Dự án, chịu trách nhiệm rà soát các hệ thống quản lý tài chính 
và đấu thầu mua sắm; các chính sách và thủ tục chung về kiểm soát 
nội bộ; việc giải ngân và sử dụng các nguồn vốn của Dự án; tiến độ 
thực hiện Dự án so với kế hoạch và các vấn đề quan trọng khác 
(xem chi tiết  ở mục 5.6, chương 5 của Sổ tay); 

(iii) Lập một hệ thống quản lý kế toán tài chính Dự án dựa trên hệ 
thống kế toán Dự án hiện có của SBV cho các dự án WB tài trợ; và  

(iv) Áp dụng thực hiện Sổ tay Quản lý Tài chính của Dự án sau khi Sổ 
tay này đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trong quá 
trình triển khai Dự án. 

 
Trước khi khoản tài trợ IDA của Dự án có hiệu lực, SBV và DIV, mỗi bên 
phải bổ nhiệm các nhân sự chủ chốt tối thiểu của Phòng Tài chính Kế 
toán/nhóm Hành chính, tài chính. Kế toán trưởng của  SBV-PMU và người 
phụ trách kế toán của DIV-PIU bắt buộc phải có trình độ và kinh nghiệm về 
quản lý tài chính và được phê duyệt bởi IDA.  
 
 
Tổ chức bộ máy quản lý tài chính kế toán của Dự án 
 
Theo các Hiệp định đã ký và các văn kiện liên quan của Dự án, các trách 
nhiệm chính về tài chính, kế toán được phân cấp cụ thể như sau: 
 
Đối với SBV-PMU: 

- Điều phối chung các hoạt động và các yêu cầu về báo cáo giữa các 
hợp phần SBV, CIC và DIV của Dự án tuân thủ theo đúng văn kiện 
Dự án; 

- Thực thi việc tổ chức hạch toán kế toán, các thủ tục kiểm soát nội bộ 
cho các hợp phần SBV và  CIC của Dự án; 

- Chịu trách nhiệm quản lý tài chính đối với các hoạt động mua sắm 
đấu thầu cho các hợp phần SBV và CIC theo quy định hiện hành về 
mua sắm đấu thầu đối với Dự án; 

- Thực hiện chi trả cho các yêu cầu thanh toán và quản lý tất cả các 
khâu liên quan đến các tài khoản chỉ định của vốn vay và đồng tài trợ 
cho các nhóm hợp phần SBV và CIC của Dự án; 
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- Tổng hợp kế hoạch tài chính và các báo cáo tài chính của PMU và 
PIU để báo cáo lên WB và các cơ quan chức năng theo yêu cầu và quy 
định hiện hành; 

- Lựa chọn kiểm toán bên ngoài cho toàn Dự án; 
- Cập nhật Sổ tay quản lý tài chính và các kế hoạch mua sắm đấu thầu 

(nếu cần thiết). 
 
Đối với DIV-PIU: 

Chịu trách nhiệm đối với hợp phần DIV, cụ thể như sau: 
- Quản lý tài chính và thực thi đối với các hoạt động mua sắm đấu thầu 

theo quy định hiện hành về mua sắm đấu thầu đối với Dự án; 
- Theo dõi và quản lý việc thực hiện các hợp đồng phát sinh; 
- Thực thi việc tổ chức hạch toán kế toán, các thủ tục kiểm soát nội bộ; 
- Thực hiện chi trả cho các yêu cầu thanh toán và quản lý tất cả các 

khâu liên quan đến tài khoản chỉ định của vốn vay; 
- Lập các báo cáo tài chính giữa kỳ gửi lên SBV-PMU để tổng hợp báo 

cáo toàn Dự án theo yêu cầu và quy định hiện hành. 
 

 
Tổ chức Bộ máy Tài chính Kế toán  
 
Bộ máy Tài chính Kế toán của Dự án bao gồm: (i) Phòng Tài chính Kế toán  
của SBV-PMU: chịu trách nhiệm tổng hợp toàn Dự án và trực tiếp đối với 
Nhóm hợp phần SBV và CIC; và (ii) Bộ phận kế toán thuộc nhóm Hành 
chính, tài chính của DIV-PIU (sau đây gọi là “Nhóm Tài chính Kế toán”): 
chịu trách nhiệm trực tiếp đối với Nhóm hợp phần DIV. 
 
Bộ máy Tài chính Kế toán của Dự án sẽ trực tiếp quản lý việc chi trả, ghi 
chép sổ sách và lập các báo cáo tài chính, kế toán. Bộ máy này có trách 
nhiệm phối hợp với bộ phận mua sắm đấu thầu trong lĩnh vực tài chính, kế 
toán đối với các hoạt động mua sắm của Dự án; phối hợp với bộ phận hành 
chính tổng hợp đối với các hoạt động báo cáo của Dự án. 
 
Nhiệm vụ chính của Bộ máy Tài chính Kế toán là đảm bảo hệ thống quản lý 
tài chính Dự án (bao gồm hệ thống kế toán, báo cáo tài chính và kiểm toán) 
được vận hành phù hợp với các quy định của WB và Việt Nam, đáp ứng yêu 
cầu cung cấp cho WB và các cơ quan chức năng các thông tin chính xác, đầy 
đủ và kịp thời liên quan đến nguồn vốn và chi phí thực hiện Dự án. 
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Cơ cấu tổ chức nhân sự về quản lý tài chính của SBV-PMU: 
 
Chức vụ Trách nhiệm Yêu cầu 

Kế toán 
trưởng  

- Lãnh đạo chung trong quản lý, điều 
hành cán bộ phòng quản lý tài chính 
về triển khai thực hiện ;  

- Tổ chức hạch toán kế toán và lưu trữ 
sổ sách, chứng từ kế toán theo đúng 
qui định, đảm bảo  trình tự về thời 
gian, minh bạch, rõ ràng và đầy đủ đối 
với từng nguồn vốn của Dự án; 

- Đảm bảo việc lập và đệ trình các Báo 
cáo tài chính và báo cáo kế toán đúng 
thời hạn, theo đúng các mẫu biểu báo 
cáo kế toán theo quy định hiện hành 
của Chính phủ, Bộ Tài chính, SBV và 
của WB;  

- Chỉ đạo kế hoạch tài chính hàng năm 
cho Dự án dựa trên các ước tính tiến 
độ thực hiện của Dự án đồng thời theo 
dõi, giám sát tình hình thực hiện kế 
hoạch tài chính đó; 

- Chỉ đạo việc thanh toán các công việc 
đã hoàn thành cho các nhà thầu theo 
quy định của Chính phủ, Bộ Tài chính 
và quy trình thanh toán quốc tế; 

- Rà soát các báo cáo tài chính, báo cáo 
kế toán trước khi nộp cho các cơ quan 
quản lý của Việt Nam và WB; 

- Triển khai công tác giải ngân của Dự 
án;  

- Tổ chức giám sát quản lý tài sản và 
tiền mặt của Dự án; 

- Tổ chức và duy trì hệ thống kiểm soát 
nội bộ; 

- Có trình độ đại 
học chuyên ngành 
tài chính, kế toán; 

- Có chứng chỉ Kế 
toán trưởng; 

- Có ít nhất 7 năm 
kinh nghiệm 
trong lĩnh vực tài 
chính, kế toán; 

- Có kinh nghiệm 
làm việc cho dự 
án sử dụng vốn 
ODA; 

- Có kỹ năng sử 
dụng máy tính 
tốt, có khả năng 
lập các mẫu biểu 
kế toán bằng 
tiếng Anh. 
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- Phối hợp với các Phòng chức năng liên 
quan lập báo cáo quyết toán khi Dự án 
kết thúc. 

 
Kế toán 
tổng hợp 

- Lập báo cáo quý, báo cáo năm và các 
báo cáo hợp nhất khác liên quan tới 
việc triển khai Dự án; 

- Sử dụng phần mềm kế toán và rà soát 
các dữ liệu chi tiết trước khi hợp nhất 
báo cáo; 

- Tích hợp Báo cáo của PMU với PIU; 
- Lập Kế hoạch tài chính năm theo qui 

định của MoF;  
- Kiểm soát lần cuối các yếu tố pháp lý, 

chứng từ gốc đi kèm của các chứng từ 
kế toán; sổ sách kế toán, Báo cáo tài 
chính trước khi đóng và đưa vào lưu 
trữ; 

- Phối hợp với các cán bộ khác tại 
phòng kế toán và PMU để lập báo cáo 
quyết toán Dự án; 

- Thực hiện các công việc khác theo sự 
phân công của Kế toán trưởng. 

- Có trình độ đại 
học chuyên ngành 
tài chính, kế toán; 

- Có ít nhất 4 năm 
kinh nghiệm 
trong lĩnh vực tài 
chính, kế toán; 

- Có kỹ năng sử 
dụng máy tính 
tốt, có khả năng 
lập các mẫu biểu 
kế toán bằng 
tiếng Anh. 

 

Kế toán 
giải 
ngân,  
thanh 
toán 

- Duy trì và quản lý số tiền phát sinh, số 
dư tài khoản tại ngân hàng của Tài 
khoản đặc biệt/chỉ định, lãi phát sinh 
trên các tài khoản này và đối chiếu với 
số dư trên sổ sách tại Ban trong kỳ 
hoặc vào cuối tháng; 

- Tiến hành các thủ tục liên quan đến 
việc rút vốn bổ sung tài khoản đặc 
biệt/chỉ định như: lập các đơn xin rút 
vốn; Sao kê chi tiêu, các tài liệu khác 
đính kèm theo đúng qui định của MoF 
và WB; 

- Có trình độ đại 
học chuyên ngành 
tài chính, kế toán; 

- Có ít nhất 2 năm 
kinh nghiệm 
trong lĩnh vực tài 
chính, kế toán; 

- Có kỹ năng sử 
dụng máy tính 
tốt, có khả năng 
lập các mẫu biểu 
kế toán bằng 
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- Kiểm soát yếu tố pháp lý của các 
chứng từ gốc và lập các chứng từ kế 
toán; 

- Thực hiện việc giải ngân, thanh toán 
cho các hợp phần của SBV và CIC 
như thanh toán cho nhà thầu trong mua 
sắm, tư vấn, đào tạo cho Dự án, đảm 
bảo tuân thủ các qui định của Việt 
Nam và nhà tài trợ. Lựa chọn các hình 
thức thanh toán phù hợp theo đúng qui 
định của nhà tài trợ: trực tiếp, qua tài 
khoản đặc biệt/chỉ định, hoàn trả ... 

- Thanh toán các khoản chi phí phục vụ 
cho công tác quản lý Dự án của PMU; 

- Tiến hành các thủ tục liên quan đến kê 
khai, nộp thuế, quyết toán thuế nhà 
thầu, thuế thu nhập cá nhân của nhà 
thầu, hoàn thuế VAT (nếu có) theo qui 
định của Pháp luật Việt Nam; 

- Lập các báo cáo tài chính theo yêu cầu 
của các cơ quan Việt nam và WB;  

- Phối hợp với kế toán tổng hợp lập báo 
cáo quyết toán Dự án khi khi Dự án 
kết thúc; 

- Thực hiện công tác lưu trữ chứng từ kế 
toán của Dự án đúng và đầy đủ theo 
quy định hiện hành; 

- Thực hiện các công việc khác theo sự 
phân công của Kế toán trưởng. 

tiếng Anh. 

Thủ quĩ - Quản lý các khoản tiền mặt tại Quĩ của 
PMU theo đúng qui định; 

- Nhận và trả tiền mặt dựa trên các 
chứng từ thu, chi khi có đủ chữ ký 
theo yêu cầu trên chứng từ; 

- Cập nhật số tiền phát sinh vào sổ quĩ 
tiền mặt, xác định số dư tiền mặt trong 

- Có trình độ trung 
cấp kinh tế, tài 
chính; 

- Có uy tín tốt và 
đã từng đảm 
nhiệm vị trí thủ 
quỹ; 
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kỳ hoặc đối chiếu với các kế toán viên 
khác vào cuối mỗi tháng và lập Báo 
cáo kiểm kê quĩ theo đúng qui định; 

- Làm công tác lưu trữ công văn của 
Phòng, lưu trữ chứng từ, báo cáo, sổ 
sách kế toán sau khi kế toán tổng hợp 
đã kiểm soát theo qui định về lưu trữ 
chứng từ kế toán; 

- Thực hiện các công việc liên quan đến 
Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế; 

- Thực hiện các công việc khác theo sự 
phân công của Kế toán trưởng. 

- Ưu tiên đã từng 
làm việc trong hệ 
thống SBV. 

Kiểm 
toán viên 
nội bộ 

- Là cán bộ của Vụ Kiểm toán chuyển 
sang, chịu trách nhiệm kiểm toán nội 
bộ của Dự án (xem chi tiết ở Mục 5.6., 
chương 5 của Sổ tay này) 

- (xem chi tiết ở 
Mục 5.6., chương 
5 của Sổ tay này) 

 
Căn cứ vào tình hình triển khai Dự án, để đáp ứng nhu cầu công việc, khi 
cần PMU có thể đề nghị bổ sung thêm nhân sự liên quan đến quản lý tài 
chính theo các qui định tuyển dụng của SBV .  
 
Cơ cấu tổ chức nhân sự về quản lý tài chính của DIV-PIU: 
 
Nhóm Tài chính Kế toán sẽ do Phó trưởng ban trực tiếp phụ trách. Bộ phận 
này có trách nhiệm phối hợp với cán bộ phụ trách đấu thầu mua sắm và điều 
phối trong lĩnh vực tài chính kế toán đối với tất cả các hoạt động mua sắm 
của Dự án.  
 
Nhóm Tài chính Kế toán có cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ cụ thể như sau: 
 
Chức vụ Trách nhiệm Yêu cầu 

Cán bộ phụ 

trách tài 

chính  

- Báo cáo trực tiếp lên Phó 
Trưởng ban; 

- Thực hiện công việc kế toán, 
quản lý tài chính của Dự án, các 
thủ tục thanh, quyết toán các 

- Có bằng đại học 
chuyên ngành tài 
chính, kế toán ; 

- Có kỹ năng lập báo 
cáo, lập biểu kế toán 



Sổ tay Hướng dẫn Quản lý Tài chính Dự án Hệ thống Thông tin Quản lý và Hiện đại hóa Ngân hàng 

23 
 

hợp đồng; và các công việc khác 
do Trưởng ban triển khai Dự án 
giao; 

- Phối hợp công việc với Phòng 
Tài chính Kế toán của Ban quản 
lý Dự án để hoàn thành các báo 
cáo tài chính tổng hợp và kiểm 
toán của Dự án; 

- Lập các báo cáo giám sát tài 
chính định kỳ, kế hoạch sử dụng 
vốn vay, vốn đối ứng hàng năm 
theo quy định của nhà tài trợ, cơ 
quan chủ đầu tư, Chính phủ Việt 
Nam; 

- Tổ chức lưu trữ, bảo quản các tài 
liệu, chứng từ kế toán theo quy 
định, tuân thủ nguyên tắc bảo 
mật; 

- Phối hợp với các bộ phận chức 
năng thực hiện việc mua sắm, 
quản lý và sử dụng tài sản theo 
đúng quy định; 

- Định kỳ (hàng tháng) hoặc bất 
thường tiến hành kiểm kê quĩ 
tiền mặt; 

- Định kỳ (hàng năm) tiến hành 
kiểm kê tài sản do PIU trực tiếp 
quản lý; 

- Sửa đổi hệ thống kế toán cũng 
như hệ thống kiểm soát nội bộ 
một cách phù hợp khi có những 
thay đổi về các qui định liên 
quan của Chính phủ Việt Nam 
và Nhà tài trợ hay những khuyến 
nghị được chấp thuận của Kiểm 
toán độc lập, kiểm toán nội bộ 
của DIV  hoặc kiểm toán Nhà 

tài chính bằng tiếng 
Anh. 
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nước;  
- Thực hiện các công tác khác do 

Trưởng ban phân công. 
 

Thủ quỹ  - Mở sổ ghi chép theo dõi quỹ tiền 
mặt;  

- Giao dịch với Kho bạc, ngân 
hàng để rút tiền mặt cho các 
hoạt động Dự án;  

- Chi trả các khoản chi sau khi 
kiểm soát thấy đủ chứng từ hợp 
lệ;  

- Kiểm kê quỹ định kỳ . 

- Có trình độ trung cấp 

kinh tế tài chính.  

 

Căn cứ vào tình hình triển khai Dự án, đáp ứng nhu cầu công việc, khi cần 
PIU có thể đề nghị DIV bổ sung thêm nhân sự cho Nhóm Tài chính Kế toán 
của Dự án theo các trình tự thủ tục tuyển dụng nhân sự của DIV  
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CHƯƠNG 2. LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN 
 

2.1. Mục tiêu của lập kế hoạch Dự án 
Mục tiêu của quản lý Dự án bao gồm việc hoàn thành Dự án đúng thời hạn 
và đạt được hiệu quả kinh tế cao nhất. Kế hoạch Dự án là công cụ quan 
trọng cho việc đạt được các mục tiêu này. Nó giúp cho đơn vị thực hiện Dự 
án đặt ra các mục đích hiện thực cho mỗi năm và mỗi quý trong suốt quá 
trình thực hiện Dự án.  
Kế hoạch Dự án là thể hiện định lượng của các hoạt động được xác định 
trước. Kế hoạch Dự án  giúp các cán bộ quản lý và nhân viên của Dự án thực 
hiện các mục tiêu cụ thể, và được coi như là phương tiện thông tin cho các 
cơ quan giám sát của Chính phủ, WB và các bên liên quan khác. 
2.2. Quy định về lập kế hoạch tài chính của Dự án 
Kế hoạch tài chính của Dự án ODA được quy định cụ thể trong Phần I, mục 
IV của Thông tư số 108/2007/TT-BTC (Thông tư 108), do BộTài chính ban 
hành ngày 7/9/2007. 
 
Quy định chung: 

• Nội dung của kế hoạch tài chính cần bao gồm (i) kế hoạch vốn ODA 
(vốn vay WB và vốn viện trợ không hoàn lại PHRD) và (ii) vốn đối 
ứng trong nước (vốn ngân sách phân bổ cho SBV và DIV theo phạm 
vi của Dự án); 

• Kế hoạch tài chính hàng năm của Dự án phải thể hiện các nội dung chi 
chi tiết theo từng hợp phần, từng hoạt động chính của Dự án, chi tiết 
theo từng nguồn vốn và phải kèm theo báo cáo thuyết minh rõ cơ sở, 
căn cứ tính toán từng khoản chi; 

• Hàng năm, vào thời điểm lập, trình và xét duyệt dự toán NSNN theo 
quy định hiện hành, chủ Dự án (SBV-PMU/DIV-PIU) căn cứ tiến độ 
thực hiện của các hợp phần mình phụ trách, lập kế hoạch vốn đối ứng 
gửi cơ quan chủ quản (SBV) để tổng hợp vào kế hoạch ngân sách 
chung gửi MoF, MPI để tổng hợp NSNN trình phê duyệt theo quy 
định; 

• Quy trình phê duyệt, phân bổ và thông báo kế hoạch vốn đối ứng cho 
Dự án tuân thủ đúng các quy định hiện hành trong nước về lập và 
chấp hành NSNN;  
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• Việc lập dự toán ngân sách hàng năm của Dự án phải được tuân thủ 
một cách chặt chẽ, đặc biệt đối với kế hoạch vốn đối ứng để SBV/DIV 
đưa vào ngân sách và phân bổ kinh phí hàng năm cho Dự án. SBV và 
DIV phải ưu tiên bố trí vốn đối ứng trong dự toán ngân sách hàng năm 
nhằm thực hiện các cam kết Hiệp định tài trợ và phù hợp với khả năng 
giải ngân thực tế hàng năm cho các hợp phần của Dự án; 

• Sau khi có các kế hoạch tài chính được phê duyệt bởi các cấp có thẩm 
quyền, Ban quản lý Dự án tổng hợp và gửi kế hoạch tài chính chung 
của toàn Dự án cho MoF (DMEF), Cơ quan kiểm soát chi (Kho bạc 
Nhà nước) và WB. 

• Kế hoạch tài chính hàng năm của Dự án đã được các cấp có thẩm 
quyền phê duyệt, thông báo sẽ là cơ sở để kiểm soát chi, rút vốn đối 
ứng và vốn ODA cho Dự án. 

 
Lập kế hoạch tài chính của SBV-PMU: 
Hàng năm, căn cứ vào kế hoạch đấu thầu đã được phê duyệt và các nhu cầu 
chi tiêu khác, SBV-PMU sẽ chuẩn bị kế hoạch tài chính năm cho hợp phần 
Dự án SBV và CIC do mình phụ trách. Kế hoạch này sẽ được gửi lên Vụ Tài 
chính Kế toán của SBV để tổng hợp trình Thống đốc phê duyệt. Sau khi kế 
hoạch tổng thể được phê duyệt, Vụ Tài chính Kế toán sẽ thông báo kế hoạch 
tài chính năm phân bổ cho SBV-PMU, kèm theo quyết định phê duyệt của 
Thống đốc. Kế hoạch tài chính sau khi được phê duyệt sẽ là căn cứ để PMU 
theo dõi tình hình thực hiện Dự án. 
 
Lập kế hoạch tài chính của DIV-PIU: 
Hàng năm, căn cứ vào kế hoạch đấu thầu đã được phê duyệt và các nhu cầu 
chi tiêu khác, DIV – PIU sẽ chuẩn bị Kế hoạch tài chính năm cho hợp phần 
Dự án DIV phụ trách. Kế hoạch này sẽ được gửi cho Phòng Tài chính Kế 
toán của DIV để tổng hợp chung cho Kế hoạch tài chính hàng năm của DIV 
để trình phê duyệt.  Sau khi Kế hoạch tài chính đã được phê duyệt, người có 
thẩm quyền của DIV sẽ có công văn phân bổ kế hoạch sử dụng cho phần 
vốn vay và vốn đối ứng cho PIU để theo dõi, kiểm soát việc sử dụng vốn. 
PIU có trách nhiệm thông báo kế hoạch vốn được phê duyệt cho SBV- PMU 
để tổng hợp báo cáo cho toàn Dự án. 
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2.3. Trách nhiệm, thời hạn và biểu mẫu lập kế hoạch Dự án 
2.3.1 Trách nhiệm lập kế hoạch 
Giám đốc Ban quản lý Dự án và Ban triển khai Dự án là người chịu trách 
nhiệm đối với quá trình lập, theo dõi việc thực hiện và cập nhật kế hoạch của 
Hợp phần Dự án do mình phụ trách. 
Phòng Đấu thầu Mua sắm của PMU có nhiệm vụ lập, theo dõi thực hiện và 
điều chỉnh kế hoạch đấu thầu. 
Phòng Đấu thầu Mua sắm lập/cập nhật kế hoạch đấu thầu theo thời gian cho 
các gói thầu theo từng hạng mục của Dự án phù hợp với yêu cầu về thời gian 
và quy định trong các văn bản và tài liệu Dự án.  
Phòng Tài chính Kế toán có trách nhiệm lập và theo dõi thực hiện kế hoạch 
tài chính của Dự án.  
Sau khi các kế hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt, Phòng Tài chính Kế 
toán có trách nhiệm theo dõi việc thanh toán các hợp đồng, trên cơ sở đó để 
có những cập nhật và chỉnh sửa cần thiết. 
Kế hoạch chi tiết về chi tiêu hàng năm của PMU: 
Sau khi kế hoạch vốn đối ứng được phê duyệt, Phòng Tài chính Kế toán của 
PMU có trách nhiệm lập một kế hoạch chi tiết về chi tiêu hàng năm của 
PMU để trình lên Giám đốc PMU phê duyệt, sau đó gửi Vụ Tài chính Kế 
toán của SBV theo biểu mẫu quy định để Vụ tập hợp với kế hoạch chi tiêu 
toàn ngành. Thời hạn nộp kế hoạch chi tiêu năm sau là ngày 15/10 của năm 
trước. Kế hoạch này sẽ là căn cứ để Vụ Tài chính Kế toán thực hiện kiểm 
soát chi đối với phần vốn đối ứng từ SBV. 
Trách nhiệm và thời gian cụ thể của quy trình lập, theo dõi và điều chỉnh các 
kế hoạch được thể hiện ở Bảng 2.1 dưới đây. 
 
Bảng 2.1. Trách nhiệm và thời gian lập, cập nhật kế hoạch Dự án 
Công việc Bộ phận chịu trách 

nhiệm 
Thời gian thực hiện 
(cho kế hoạch của 
năm sau) 

Lập kế hoạch đấu thầu 
cho toàn bộ Dự án. 

Phòng Đấu thầu Mua 
sắm của SBV-PMU 

Đã thống nhất tại Biên 
bản đàm phán ngày 
24/9/2008. Ban Lãnh 
đạo NHNN sẽ phê 
duyệt kế hoạch này sau 
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khi Dự án được WB 
tuyên bố có hiệu lực. 

Điều chỉnh kế hoạch 
đấu thấu (khi cần thiết) 

Phòng Đấu thầu Mua 
sắm của SBV-PMU 

30/5 hàng năm 

Lập kế hoạch tài chính 
năm của PIU nộp lên 
DIV và PMU 

Nhóm Tài chính Kế 
toán của PIU 

30/6 hàng năm 

Lập kế hoạch tài chính 
năm của PMU nộp lên 
Vụ Tài chính Kế toán 
của SBV 

Phòng Tài chính Kế 
toán của PMU 

30/6 hàng năm 

Theo dõi cập nhật hoạt 
động các gói thầu 

Phòng Đấu thầu Mua 
sắm của SBV-PMU 

Thường xuyên 

Lập kế hoạch chi tiêu 
chi tiết hàng năm của 
PMU nộp lên Vụ Tài 
chính Kế toán của SBV 

Phòng Tài chính Kế 
toán của PMU 

15/10 hàng năm 

Theo dõi cập nhật thực 
hiện tài chính 

Phòng/nhóm Tài chính 
Kế toán SBV/DIV 

Thường xuyên 

Tổng hợp kế hoạch tài 
chính năm của toàn Dự 
án gửi WB 

Phòng Tài chính Kế 
toán của SBV 

15/12 hàng năm  

 
Theo đó, các kế hoạch lập cho các năm tài chính tiếp theo phải hoàn thành 
trước khi bắt đầu năm tài chính đó và phù hợp với quy trình lập và phê duyệt 
ngân sách nhà nước (trong tháng 7 hàng năm).  
Các kế hoạch này được theo dõi thường xuyên theo tiến độ thực hiện và giải 
ngân thanh toán. Các kế hoạch này có thể được điều chỉnh, nếu cần thiết 
được thực hiện cho nửa năm tài chính cuối. 
 
2.3.2. Biểu mẫu kế hoạch 
 
Kế hoạch đấu thầu của Dự án được lập theo mẫu qui định tại Thông tư số 
02/2009/TT-BKH của Bộ Kế hoạch Đầu tư, theo Bảng 2.2 dưới đây: 



Sổ tay Hướng dẫn Quản lý Tài chính Dự án Hệ thống Thông tin Quản lý và Hiện đại hóa Ngân hàng 

29 
 

Bảng 2.2. Mẫu kế hoạch đấu thầu Dự án 
TT Tên gói 

thầu 
Giá gói 

thầu 
(triệu 
USD) 

Nguồn 
vốn 

Hình 
thức 
lựa 

chọn 
nhà 
thầu 

Phương 
thức 
đấu 
thầu 

Thời 
gian 
lựa 

chọn 
nhà 
thầu 

Hình 
thức 
hợp 
đồng 

Thời 
gian 
thực 
hiện 
hợp 
đồng 

Dịch vụ tư vấn 

         

         

         

Mua sắm hàng hóa 

         

         

Tổng cộng giá gói thầu: ____________ 

 
Kế hoạch tài chính giải ngân được lập theo mẫu (và có sửa đổi cho phù hợp 
tính chất Dự án) qui định tại phụ lục 1 của Thông tư 108/2007 của Bộ Tài 
chính. Phụ lục này có thể rút gọn trong Bảng 2.3 dưới đây. 
Bảng 2.3. Mẫu kế hoạch tài chính, giải ngân Dự án 
Kế hoạch năm tài chính năm 20XX 

 

Tổng vốn Dự án Lũy kế thực hiện từ đầu Kế hoạch năm 20XX 
Số 
thứ 
tự 

Hạng 
mục 

Tổng 
số 

Vốn 
ODA 

Vốn 
PHRD 

Vốn 
đối 
ứng 

Tổng 
số 

Vốn 
ODA 

Vốn 
PHRD 

Vốn 
đối 
ứng 

Tổng 
số 

Vốn 
ODA 

Vốn 
PHRD 

Vốn 
đối 
ứng 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

… …             

… …             

… …             

 
 
Mẫu Kế hoạch chi tiêu hàng năm của PMU: 
Xem mẫu theo quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước dưới đây. 
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NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
Ban Quản lý Dự án Hệ thống Thông tin Quản lý và Hiện 

đại hóa Ngân hàng
 

KẾ HOẠCH CHI TIÊU NĂM……
Đơn vị : Triệu đồng

       Các chỉ tiêu
Số thực hiện 9 

tháng năm 
trước

Uớc thực hiện 
năm trước

Kế hoạch năm 
…

1 2 3 4

I- Chi hoạt động nghiệp vụ và dịch vụ ngân hàng
   Chi về dịch vụ thanh toán, thông tin

   Chi nộp thuế, phí và lệ phí
II - Các khoản chi thực hiện theo cơ chế khoán
1- Chi cho cán bộ, CC, NVHĐ
   Lương và phụ cấp lương
  Chi phụ cấp độc hại
  Chi ăn trưa
  Chi trang phục GD và bảo hộ lao động, trong đó chi tiết Trang phục cán bộ Thanh tra và Chi bảo hộ lao động
  Chi khen thưởng, phúc lợi
  2- Các khoản chi đóng góp theo lương
  3- Chi trợ cấp khó khăn, trợ cấp thôi việc
  4- Chi công tác xã hội
  5- Chi hỗ trợ hoạt động đoàn thể NHNN
  6 - Chi cho hoạt động quản lý và công vụ
  Chi về vật liệu  và giấy tờ in
  Công tác phí
  Chi đào tạo, huấn luyện NV,NCKH 
  Chi nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ
  Chi bưu phí và điện thoại, viễn thông
  Chi XB tài liệu, tuyên truyền QC
  Chi hội nghị tập huấn ngắn ngày
  Chi lễ tân, khánh tiết
  Chi cho việc thanh tra, kiểm toán
  Chi về điện, nước, vệ sinh cơ quan
  Các khoản chi hoạt động quản lý và công vụ khác
 7- Bảo dưỡng và SC tài sản
 8-  Mua sắm công cụ lao động
 9 - Các khoản chi khác
 III- Chi thuê tài sản

  IV - Khấu hao TSCĐ

V- Các khoản chi khác

….., Ngày         tháng        năm ………..

Lập bảng                                Trưởng phòng kế toán Thủ trưởng Đơn vị  
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2.4. Theo dõi việc thực hiện kế hoạch 
Việc theo dõi thực hiện kế hoạch đấu thầu có thể được thực hiện thông qua 
bảng mẫu quản lý hợp đồng cập nhật sau đây: 
Bảng 2.4. Mẫu quản lý hợp đồng 

Tiến độ 
giải ngân 

Kế hoạch giải 
ngân năm  Số 

thứ 
tự 

Tên 
gói 
thầu 

Tên 
nhà 
thầu 

Ngày 
ký hợp 
đồng 

Ngày dự 
kiến 
hoàn 
thành 

Tổng giá 
trị hợp 
đồng 

Tiến độ 
công 
việc (%) 

Giá 
trị % 

Giá 
trị % 

Giá trị 
cam 
kết 
còn lại 

… …           

… …           

… …           

 

Về nguyên tắc, trách nhiệm theo dõi thực hiện kế hoạch là của bộ phận lập 
kế hoạch. Theo đó, Phòng Mua sắm đấu thầu có trách nhiệm theo dõi việc 
thực hiện kế hoạch đấu thầu và tiến độ thực hiện các gói thầu đến khi hoàn 
thành; Phòng Tài chính Kế toán của PMU sẽ phối hợp với các phòng liên 
quan theo dõi và báo cáo tiến độ về giải ngân và thanh toán cho các nhà thầu 
theo tiến độ hoàn thành thực hiện công việc và theo kế hoạch được phê 
duyệt.  
Việc phân tích tình hình thực hiện kế hoạch cần nêu được các nội dung sau: 
(i) tiến độ thực hiện công việc và tiến độ giải ngân thực tế so với dự kiến cho 
cả toàn bộ Dự án, cho từng hợp phần, gói thầu lớn; (ii) nguyên nhân của 
chênh lệch; (iii) biện pháp khắc phục nhằm đưa tiến độ Dự án/hạng mục/gói 
thầu trở lại tiến độ mong muốn và (iv) ai sẽ chịu trách nhiệm thực hiện 
những biện pháp khắc phục đó. Việc phân tích tình hình thực hiện kế hoạch 
cần bao gồm cả việc nêu nhận định về khả năng hoàn thành Dự án theo cam 
kết về mặt thời gian như quy định trong Hiệp định tài trợ với tiến độ thực 
hiện hiện tại cũng như sau khi các biện pháp khắc phục được thực hiện. Báo 
cáo phân tích cần được trình bày như một nội dung của báo cáo tiến độ của 
Dự án. 
Mẫu biểu quản lý hợp đồng có thể được lập cho mỗi hợp đồng và do cán bộ 
được phân công phụ trách hợp đồng quản lý cập nhật. Vào cuối kỳ báo cáo, 
biểu mẫu sẽ được tổng hợp cho cả Dự án. Phòng Tài chính Kế toán có trách 
nhiệm lập biểu mẫu này.  
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Ngoài ra, tùy theo tính chất nguồn vốn của Dự án và yêu cầu thông tin báo 
cáo, các hợp đồng có thể được theo dõi chi tiết phần thanh toán theo nguồn 
vốn (vốn ODA và vốn đối ứng). 
DIV-PIU sẽ phân công trách nhiệm cho các nhóm Dự án  áp dụng và thực 
hiện các biểu mẫu liên quan đến kế hoạch Dự án như đã nêu ở trên. 
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CHƯƠNG 3. HƯỚNG DẪN GIẢI NGÂN  
 

Các hướng dẫn về giải ngân của WB bao gồm: (i) Ngân hàng Thế giới 
Hướng dẫn Giải ngân Các Dự án, ngày 01/05/2006; (ii) Sổ tay Giải ngân 
cho các khách hàng của Ngân hàng Thế giới, tháng 5/2006; và (iii) Các thư 
giải ngân đối với Dự án (ngày 21/04/2009). 
Các quy định và hướng dẫn về giải ngân của Việt Nam: Phần II, mục III 
“Quy định về giải ngân thanh toán bằng nguồn vốn ODA áp dụng đối với 
các Dự án”của Thông tư 108/2007/TT-BTC ngày 07/09/2007 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn cơ chế quản lys tài chính đối với các chương trình, dự án 
hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), . 
  

3.1. Ngân hàng phục vụ và các tài khoản ngân hàng của Dự án 
3.1.1. Ngân hàng phục vụ  
Ngân hàng phục vụ là một ngân hàng thương mại được lựa chọn trong danh 
sách các ngân hàng thương mại đủ tiêu chuẩn để uỷ quyền thực hiện việc 
giao dịch đối ngoại phục vụ Dự án do Ngân hàng Nhà nước phối hợp với 
MoF xác định và công bố. 
 
Ngân hàng phục vụ có trách nhiệm hướng dẫn và cung cấp cho SBV-PMU 
và DIV-PIU đầy đủ các thông tin để thực hiện các giao dịch thanh toán trong 
và ngoài nước qua hệ thống ngân hàng.  
 

Định kỳ hàng tháng hoặc khi có yêu cầu, ngân hàng phục vụ có trách nhiệm 
gửi báo cáo sao kê tài khoản chỉ định cho SBV-PMU và DIV-PIU. 
 
3.1.2. Các tài khoản chỉ định vốn IDA  
Tài khoản chỉ định (DA) còn được gọi là tài khoản đặc biệt hay tài khoản 
tạm ứng. 
 

Tài khoản chỉ định của SBV-PMU 
Ban quản lý Dự án sẽ mở hai tài khoản ngoại tệ (USD) riêng biệt tại ngân 
hàng phục vụ, bao gồm: 

• Tài khoản chỉ định tín dụng IDA (SBV): để nhận vốn tín dụng tài trợ 
cho các Nhóm Hợp phần SBV và CIC thuộc trách nhiệm quản lý của 
SBV-PMU, với hạn mức tạm ứng không vượt quá 2 triệu đô la Mỹ; và 
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• Tài khoản chỉ định khoản đồng tài trợ (SBV): để nhận vốn chuyển từ 
khoản đồng tài trợ PHRD (liên quan đến Hợp phần SBV của Dự án), 
với hạn mức tạm ứng không vượt quá 90.000 đô la Mỹ. 

 
Tài khoản chỉ định của DIV-PIU 
Ban Triển khai Dự án sẽ mở 1 tài khoản ngoại tệ (USD) riêng biệt (gọi là 
Tài khoản chỉ định tín dụng IDA (DIV)) với hạn mức tạm ứng không vượt 
quá 900.000 đô la Mỹ tại ngân hàng phục vụ để nhận vốn tín dụng tài trợ 
cho nhóm hợp phần DIV của Dự án. 
 
3.1.3. Các tài khoản tiền lãi 
 

Tiền lãi phát sinh từ các tài khoản chỉ định của Dự án là nguồn thu của 
NSNN và được NSNN cấp phát để chi trả các khoản phí dịch vụ của ngân 
hàng phục vụ. Khi kết thúc Dự án, số lãi phát sinh không sử dụng hết phải 
nộp vào NSNN. Trường hợp lãi không đủ để trả phí dịch vụ ngân hàng, 
SBV-PMU và DIV-PIU phải lập kế hoạch xin vốn đối ứng để thanh toán. 
Phí ngân hàng được hạch toán vào chi phí của Dự án. 
 
SBV-PMU 
Ban quản lý Dự án sẽ mở thêm 02 tài khoản ngoại tệ riêng biệt tại Ngân 
hàng phục vụ để theo dõi lãi phát sinh tương ứng của Tài khoản chỉ định tín 
dụng IDA (SBV) và Tài khoản chỉ định khoản đồng tài trợ (SBV).  
 
DIV-PIU 
Ban Triển khai Dự án sẽ mở  thêm 01 tài khoản ngoại tệ  tại Ngân hàng phục 
vụ để theo dõi lãi phát sinh tương ứng của Tài khoản chỉ định tín dụng IDA 
(DIV). 
 
3.1.4. Các tài khoản vốn đối ứng  
 

SBV-PMU 
Ban quản lý Dự án sẽ mở một tài khoản nội tệ tại Sở Giao dịch của Ngân 
hàng Nhà nước để nhận và quản lý vốn đối ứng cấp từ SBV, cho hợp phần 
Dự án quản lý bởi SBV-PMU. Tài khoản vốn đối ứng và các hoạt động 
thanh toán từ tài khoản này sẽ chịu sự kiểm soát chi của SBV.  
 
DIV-PIU 
Ban Triển khai Dự án sẽ mở tài khoản một tài khoản nội tệ tại một Ngân 
hàng thương mại để nhận và quản lý vốn đối ứng. DIV-PIU sẽ lập ngân sách 
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vốn đối ứng hàng năm của Dự án và sẽ tổng hợp chung vào dự toán ngân 
sách hàng năm của DIV. 
 

3.2. Hướng dẫn giải ngân cho vốn IDA của Dự án 
3.2.1. Phân bổ nguồn vốn IDA của Dự án 
Vốn tài trợ IDA của Dự án sẽ được dành cho các đơn vị thụ hưởng của Dự 
án là SBV (đối với hợp phần Dự án thực hiện bởi SBV và CIC) và DIV (đối 
với hợp phần Dự án thực hiện bởi DIV) thông qua MoF theo: (i) Hiệp định 
tài trợ  ký kết ngày 21/04/2009 giữa Việt Nam và IDA cho khoản tín dụng số 
4505-VN với giá trị tín dụng là SDR38.200.000 (tương đương 60 triệu đô la 
Mỹ) ; và (ii) thư đồng tài trợ PHRD với một khoản tài trợ có trị giá 830.000 
đô la Mỹ cho hợp phần Dự án của SBV. 
 

Phân bổ của khoản tín dụng IDA và khoản đồng tài trợ PHRD  
Bảng dưới đây sẽ chi tiết các khoản mục chi phí hợp lệ và vốn tài trợ phân 
bổ theo tỷ lệ phần trăm của khoản tín tín dụng IDA và khoản đồng tài trợ 
PHRD. 
 
Bảng 3.1. Phân bổ nguồn vay IDA và nguồn đồng tài trợ PHRD 
Hạng mục chi phí Giá trị phân bổ 

của khoản tín dụng
(triệu đô la Mý) 

% của chi phí được tài 
trợ bởi khoản tín 

dụng IDA (bao gồm 
các loại thuế) 

Giá trị phân bổ 
của khoản tài 

trợ PHRD 
(triệu đô la Mý) 

% của chi phí 
được tài trợ bởi 

khoản PHRD (bao 
gồm các loại thuế) 

Phẩn 1: Hiện đại hóa 
SBV 

    

(1)a: Các dịch vụ tư vấn 4,597 100%  0,83 100% 
(1)b: Đào tạo và hội 
thảo; các chi phí hoạt 
động gia tăng* 

0,469 100%   

(1)c: Hàng hóa 30,850 85%   
Phần 2: Tăng cường 
năng lực CIC 

    

(2)a: Các dịch vụ tư vấn 0,510 100%   
(2)b: Đào tạo và hội 
thảo; các chi phí hoạt 
động gia tăng* 

0,048 100%   

(2)c: Hàng hóa 8,700 85%   
Phần 3: Tăng cường 
năng lực DIV 

    

(3)a: Các dịch vụ tư vấn 0,824 100%   
(3)b: Đào tạo và hội 
thảo; các chi phí hoạt 
động gia tăng* 

0,081 100%   

(3)c: Hàng hóa 13,920 85%    
TỔNG CỘNG  60,0  0,83  
* ‘chi phí hoạt động gia tăng’: là các chi phí hợp lý cho các chi tiêu phát sinh bởi PMU hoặc PIU trong 
quá trình thực hiện Dự án, bao gồm các chi phí văn phòng, chi phí vận hành và bảo trì thiết bị văn phòng; 
và các chi phí thông tin liên lạc; nhưng không bao gồm lương và phụ cấp lương cho cán bộ công chức nhà 
nước của Bên Vay. 
Nguồn: Tài liệu thẩm định Dự án 
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3.2.2. Các hướng dẫn chung về giải ngân vốn IDA của Dự án 
(a) Hình thức giải ngân: 
 
SBV-PMU và DIV-PIU chỉ được phép rút vốn thanh toán cho các khoản chi 
phí hợp lệ, phù hợp với các quy định của các Hiệp định tài trợ , tài liệu thẩm 
định Dự án và các văn bản khác có liên quan thông qua các 4 hình thức giải 
ngân là Tạm ứng, Hoàn trả, Thanh toán trực tiếp và Cam kết đặc biệt. 
 
(b) Rút vốn vay 
 
Những thủ tục cơ bản liên quan đến việc rút vốn vay như sau: 
 
(i) Chữ ký ủy quyền rút vốn. Trước khi được rút hoặc cam kết vốn từ Tài 
khoản vay, theo yêu cầu nêu trong thư giải ngân của Khoản tín dụng và 
khoản đồng tài trợ, SBV phải gửi cho WB thư đăng ký chữ ký của những 
người được ủy quyền ký đơn rút vốn của Dự án. 
 
Ba thành viên của Ban giám đốc của SBV-PMU sẽ được đăng ký là các chữ 
ký thẩm quyền ký đơn rút vốn của các hợp phần Dự án thuộc SBV-PMU.  
 
Chữ ký được ủy quyền ký đơn rút vốn của DIV-PIU bao gồm: Trưởng ban 
triển khai và Phó trưởng ban triển khai Dự án.           
 
(ii) Đơn rút vốn.  
Mẫu đơn rút vốn có trên trang web Kết nối Khách hàng tại địa chỉ 
http://clientconnection.worldbank.org. Cách thức lập Đơn rút vốn (WA) 
cũng được cung cấp chi tiết trong Sổ tay Giải ngân của WB, Phụ lục F – 
“Các mẫu đơn rút vốn và các tài liệu giải trình chi phí”.  
 
Mỗi đơn rút vốn cần một chữ ký đại diện cho PMU/PIU cùng với một chữ 
ký đại diện được ủy quyền của MoF. 
 
SBV/DIV sử dụng Mẫu đơn 2380 (trong Sổ tay giải ngân) để yêu cầu rút 
vốn cho các hình thức giải ngân Tạm ứng, Hoàn trả và Thanh toán trực tiếp. 
(xem mẫu đơn ở Phụ lục 2.1). 
 
SBV/DIV có thể dùng Mẫu đơn 1931 “Đơn rút vốn cho các cam kết đặc 
biệt” để yêu cầu WB phát hành sự bảo đảm thông qua một cam kết đặc biệt 

http://clientconnection.worldbank.org/
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đối với thư tín dụng cho một ngân hàng thương mại cho việc mua sắm hàng 
hóa của Dự án  (xem mẫu đơn ở Phụ lục 2.2). 
 
Giá trị tối thiểu của mỗi đơn rút vốn theo các hình thức Hoàn trả,Thanh 
toán trực tiếp và Cam kết đặc biệt là 20% của số dư trên mỗi tài khoản chỉ 
định. 
 
(c) Các yêu cầu về hồ sơ chứng từ  
 
Các chứng từ bổ sung đi kèm đơn rút vốn theo qui định của WB (bản gốc 
với chữ ký có thẩm quyền của đại diện PMU và chữ ký phê duyệt của MoF), 
cụ thể như sau: 

(i) Đối với phương thức hoàn trả:  
o Danh sách các khoản thanh toán theo từng hợp đồng cần có sự 

rà soát trước của WB (xem mẫu danh sách ở Phụ lục 2.3);  
o Sao kê chi tiêu (SOE) đối với (a) các hợp đồng hàng hóa mua 

sắm với giá trị nhỏ hơn 100,000 USD; (b) các dịch vụ tư vấn 
của các hãng tư vấn với giá trị hợp đồng tư vấn nhỏ hơn 
100.000 USD; (c) các dịch vụ tư vấn cá nhân với giá trị hợp 
đồng nhỏ hơn 50.000 USD; (d) các cuộc đào tạo và hội thảo, và 
(e) các chi phí hoạt động gia tăng (xem mẫu sao kê chi tiêu ở 
Phụ lục 2.4);  

o Các chứng từ đi kèm khác chứng minh tính hợp lệ của các 
khoản chi (ví dụ như phiếu thu, bản copy hóa đơn nhà cung 
cấp) cho các hợp đồng khác. 

 
(ii) Đối với báo cáo về việc sử dụng tiền tạm ứng (chi từ tài khoản chỉ 

định):  
o Danh sách các khoản thanh toán theo từng hợp đồng cần có sự 

rà soát trước của WB (xem mẫu danh sách ở Phụ lục 2.3);  
o Sao kê chi tiêu (SOE) đối với (a) các hợp đồng hàng hóa mua 

sắm với giá trị nhỏ hơn 100,000 USD; (b) các dịch vụ tư vấn 
của các hãng tư vấn với giá trị hợp đồng tư vấn nhỏ hơn 
100.000 USD; (c) các dịch vụ tư vấn cá nhân với giá trị hợp 
đồng nhỏ hơn 50.000 USD; (d) các cuộc đào tạo và hội thảo, và 
(e) các chi phí hoạt động gia tăng (xem mẫu sao kê chi tiêu ở 
Phụ lục 2.4);  



Sổ tay Hướng dẫn Quản lý Tài chính Dự án Hệ thống Thông tin Quản lý và Hiện đại hóa Ngân hàng 

38 
 

o Các chứng từ đi kèm khác chứng minh tính hợp lệ của các 
khoản chi (ví dụ như phiếu thu, bản copy hóa đơn nhà cung 
cấp) cho các hợp đồng khác. 

Theo quy định của thư giải ngân, hàng tháng PMU/PIU cần phải nộp 
báo cáo về các chi phí hợp lệ cho việc thanh toán tạm ứng (thanh toán từ 
Tài khoản chỉ định lên WB). 

 
(iii) Đối với phương thức thanh toán trực tiếp: chứng từ chứng minh 

tính hợp lệ của các khoản chi; và 
(iv) Đối với phương thức yêu cầu cấp cam kết đặc biệt từ Tài khoản 

vay, SBV/DIV phải nộp bản gốc đơn yêu cầu cam kết đặc biệt có 
chữ ký cùng với một bản sao tín dụng thư. 

 
 
(d) Kiểm soát chi và quản lý giải ngân  
 
Việc kiểm soát chi của Kho bạc Nhà nước đối với các khoản thanh toán từ 
vốn nước ngoài cũng được qui định chi tiết trong Thông tư 108/2007/TT-
BTC ngày 7/9/2007 của BộTài chính, phần II “Kiểm soát chi và quản lý giải 
ngân” (xem Phụ lục 5.2 của Sổ tay). 
 
Kiểm soát chi nhằm đảm bảo chi tiêu của Dự án phù hợp với các Hiệp định 
tài trợ Dự án về nội dung chi tiêu, phương thức mua sắm, tỷ lệ tài trợ, hợp 
đồng được ký kết và phê duyệt hợp lệ, đảm bảo việc xét duyệt trước của WB 
(nếu có) và phù hợp với các quy định quản lý tài chính trong nước hiện 
hành.  
 
Kiểm soát chi trước là việc KBNN kiểm tra xác nhận tính hợp lệ của khoản 
chi trước khi PMU/PIU rút vốn thanh toán cho nhà thầu/người cung cấp. 
Kiểm soát chi trước áp dụng cho mọi đề nghị thanh toán, trừ trường hợp các 
thanh toán từ tài khoản chỉ định là thuộc diện được kiểm soát chi  sau. 
 
Kiểm soát chi sau là việc KBNN kiểm tra, xác nhận tính hợp lệ của khoản 
chi sau khi Ban Quản lý Dự án đã rút vốn thanh toán cho người thụ hưởng. 
Kiểm soát chi sau áp dụng cho trường hợp thanh toán từ Tài khoản chỉ định 
trên cơ sở chủ Dự án có đề nghị bằng văn bản gửi MoF và Cơ quan kiểm 
soát chi.  
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Hồ  sơ  và  thủ  tục  kiểm  soát  chi  thực  hiện  theo  quy  định  tại  Thông  tư  
số  79/2003/TT- BTC  ngày  13/8/2003  của  Bộ  Tài  chính  hướng  dẫn  chế  
độ  quản  lý,  cấp  phát,  thanh  toán  các khoản  chi  NSNN  qua  KBNN  và  
các  văn  bản  sửa  đổi,  bổ  sung  và  quy  định  tại  Thông  tư 108/2007/TT-
BTC ngày 07/9/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính 
đối với các chương trình, Dự án ODA. 
 
3.2.3. Sơ đồ giải ngân và thanh toán vốn IDA 
 
Sơ đồ 3.1. Sơ đồ giải ngân qua tài khoản chỉ định (tạm ứng) 
 
 

 
 

 

 

 

Theo sơ đồ trên, quy trình thanh toán giải ngân qua tài khoản chỉ định được 
thực hiện theo các bước sau: 

Bước 1:   
(1a) SBV-PMU đệ trình đơn rút vốn cùng với các tài liệu đi kèm theo 
quy định giải ngân lên MoF để ký đơn. Sau khi ký đơn, MoF gửi lại 
đơn rút vốn đã được phê duyệt cho PMU. 

(5b)(5a)

Dòng vốn 

Dòng chứng từ 

(6b) 

Kho bạc 
Nhà nước 

SBV-
PMU 

(6a) 

(4a) (4b) 

NHPV  
(PMU) 

(3b) 

(1b) 

(3a) 

(1a) 

Các nhà thầu/ Các 
bên tư vấn/ Người 
cung cấp dịch vụ 

DIV – 
PIU 

IDA/ 
WB 

MoF 
(DMEF) 

(2a) (2b) 

NHPV 
(PIU) 
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(1b) DIV-PIU đệ trình đơn rút vốn cùng với các tài liệu đi kèm theo 
quy định giải ngân lên MoF để ký đơn. Sau khi ký đơn, MoF gửi lại 
đơn rút vốn đã được phê duyệt cho PIU. 

Bước 2:   
(2a) SBV-PMU gửi đơn rút vốn đến WB sau khi đã có chữ ký của 
MoF. 
(2b) DIV-PIU gửi đơn rút vốn đến WB sau khi đã có chữ ký của MoF. 

Bước 3:   
(3a) Khoản giải ngân được IDA chuyển cho tài khoản chỉ định tương 
ứng của SBV - PMU tại NHPV.  
(3b) Khoản giải ngân được IDA chuyển cho tài khoản chỉ định tương 
ứng của DIV - PIU tại NHPV. 

Bước 4:   
(4a) Các nhà thầu/tư vấn/các nhà cung cấp dịch vụ trình yêu cầu thanh 
toán / hóa đơn cho SBV-PMU theo hợp đồng ký kết/thực hiện.  
(4b) Các nhà thầu/tư vấn/các nhà cung cấp dịch vụ trình yêu cầu thanh 
toán / hóa đơn cho DIV-PIU theo hợp đồng ký kết/thực hiện. 

Bước 5:   
(5a) SBV-PMU gửi các yêu cầu thanh toán cùng với các chứng từ đi 
kèm tới Kho bạc Nhà nước (KBNN) để xin kiểm soát chi. Yêu cầu 
thanh toán có xác nhận kiểm soát chi của KBNN được gửi lại cho 
PMU. 
(5b) DIV-PIU gửi các yêu cầu thanh toán cùng với các chứng từ đi 
kèm tới KBNN để xin kiểm soát chi. Yêu cầu thanh toán có xác nhận 
kiểm soát chi của KBNN được gửi lại cho PIU. 

Bước 6:   
(6a) SBV-PMU thanh toán từ tài khoản chỉ định tại ngân hàng thương 
mại (NHTM), sau khi đã rà soát hóa đơn và kiểm tra tính chính xác và 
hợp lệ đối với các điều khoản trong hợp đồng hoặc các đơn đặt hàng 
và có các xác nhận về hàng hóa/dịch vụ đã được thực hiện; xin phê 
duyệt thanh toán theo các thủ tục kiểm soát chi của Dự án. 
(6b) DIV-PIU thanh toán từ tài khoản chỉ định tại NHTM, sau khi đã 
rà soát hóa đơn và kiểm tra tính chính xác và hợp lệ đối với các điều 
khoản trong hợp đồng hoặc các đơn đặt hàng và có các xác nhận về 
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hàng hóa/dịch vụ đã được thực hiện; xin phê duyệt thanh toán theo 
các thủ tục kiểm soát chi của Dự án. 
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Sơ đồ 3.2. Sơ đồ giải ngân theo hình thức hoàn trả  
 
 

 
 

 

 

 

Theo sơ đồ trên, quy trình thanh toán giải ngân hoàn trả được thực hiện theo 
các bước sau: 

Bước 1:   
(1a) Các nhà thầu/tư vấn/các nhà cung cấp dịch vụ trình yêu cầu thanh 
toán / hóa đơn cho SBV-PMU theo hợp đồng ký kết/thực hiện.  
(1b) Các nhà thầu/tư vấn/các nhà cung cấp dịch vụ trình yêu cầu thanh 
toán / hóa đơn cho DIV-PIU theo hợp đồng ký kết/thực hiện. 

Bước 2:   
(2a) SBV-PMU thanh toán từ tài khoản thuộc nguồn vốn đối ứng, sau 
khi đã rà soát hóa đơn và kiểm tra tính chính xác và hợp lệ đối với các 
điều khoản trong hợp đồng hoặc các đơn đặt hàng và có các xác nhận 
về hàng hóa/dịch vụ đã được thực hiện; xin phê duyệt thanh toán theo 
các thủ tục kiểm soát chi phí của Dự án. 
(2b) DIV-PIU thanh toán từ tài khoản thuộc nguồn vốn đối ứng, sau 
khi đã rà soát hóa đơn và kiểm tra tính chính xác và hợp lệ đối với các 
điều khoản trong hợp đồng hoặc các đơn đặt hàng và có các xác nhận 

(1a) 

(3b)(3a)

Dòng vốn 
Dòng chứng từ 

(2b) 

Kho bạc 
Nhà nước 

SBV-
PMU 

(2a) 
(1b) 

Các nhà thầu/ Các 
bên tư vấn/ Người 
cung cấp dịch vụ 

DIV – 
PIU 

TK vốn đối 
ứng (PIU) 

(6b) 

(4b) 

(6a) 

(4a) 

TK vốn đối ứng 
(PMU) 

IDA/ 
WB 

MoF 
(DMEF) 

(5a) (5b) 
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về hàng hóa/dịch vụ đã được thực hiện; xin phê duyệt thanh toán theo 
các thủ tục kiểm soát chi phí. 

Bước 3:   
(3a) SBV-PMU gửi các yêu cầu thanh toán cùng với các chứng từ đi 
kèm tới KBNN để xin kiểm soát chi. Yêu cầu thanh toán có xác nhận 
kiểm soát chi của KBNN được gửi lại cho PMU. 
(3b) DIV-PIU gửi các yêu cầu thanh toán cùng với các chứng từ đi 
kèm tới KBNN để xin kiểm soát chi. Yêu cầu thanh toán có xác nhận 
kiểm soát chi của KBNN được gửi lại cho PIU. 

Bước 4:   
(4a) SBV-PMU đệ trình đơn rút vốn theo hình thức hoàn trả cùng với 
các tài liệu đi kèm theo quy định giải ngân lên MoF để ký đơn sau khi 
đã có kiểm soát chi của KBNN. Sau khi ký đơn, MoF gửi lại đơn rút 
vốn đã được phê duyệt cho PMU. 
(4b) DIV-PIU đệ trình đơn rút vốn theo hình thức hoàn trả cùng với 
các tài liệu đi kèm theo quy định giải ngân lên MoF để ký đơn sau khi 
đã có kiểm soát chi của KBNN. Sau khi ký đơn, MoF gửi lại đơn rút 
vốn đã được phê duyệt cho PIU. 

Bước 5:   
(5a) SBV-PMU gửi đơn rút vốn đến WB sau khi đã có chữ ký của 

MoF. 
(5b) DIV-PIU gửi đơn rút vốn đến WB sau khi đã có chữ ký của MoF. 

Bước 6:   
(6a) Khoản giải ngân được IDA chuyển cho tài khoản vốn đối ứng  
của SBV - PMU tại Sở Giao dịch của SBV. 
(6b) Khoản giải ngân được IDA chuyển cho tài khoản vốn đối ứng 
của DIV - PIU tại NHTM. 
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Sơ đồ 3.3. Sơ đồ giải ngân theo hình thức trực tiếp  
 
 

 
 

 

 

 

Theo sơ đồ trên, quy trình thanh toán giải ngân trực tiếp được thực hiện theo 
các bước sau: 

Bước 1:   
(1a) Các nhà thầu/tư vấn/các nhà cung cấp dịch vụ trình yêu cầu thanh 
toán / hóa đơn cho SBV-PMU theo hợp đồng ký kết/thực hiện.  
(1b) Các nhà thầu/tư vấn/các nhà cung cấp dịch vụ trình yêu cầu thanh 
toán / hóa đơn cho DIV-PIU theo hợp đồng ký kết/thực hiện. 

Bước 2:   
(2a) SBV-PMU gửi các yêu cầu thanh toán cùng với các chứng từ đi 
kèm tới KBNN để xin kiểm soát chi. Yêu cầu thanh toán có xác nhận 
kiểm soát chi của KBNN được gửi lại cho PMU. 
(2b) DIV-PIU gửi các yêu cầu thanh toán cùng với các chứng từ đi 
kèm tới KBNN để xin kiểm soát chi. Yêu cầu thanh toán có xác nhận 
kiểm soát chi của KBNN được gửi lại cho PIU. 

Bước 3:   

(2b)(2a)
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(DMEF) 
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(3a) SBV-PMU đệ trình đơn rút vốn cùng với các tài liệu đi kèm theo 
quy định giải ngân (nếu cần thiết) lên MoF để ký đơn sau khi đã có 
kiểm soát chi của KBNN. Sau khi ký đơn, MoF gửi lại đơn rút vốn đã 
được phê duyệt cho SBV-PMU. 
(3b) DIV-PIU đệ trình đơn rút vốn cùng với các tài liệu đi kèm theo 
quy định giải ngân (nếu cần thiết) lên MoF để ký đơn sau khi đã có 
kiểm soát chi của KBNN. Sau khi ký đơn, MoF gửi lại đơn rút vốn đã 
được phê duyệt cho DIV-PIU. 

Bước 4:   
(4a) SBV-PMU gửi đơn rút vốn đến WB sau khi đã có chữ ký của 

MoF. 
(4b) DIV-PIU gửi đơn rút vốn đến WB sau khi đã có chữ ký của MoF. 

Bước 5:   
(5a) Khoản giải ngân được IDA chuyển trực tiếp cho Các nhà thầu/ 
Các bên tư vấn/ Người cung cấp dịch vụ.  
(5b) Khoản giải ngân được IDA chuyển cho Các nhà thầu/ Các bên tư 
vấn/ Người cung cấp dịch vụ. 

 
3.2.4. Rút vốn lần đầu về Tài khoản chỉ định 
Việc rút vốn lần đầu về Tài khoản chỉ định được thực hiện căn cứ trên hạn 
mức của Tài khoản chỉ định (quy định trong Hiệp định vay/Hiệp định đồng 
tài trợ).  
Để rút vốn, PMU/PIU gửi MoF (DMEF) Công văn đề nghị rút vốn, Đơn rút 
vốn và kế hoạch tài chính đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 
Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, căn 
cứ điều ước quốc tế đã ký, MoF sẽ xem xét  ký/ đồng ký Đơn rút vốn gửi 
nhà tài trợ.  
 
3.2.5. Rút vốn bổ sung Tài khoản chỉ định  
Để rút vốn bổ sung Tài khoản chỉ định, PMU/PIU gửi các tài liệu sau cho 
MoF (DEMF): 
- Công văn đề nghị rút vốn bổ sung Tài khoản chỉ định, Đơn rút vốn và các 

sao kê theo mẫu của nhà tài trợ; 
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- Sao kê do PMU/PIU lập thể hiện rõ từng khoản chi từ Tài khoản chỉ 
định, chi tiết theo: ngày thanh toán, số tiền nguyên tệ, số tiền quy USD, 
VND, tỷ giá USD/VND, nội dung thanh toán, đối tượng thụ hưởng, Cơ 
quan kiểm soát chi, số/ngày có văn bản xác nhận của Cơ quan kiểm soát 
chi cho từng khoản chi. Bảng kê này là cơ sở để MoF làm thủ tục ghi thu 
ghi chi. 

- Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư có xác nhận (bản gốc) của Cơ quan 
kiểm soát chi. Các khoản đã thanh toán trên sao kê phải khớp với số tiền 
được Cơ quan kiểm soát chi xác nhận trên Giấy đề nghị thanh toán vốn 
đầu tư. Mỗi Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư có xác nhận chỉ được sử 
dụng 1 lần.  

- Sao kê Tài khoản chỉ định của ngân hàng phục vụ, trong đó thể hiện rõ 
tất cả giao dịch trên tài khoản trong khoảng thời gian đề nghị rút vốn bổ 
sung cho các khoản đã chi tiêu và chi tiết các khoản thanh toán khớp với 
số tiền trên sao kê chi tiêu và số tiền trên Giấy đề nghị thanh toán vốn 
đầu tư đã được cơ quan kiểm soát chi xác nhận. 

 
3.2.6. Tài trợ hồi tố 
Theo Hiệp định tài trợ Dự án, khoản tín dụng IDA có thể dùng để tài trợ các 
chi phí Dự án hợp lệ liên quan đến các chi phí dịch vụ tư vấn nhằm hỗ trợ: 
(a) tăng cường chức năng và sắp xếp lại các quy trình nghiệp vụ; (b) thiết kế 
kỹ thuật các hệ thống ICT; (c) quản lý Dự án theo các hợp phần thuộc SBV 
và DIV; và (d) mua sắm thiết bị của SBV-PMU. Khoản tài trợ có tính chất 
hiệu lực về trước này được dành cho các chi phí hợp lệ thuộc vào hạng mục 
chi phí giải ngân các Hợp phần (l)a, (l)b, (l)c, (2)a, (2)b, (3)a và (3)b (như 
các hạng mục kinh phí thể hiện ở Bảng 3.1) với tổng số tiền tối đa không 
quá 100.000 USD kể từ ngày 24/09/2008.  
 
Xem Phụ lục 5.1 và 5.2 của Sổ tay để có thêm hướng dẫn về giải ngân vốn 
IDA theo quy định của WB và Việt Nam. 
 
3.3. Giải ngân vốn đối ứng của Dự án 
Vốn đối ứng của Dự án là do NSNN cấp phát, do SBV (đối với hợp phần Dự 
án SBV và CIC) và DIV (đối với hợp phần DIV) bố trí trong chi phí nghiệp 
vụ hàng năm. 
Kết cấu chi phí vốn đối ứng cấp phát cho các hợp phần (SBV, CIC và 
DIV)/hoạt động của Dự án được nêu trong Bảng 1.1 của Chương 1 của Sổ 
tay Quản lý Tài chính. 
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Theo báo cáo khả thi đã được phê duyệt và tài liệu thẩm định Dự án 
FSMIMS, khoảng 15% tổng chi phí tạm tính của Dự án sẽ được cấp phát từ 
vốn đối ứng.  
 
SBV-PMU sẽ mở 1 tài khoản nhận vốn đối ứng tại Sở Giao dịch SBV. Các 
hoạt động giải ngân của SBV-PMU sẽ chịu sự kiểm soát chi của SBV thông 
qua việc Vụ Tài chính Kế toán thực hiện các bước sau:  

• duyệt kế hoạch chi tiêu của PMU;  
• duyệt dự toán các hợp đồng mua sắm, dịch vụ thuộc nguồn vốn đối 

ứng;  
• duyệt thanh toán; và 
• duyệt quyết toán các khoản chi tiêu của PMU. 

 
Các hoạt động giải ngân của DIV-PIU sẽ chịu sự kiểm soát chi của DIV 
thông qua Phòng Tài chính Kế toán, dựa trên kế hoạch vốn đối ứng đã được 
phê duyệt hàng năm. 
 
Căn cứ dự toán cả năm được SBV và DIV giao, PMU và PIU tổ chức thực 
hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng 
dẫn thực hiện. 
 
3.4. Một số chính sách về thanh toán của Dự án 
Nguyên tắc thanh toán: mọi khoản thanh toán liên quan đến mỗi hợp phần 
Dự án mình phụ trách là do PMU/PIU trực tiếp trả hoặc làm thủ tục đề nghị 
chi trả với nguyên tắc:  

• Tất cả các khoản chi đều phải có phê duyệt của cấp có thẩm quyền; 
• Đề nghị thanh toán phải được lập bởi phòng chức năng có liên quan 

(sau khi đã thực hiện đối chiếu, kiểm tra tiến độ thực hiện với hợp 
đồng) và chuyển cho Phòng Tài chính Kế toán để yêu cầu thanh toán; 

• Có chứng từ hợp pháp chứng minh khoản chi; và  
• Có xác nhận đã kiểm soát chi của cơ quan kiểm soát chi (KBNN hoặc 

SBV/DIV).  
 

Quy trình thanh toán tại PMU:  
• Thanh toán qua ngân hàng: Các khoản chi/ thanh toán cho tổ chức 

hoặc có giá trị lớn phải thực hiện qua ngân hàng. Quy trình thanh toán 
thực hiện theo sơ đồ 3.2.  
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• Thanh toán bằng tiền mặt : Các khoản chi bằng tiền mặt như thanh 
toán tạm ứng cho cá nhân hoặc những khoản thanh toán có giá trị nhỏ. 
Quy trình được thực hiện theo sơ đồ 3.3.  

 
PIU cũng áp dụng các quy trình thanh toán tương tự như đối với PMU. 
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(6) (1)

Hóa đơn và các giấy tờ khác 
(hợp đồng, biên bản bàn 

giao, nghiệm thu, bảo lãnh 
thực hiện, bảo hành…) 

Phê duyệt thực hiện của các 
cấp có thẩm quyền duyệt chi 
của PMU, và các cấp khác có 

thẩm quyền của SBV (nếu 
có)

Đề nghị 
thanh toán  

Kế toán 
ghi sổ, 
lưu 
chứng từ 

Lập chứng từ thanh toán 
(séc, ủy nhiệm chi, 
chuyển khoản,…) 

Kế toán thanh toán chuyển 
chứng từ cho ngân hàng, kho 

bạc + kiểm soát chi 

Kế toán 
thanh toán 
kiểm tra (2) 

(3) 

(4) 

(5) 

Phê duyệt của cán 
bộ quản lý có chữ 

ký đăng ký với 
ngân hàng 

Sơ đồ 3.2 – Quy trình thanh toán qua ngân hàng  
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(5b) 

Phiếu chi có ký nhận tiền và 
chứng từ kèm theo 

Người nhận ký nhận 
tiền 

(5a) 

Thủ quỹ trả tiền và 
ghi sổ sách

(1) 

Hóa đơn, phiếu thu và các 
giấy tờ khác (hợp đồng, 
biên bản bàn giao, …) 

Phê duyệt thực hiện của các 
cấp có thẩm quyền duyệt 
chi của PMU, và các cấp 
khác có thẩm quyền của 

SBV(nếu có)

Đề nghị thanh 
toán/tạm ứng 

Kế toán ghi 
sổ,  lưu 
chứng từ 

Kế toán thanh 
toán kiểm tra 

(2) 

(3) 

(8)

(4) 

(7) 

Kế toán trưởng, Giám 
đốc/ Phó giám đốc Dự án 

duyệt chi 

Viết phiếu chi 

Sơ đồ 3.3 – Quy trình thanh toán bằng tiền mặt tại quỹ 
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CHƯƠNG 4. CÔNG TÁC KẾ TOÁN DỰ ÁN 
 
Kế toán Dự án là công việc thu thập, ghi chép, tính toán, phản ánh tình hình 
quản lý và sử dụng các nguồn vốn hiện có của Dự án dưới hình thức giá trị. 
Kế toán Dự án phải tuân thủ các quy định của Luật Kế toán, chuẩn mực kế 
toán và các chế độ kế toán hiện hành áp dụng đối với Dự án. Kế toán Dự án 
đồng thời phải tuân thủ các quy định của nhà tài trợ trong các Hiệp định tài 
trợ và giúp PMU/PIU theo dõi, quản lý, tiếp nhận và sử dụng các nguồn vốn 
của Dự án đúng mục đích, có hiệu quả.  
Do tính chất đặc thù của SBV, chế độ kế toán áp dụng chung cho Dự án sẽ 
tuân theo chế độ kế toán hiện hành mà SBV đang áp dụng. Ngoài ra, Dự án 
cũng sẽ tuân theo các quy định hướng dẫn bổ sung về Kế toán Dự án do Vụ 
Tài chính Kế toán của SBV ban hành. 
PIU sẽ áp dụng chế độ kế toán nội bộ cho Dự án là chế độ kế toán Bảo hiểm 
Tiền gửi Việt Nam được ban hành theo quyết định số 988/QĐ- BTC ngày 
28/03/2005 của Bộ trưởng MoF.  
Ngoài ra, DIV-PIU sẽ đồng thời áp dụng cùng một hệ thống kế toán với 
SBV-PMU nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thống nhất quản lý, kiểm 
tra, kiểm toán và báo cáo tài chính kế toán của Dự án. 
 
4.1. Yêu cầu, nhiệm vụ và nguyên tắc của Kế toán Dự án 
4.1.1. Yêu cầu chính của Kế toán Dự án 
 
- Phản ánh đầy đủ nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh vào chứng từ kế 

toán, sổ kế toán và báo cáo tài chính; 
- Phản ánh kịp thời, đúng thời gian quy định thông tin, số liệu kế toán; 
- Phản ánh rõ ràng, dễ hiểu và chính xác thông tin, số liệu kế toán; 
- Phản ánh trung thực hiện trạng, bản chất sự việc, nội dung và giá trị của 

nghiệp vụ kinh tế, tài chính; 
- Thông tin, số liệu kế toán được phản ánh liên tục từ khi phát sinh đến khi 

kết thúc hoạt động kinh tế, tài chính của Dự án, số liệu kế toán kỳ này 
phải lũy kế theo số liệu kế toán kỳ trước; 

- Phân loại, sắp xếp thông tin, số liệu kế toán theo trình tự, có hệ thống và 
có thể so sánh được. 
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4.1.2. Nhiệm vụ chính của Kế toán Dự án 
 
- Thu thập, ghi chép, tính toán và phản ánh đầy đủ, chính xác, kịp thời tình 

hình luân chuyển, sử dụng tài sản và các nguồn vốn của Dự án, quản lý 
việc sử dụng các nguồn vốn của Dự án đúng mục đích, đúng cơ cấu vốn 
và đạt hiệu quả cao; 

- Phối hợp chặt chẽ với bộ phận khác có liên quan để xây dựng kế hoạch 
tài chính hàng năm, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các mục tiêu Dự án. 
Kiểm tra kết quả hoạt động và các khoản chi phí của Dự án, tham gia 
phân tích và đánh giá hiệu quả của Dự án; 

- Phối hợp chặt chẽ với bộ phận khác có liên quan lập và nộp các báo cáo 
tài chính theo yêu cầu và quy định của cơ quan chủ quản, các cơ quan 
chức năng của Việt Nam và WB; 

- Lập các báo cáo tài chính hợp nhất hàng quý, hàng năm và khi kết thúc 
Dự án cho toàn bộ Dự án để phục vụ mục đích kiểm tra, kiểm toán, thực 
hiện quyết toán vốn từng phần Dự án hoặc toàn bộ Dự án theo chế độ 
quản lý tài chính hiện hành của Nhà nước và WB. 

 
4.1.3. Nguyên tắc chính của Kế toán Dự án 
 
- Nhất quán: Các chính sách và phương pháp kế toán đã chọn phải được áp 

dụng nhất quán ít nhất trong một kỳ kế toán năm. Trường hợp có sự thay 
đổi chính sách và phương pháp kế toán đã chọn trong 1 kỳ kế toán năm 
thì Dự án phải áp dụng nhất quán sự thay đổi đó trong cả năm và phải 
giải trình trong thuyết minh báo cáo tài chính. 

- Khách quan: phải thu thập, phản ánh khách quan, đầy đủ, đúng thực tế, 
đúng thời gian nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh.  

- Công khai: Thông tin, số liệu báo cáo tài chính năm phải được công khai 
theo quy định hiện hành của Chính phủ 

- Thận trọng: Kế toán Dự án phải thận trọng khi xem xét, cân nhắc, phán 
đoán để lập các ước tính kế toán trong các điều kiện không chắc chắn để 
không làm sai lệch tình hình hoạt động kinh tế, tài chính của Dự án. 

- Trọng yếu: Thông tin, số liệu báo cáo tài chính của Dự án phải đảm bảo 
tuân thủ được nguyên tắc trọng yếu của kế toán, nghĩa là không có sự sai 
sót hay thiếu chính xác của thông tin làm sai lệch đáng kể các báo cáo tài 
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chính, làm ảnh hưởng đến quyết định kinh tế của người sử dụng các báo 
cáo tài chính của Dự án. 

 
4.2. Các chính sách Kế toán Dự án chủ yếu 
- Giá gốc: Báo cáo tài chính của Dự án được lập theo giá gốc.  
- Chuyển đổi ngoại tệ: Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được chuyển 

đổi sang Đồng Việt Nam theo tỷ giá thực tế tại ngày phát sinh nghiệp vụ.  
- Ghi nhận nguồn vốn và chi phí: Nguồn vốn được ghi nhận khi thực thu, 

và chi phí được ghi nhận khi phát sinh. 
Một số thông lệ khác được áp dụng cho Kế toán Dự án, bao gồm:  
- Các nghiệp vụ kế toán của Dự án được phản ánh bằng VND. Riêng đối 

với các tài khoản có tính chất ngoại tệ như tài khoản chỉ định, lãi tiền gửi 
của tài khoản chỉ định, tạm ứng bằng ngoại tệ, các nghiệp vụ phát sinh 
được phản ánh đồng thời bằng Đô la Mỹ và VND theo tỷ giá (chuyển 
khoản mua vào hoặc bán ra) do Ngân hàng Phục vụ công bố tại thời điểm 
phát sinh. 

- Năm tài chính của Dự án bắt đầu vào ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 
31/12 hàng năm. 

- Đối với các Báo cáo theo yêu cầu của WB được trình bày bằng VND, kế 
toán sẽ sử dụng tỷ giá như sau: 

o Số dư đầu kỳ và cuối kỳ, hạch toán theo tỷ giá tại ngày lập báo 
cáo (tỷ giá liên ngân hàng (chuyển khoản) công bố chính thức 
bởi Ngân hàng Nhà nước). 

o Các giao dịch trong kỳ được hạch toán theo tỷ giá do Ngân 
hàng phục vụ công bố tại ngày giao dịch. 

o Có chú thích về việc áp dụng tỷ giá trong thuyết minh báo cáo 
tài chính. 

 
4.3. Hệ thống chứng từ kế toán 
4.3.1. Hình thức chứng từ kế toán áp dụng 
Hệ thống chứng từ kế toán áp dụng cho Dự án phải thực hiện theo đúng nội 
dung, phương pháp lập, ký chứng từ theo quy định của Luật kế toán số 
03/2003/QH11 ngày 17/6/2003 và Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 
31/5/2004 của Chính phủ Qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 
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điều của Luật Kế toán trong hoạt động kinh doanh và hệ thống chứng từ kế 
toán hiện hành đang được SBV áp dụng.  
Ngoài ra, Dự án được sử dụng thêm một số chứng từ theo yêu cầu quản lý 
của WB khi làm đơn xin vay vốn, rút vốn cũng như khi quyết toán khoản 
vay. 
4.3.2. Thực thi và tổ chức hệ thống chứng từ kế toán Dự án: 

- Hệ thống chứng từ kế toán cần phản ánh tất cả các nghiệp vụ kinh tế 
phát sinh trong quá trình thực thi Dự án; 

- Đảm bảo khả năng kiểm soát và kiểm tra các chứng từ chứng minh 
các hoạt động kinh tế phát sinh; các số liệu, chữ ký và phê duyệt kiểm 
tra các chứng từ liên quan là cơ sở để lập ra các chứng từ của Dự án; 

- Luân chuyển một cách hợp lý các chứng từ giữa các bộ phận kế toán 
của Ban quản lý cũng như giữa các bộ phận kế toán của Dự án với các 
bộ phận khác để thuận tiện cho việc hạch toán và ghi sổ kế toán một 
cách kịp thời; 

- Lưu trữ những chứng từ và các tài liệu hỗ trợ khác trong quá trình sử 
dụng và đem vào lưu trữ khi năm tài chính kết thúc theo đúng yêu cầu 
của các quy định hiện hành. 

4.3.3. Luân chuyển chứng từ 
Các thủ tục phê duyệt và xử lý chứng từ thanh toán: 
 
Các thủ tục phê duyệt chứng từ cho việc thanh toán được tiến hành như mô 
tả sau:  
 
 
 
   
 
 
 
Chỉ có Giám đốc/Phó giám đốc và Kế toán trưởng/Phụ trách Tài chính Kế 
toán của PMU/PIU có quyền phê duyệt mọi chứng từ, hoá đơn của 
PMU/PIU. 
 

Người lập chứng từ 

Ban Giám đốc Dự án 

Kế toán thanh 
toán 

Kế toán 
trưởng/Phụ trách 

TCKT 
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4.3.4. Lưu giữ chứng từ, số liệu kế toán:   
Để đảm bảo tính liên tục trong việc theo sát và xử lý các chứng từ, mỗi 
người phải có trách nhiệm lưu các số liệu kế toán trong năm tài chính hiện 
thời của mình. Trong các trường hợp đặc biệt hoặc do thay thế sổ kế toán, sổ 
cũ phải được giữ bởi một nhân viên thứ ba của bộ phận kế toán theo sự chỉ 
đạo của Kế toán trưởng. 
Trong trường hợp thay thế nhân viên hoặc thuyên chuyển, sắp xếp lại công 
tác, các cá nhân liên quan phải gửi lại mọi chứng từ, số liệu trong phạm vi 
trách  nhiệm của mình dưới sự chứng kiến của Kế toán trưởng/Phụ trách Tài 
chính Kế toán,  hoặc Giám đốc PMU/PIU (nếu được yêu cầu). 
Kết thúc năm tài chính và các công việc kế toán như kiểm tra, đối chiếu và 
lập các báo cáo tài chính kết thúc v.v, tất cả mọi chứng từ, số liệu kế toán 
đều được sắp xếp, phân loại, đóng sổ, đóng dấu và lưu giữ tại Phòng Tài 
chính Kế toán. 
Việc lưu trữ được tiến hành theo quy định của chế độ hiện hành của Việt 
Nam. 
 
4.3.5. Danh mục các chứng từ kế toán của Dự án 
Danh mục các chứng từ kế toán của Dự án được áp dụng dựa trên Hệ thống 
chứng từ kế toán theo quy định hiện hành của SBV. Dự án sẽ áp dụng danh 
mục các chứng từ kế toán theo Bảng 4.1. dưới đây: 
 

Bảng 4.1. Danh mục các chứng từ kế toán của Dự án 

TT TÊN CHỨNG TỪ SỐ HIỆU 

A/ CHỨNG TỪ KẾ TOÁN THEO CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN  
 I/ Lao động tiền lương  

1 Bảng chấm công  01a-LĐTL 
2 Bảng chấm công làm thêm giờ 01b-LĐTL 
3 Bảng thanh toán tiền lương 02-LĐTL 
4 Bảng thanh toán tiền thưởng 03-LĐTL 
5 Giấy đi đường 04-LĐTL 
6 Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ 06-LĐTL 
7 Bảng thanh toán tiền thuê ngoài 07-LĐTL 
8 Hợp đồng giao khoán 08-LĐTL 
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9 Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao 
khoán 

09-LĐTL 

10 Bảng kê trích nộp các khoản theo lương 10-LĐTL 
11 Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội  11-LĐTL 

 II/ Tiền mặt, tạm ứng  
1 Phiếu thu 01-TT 
2 Phiếu chi 02-TT 
3 Giấy đề nghị tạm ứng 03-TT 
4 Giấy thanh toán tiền tạm ứng 04-TT 
5 Giấy đề nghị thanh toán 05-TT 
6 Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho VND) 08a-TT 
7 Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho ngoại tệ) 08b-TT 
 III/ Tài sản cố định  

1 Biên bản giao nhận TSCĐ 01-TSCĐ 
2 Biên bản thanh lý TSCĐ 02-TSCĐ 
3 Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành 03-TSCĐ 
4 Biên bản đánh giá lại TSCĐ 04-TSCĐ 
5 Biên bản kiểm kê TSCĐ 05-TSCĐ 
6 Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ 06-TSCĐ 

B/ CHỨNG TỪ BAN HÀNH THEO CÁC VĂN BẢN PHÁP 
LUẬT KHÁC 

1 Giấy chứng nhận nghỉ ốm hưởng BHXH  
2 Danh sách người nghỉ hưởng trợ cấp ốm đau, thai 

sản 
 

 

4.4. Hệ thống tài khoản kế toán 
 
Hệ thống tài khoản của Dự án được áp dụng theo Hệ thống kế toán của SBV 
ban hành kèm theo Quyết định số 425/1998/QĐ-NHNN ngày 17/12/1998 và 
các quyết định sửa đổi, bổ sung của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Dự 
kiến các tài khoản trong bảng 4.2. dưới đây sẽ được sử dụng cho việc hạch 
toán kế toán: 
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Bảng 4.2. Hệ thống tài khoản kế toán của Dự án 

Mã Tên tài khoản Ghi chú 

103000 Tiền mặt tại quĩ 
 

TK này được sử dụng để phản ánh 
các khoản thu, chi, số dư tiền mặt 
bằng VND (bao gồm cả séc).   

121113 Ngoại tệ tại quĩ  TK này được sử dụng để phản ánh 
các khoản thu, chi, số dư tiền mặt 
bằng USD  

301 Tài sản cố định hữu 
hình 

TK này dùng để phản ánh các tài sản 
cố định do PMU quản lý (kể cả từ 
vốn vay hay vốn SBV cấp). Bao gồm 
các tài khoản chi tiết sau: 
301300: Máy móc thiết bị 
301400: Phương tiện vận tải, thiết  bị 
truyền dẫn 
301500: Thiết bị, dụng cụ quản lý 
301900: TSCĐ hữu hình khác 

302 Tài sản cố định vô hình TK này dùng để phản ánh các tài sản 
cố định vô hình do PMU quản lý (kể 
cả từ vốn vay hay vốn SBV cấp). Bao 
gồm các tài khoản chi tiết sau: 
302400: Phần mềm máy tính 
302900: TSCĐ vô hình khác 

305 
 

Hao mòn TSCĐ Tài khoản này dùng để phản ánh số 
khấu hao PMU đã trích (đối với các 
TSCĐ được hình thành từ vốn vay 
hay nguồn vốn của SBV) 
305100: Hao mòn TSCĐ hữu hình 
305200: Hao mòn TSCĐ vô hình 

321000 Mua sắm TSCĐ TK này dùng để phản ánh các khoản 
chi phí mua sắm TSCĐ theo dự toán 
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đã được duyệt 

362900 Các khoản khác phải 
thu 

TK này dùng để phản ánh các khoản 
tạm ứng cho khách hàng bằng VND 
(tư vấn hoặc nhà thầu theo nội dung 
các điều khoản về tạm ứng qui định 
trong hợp đồng).  
Tài khoản này được mở chi tiết theo 
từng đối tượng được tạm ứng 

363100 Tạm ứng Tài khoản 363100 phản ánh các 
khoản thanh toán của các số tiền đã 
tạm ứng cho cán bộ của PMU cho các 
chi phí đi lại, công tác phí, mua sắm 
tài liệu, chi phí hành chính và các chi 
phí  khác.  
Tài khoản 363100 được mở chi tiết 
theo từng đối tượng được tạm ứng. 

369013.1 Tiền gửi bằng USD tại 
NHTM (Tài khoản chỉ 
định vốn vay IDA) 

TK này có hạn mức 2.000.000 USD. 
Phản ánh số tiền được IDA tạm ứng 
cho các chi tiêu Dự án theo qui định 
trong thư giải ngân và Hiệp định tài 
trợ. 

369013.2 Tiền gửi bằng USD tại 
NHTM (TK chỉ định 

của nguồn PHRD) 

TK này có hạn mức 90.000 USD. 
Phản ánh số tiền được IDA tạm ứng 
cho các chi tiêu Dự án theo qui định 
trong thư giải ngân và Hiệp định đồng 
tài trợ. 

369013.3 Tiền gửi ngoại tệ tại 
NHTM (Lãi Tài khoản 

chỉ định nguồn vay 
IDA) 

Tài khoản này phản ánh số tiền lãi 
của Tài khoản chỉ định nguồn vay 
IDA. 

369013.4 Tiền gửi ngoại tệ tại 
NHTM (Lãi TK chỉ 
định nguồn PHRD) 

Tài khoản này phản ánh số lãi TG 
phát sinh trên TK chỉ định (Quĩ 
PHRD) 
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369013 Các khoản phải thu 
bằng ngoại tệ   

Tài khoản này phản ánh số tiền đã 
tạm ứng bằng USD cho nhà cung 
cấp/tư vấn chưa được quyết toán 
(theo qui định về tạm ứng trong hợp 
đồng). TK này được mở chi tiết cho 
từng đối tượng tạm ứng. 

3721.00 Chi quản lý Dự án TK này dùng để phản ánh số chi quản 
lý Dự án lũy kế (từ khi bắt đầu Dự án 
cho đến khi Dự án được phê duyệt 
quyết toán).  

3722.00.1 Chi thực hiện Dự án 
năm thứ nhất 

Tài khoản này dùng để phản ánh các 
khoản chi cho các nhóm hợp phần Dự 
án trong năm thứ nhất được chi tiết 
theo nguồn vốn, hợp phần và nội 
dung chi.  
Tài khoản này được chi tiết thành các 
tiểu khoản dưới đây: 

3722.00.1.1.11  Chi thực hiện Dự án năm thứ nhất 
bằng nguồn IDA cho hợp phần SBV1 

3722.00.1.1.11.1  Dịch vụ tư vấn 
3722.00.1.1.11.3  Đào tạo 
   
3722.00.1.2.11  Chi thực hiện Dự án năm thứ nhất 

bằng nguồn PHRD cho hợp phần 
SBV1 

3722.00.1.2.11.1  Dịch vụ tư vấn 
   
3722.00.1.3.11  Chi thực hiện Dự án năm thứ nhất 

bằng nguồn vối đối ứng cho hợp phần 
SBV1 

3722.00.1.3.11.1  Dịch vụ tư vấn 
3722.00.1.3.11.3  Đào tạo 
   
3722.00.1.1.12  Chi thực hiện Dự án năm thứ nhất 

bằng nguồn IDA cho hợp phần SBV2 
3722.00.1.1.12.1  Dịch vụ tư vấn 
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3722.00.1.1.12.2  Hàng hoá 
   
3722.00.1.3.12  Chi thực hiện Dự án năm thứ nhất 

bằng nguồn vốn đối ứng cho hợp 
phần SBV2 

3722.00.1.3.12.1  Dịch vụ tư vấn 
3722.00.1.3.12.2  Hàng hoá 
   
3722.00.1.1.13  Chi thực hiện Dự án năm thứ nhất 

bằng nguồn IDA cho hợp phần SBV3 
3722.00.1.1.13.1  Dịch vụ tư vấn 
3722.00.1.1.13.2  Hàng hoá 
3722.00.1.1.13.3  Đào tạo 
3722.00.1.1.13.4  Các chi phí gia tăng 
   
3722.00.1.3.13  Chi phí thực hiện Dự án năm thứ nhất 

bằng nguồn vốn đối ứng cho hợp 
phần SBV3 

3722.00.1.3.13.1  Dịch vụ tư vấn 
3722.00.1.3.13.2  Hàng hoá 
3722.00.1.3.13.3  Đào tạo 
3722.00.1.3.13.4  Các chi phí gia tăng 
   
3722.00.1.1.21  Chi thực hiện Dự án năm thứ nhất 

bằng nguồn IDA cho hợp phần CIC1 
3722.00.1.1.21.1  Dịch vụ tư vấn 
3722.00.1.1.21.3  Đào tạo 
   
3722.00.1.3.21  Chi thực hiện Dự án năm thứ nhất 

bằng nguồn vốn đối ứng cho hợp 
phần CIC1 

3722.00.1.3.21.1  Dịch vụ tư vấn 
3722.00.1.3.21.3  Đào tạo 
   
3722.00.1.1.22  Chi thực hiện Dự án năm thứ nhất 

bằng nguồn vốn IDA cho hợp phần 
CIC2 

3722.00.1.1.22.1  Dịch vụ tư vấn 
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3722.00.1.1.22.2  Hàng hoá 
   
3722.00.1.3.22  Chi thực hiện Dự án năm thứ nhất 

bằng nguồn vốn đối ứng cho hợp 
phần CIC2 

3722.00.1.3.22.1  Dịch vụ tư vấn 
3722.00.1.3.22.2  Hàng hoá 
   
3722.00.1.1.31  Chi thực hiện Dự án năm thứ nhất 

bằng nguồn IDA cho hợp phần DIV1 
3722.00.1.1.31.1  Dịch vụ tư vấn 
3722.00.1.1.31.3  Đào tạo 
   
3722.00.1.3.31  Chi thực hiện Dự án năm thứ nhất 

bằng nguồn vối đối ứng cho hợp phần 
DIV1 

3722.00.1.3.31.1  Dịch vụ tư vấn 
3722.00.1.3.31.3  Đào tạo 
   
3722.00.1.1.32  Chi thực hiện Dự án năm thứ nhất 

bằng nguồn IDA cho hợp phần DIV2 
3722.00.1.1.32.1  Dịch vụ tư vấn 
3722.00.1.1.32.2  Hàng hoá 
   
3722.00.1.3.32  Chi thực hiện Dự án năm thứ nhất 

bằng nguồn vốn đối ứng cho hợp 
phần DIV2 

3722.00.1.3.32.1  Dịch vụ tư vấn 
3722.00.1.3.32.2  Hàng hoá 
   
3722.00.1.1.33  Chi thực hiện Dự án năm thứ nhất 

bằng nguồn IDA cho hợp phần DIV3 
3722.00.1.1.33.1  Dịch vụ tư vấn 
3722.00.1.1.33.2  Hàng hoá 
3722.00.1.1.33.3  Đào tạo 
3722.00.1.1.33.4  Các chi phí gia tăng 
   
3722.00.1.3.33  Chi phí thực hiện Dự án năm thứ nhất 
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bằng nguồn vốn đối ứng cho hợp 
phần DIV3 

3722.00.1.3.33.1  Dịch vụ tư vấn 
3722.00.1.3.33.2  Hàng hoá 
3722.00.1.3.33.3  Đào tạo 
3722.00.1.3.33.4  Các chi phí gia tăng 

3722.00.2 Chi thực hiện Dự án 
năm thứ hai 

Tài khoản này dùng để phản ánh các 
khoản chi cho các cấu phần Dự án 
trong năm thứ hai được chi tiết theo 
nguồn vốn, hợp phần và nội dung chi. 
Tài khoản này được chi tiết thành các 
tiểu khoản tương tự như tài khoản 
3722.00.1 đã nêu ở trên 

445013.1 Vốn tài trợ ủy thác đầu 
tư nhận của Chính phủ

Tài khoản này phản ánh khoản vốn đã 
nhận từ IDA để chi cho Dự án 

445013.2 Vốn tài trợ ủy thác đầu 
tư nhận của Chính phủ

Tài khoản này phản ánh khoản vốn đã 
nhận từ nguồn PHRD để chi cho Dự 
án 

4619 Các khoản khác phải 
trả khách hàng = VND 

TK này phản ánh số tiền bằng VND 
phải trả khách hàng. TK này được mở 
chi tiết cho từng khách hàng 

469013.1 Thu lãi tiền gửi của TK 
chỉ định – IDA tại 

NHPV 

Phản ánh khoản phải trả của lãi tiền 
gửi phát sinh từ Tài khoản chỉ định 
của Khoản tín dụng IDA. 

469013.2 Thu lãi tiền gửi của TK 
chỉ định – PHRD tại 

NHPV 

Phản ánh khoản phải trả của lãi tiền 
gửi phát sinh từ Tài khoản chỉ định 
của Khoản đồng tài trợ PHRD.   

472 Nguồn kinh phí chương 
trình, Dự án 

TK này dùng để phản ánh việc tiếp 
nhận, sử dụng và quyết toán nguồn 
kinh phí của Dự án.  
Được mở chi tiết theo từng năm và 
từng loại nguồn vốn. 
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591000 Thanh toán giữa các 
đơn vị của SBV   

Tài khoản này phản ánh số vốn đối 
ứng SBV cấp để sử dụng cho Dự án 

8210 Chi lương và phụ cấp 
lương cho cán bộ, công 
chức và nhân viên hợp 
đồng 

Tài khoản này dùng để phản ánh các 
khoản chi lương và phụ cấp lương 
cho cán bộ, công chức và nhân viên 
hợp đồng.     

83 Chi cho hoạt động 
quản lý và công vụ 

Tài khoản này dùng để phản ánh các 
khoản chi phục vụ hoạt động cho 
PMU như: chi vật liệu, giấy tờ in; 
công tác phí; đào tạo, tập huấn ngắn 
hạn….v.v 

84 Chi về tài sản Tài khoản này phản ánh các khoản 
chi liên quan đến tài sản như: khấu 
hao, sửa chữa, bảo dưỡng, thanh lý, 
mua sắm công cụ lao động,..v.v. Tài 
khoản này được chi tiết thành các tiểu 
khoản như: 
   8410.00: Chi khấu hao TSCĐ; 
   8420.00: Chi bảo dưỡng TSCĐ; 
   8430.00: Chi thanh lý TSCĐ; 
   8440.00: Chi mua công cụ lao 
động; 
   8460.00: Chi phí thuê tài sản 

Các tài khoản ngoại bảng 

992 Tài sản cố định phục 
vụ cho chương trình 
Dự án 

Tài khoản này dùng để phản ánh các 
TSCĐ phục vụ các chương trình Dự 
án do NHNN thực hiện. 
Tài khoản này được mở chi tiết cho 
từng hợp phần Dự án (SBV và CIC) 

993 Công cụ lao động đang 
sử dụng 

Tài khoản này dùng để phản ánh các 
công cụ lao động mua về sử dụng 
ngay hoặc xuất kho sử dụng đã phân 
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bổ giá trị vào chi phí. 
Tài khoản này được mở chi tiết theo 
từng loại công cụ lao động 

 
Ghi chú: 
Các Tài khoản phản ánh chi thực hiện Dự án được chi tiết theo nguyên 
tắc sau:  
Tài khoản cấp 3 theo qui định của NHNN => loại tiền =>năm => nguồn 
vốn => cấu phần=> hạng mục chi phí, cụ thể: 

- Bốn số đầu chỉ tài khoản cấp III 
- Hai số tiếp theo phản ánh loại tiền (00: phản ánh tiền VND, 13: đô la 

Mỹ) 
- Số tiếp theo phản ánh năm thực hiện Dự án (1: năm thứ nhất; 2: năm 

thứ hai ...) 
- Số tiếp theo phản ánh nguồn vốn (1: Nguồn IDA, 2: Nguồn PHRD, 3: 

Nguồn vốn đối ứng) 
- Hai số tiếp theo phản ánh hợp phần (11: SBV1; 12: SBV2; 13: SBV3; 

21: CIC1; 22: CIC2; 31: DIV1; 32: DIV2; 33: DIV3) 
- Số tiếp theo phản ánh nội dung chi (1: Dịch vụ tư vấn, 2: Hàng hoá, 3: 

Đào tạo, 4: chi phí hoạt động gia tăng) 
 

4.5. Hệ thống sổ sách và hình thức kế toán  
Sơ đồ dưới đây phản ánh chu trình hạch toán kế toán và hệ thống sổ sách của 
Dự án: 
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Sơ đồ 4.1- Chu trình hạch toán kế toán của Dự án 
 
 

 
Ghi chú: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hệ thống sổ kế toán: 
Hệ thống sổ kế toán bao gồm: Sổ kế toán chi tiết và sổ kế toán tổng hợp. 
 
Hạch toán kế toán và khoá sổ kế toán: 
Các bước tập hợp chứng từ và hạch toán các nghiệp vụ kế toán như sau: 
- Tất cả các hoạt động và nghiệp vụ kinh tế phát sinh của Dự án phải có 

đầy đủ các chứng từ cho việc hạch toán, ghi sổ kế toán. 

Sổ, thẻ kế toán chi tiết Nhật ký chung 

Sổ cái Bảng tổng hợp chi tiết 

Sổ quỹ 

Bảng cân đối số phát sinh

Báo cáo tài chính 

Chứng từ gốc 

Ghi hàng ngày 

Ghi cuối tháng 

Đối chiếu 
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- Dựa vào các chứng từ đã được kiểm tra và đối chiếu, nhân viên kế toán 
kiểm tra và soát xét các chứng từ kế toán và hạch toán vào sổ kế toán 
theo đúng trình tự quy định. 

- Tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được hạch toán vào đúng tài khoản 
của hệ thống sổ kế toán Dự án, định kỳ tổng hợp và lập các Báo cáo tài 
chính theo các quy định của Chính phủ và của Ngân hàng Thế giới.  

Xem Phụ lục 3 “Phương pháp kế toán của một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu 
của PMU” 
 
4.6. Phần mềm kế toán 
Ban Quản lý Dự án và Ban triển khai Dự án sẽ cùng sử dụng phần mềm 
đang được áp dụng cho Dự án PSBM2 tại Cục Công nghệ tin học để hạch 
toán và ghi sổ kế toán, có sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu quản lý của Dự án 
và cần đảm bảo các yêu cầu sau: 
- Phản ánh đầy đủ chế độ kế toán áp dụng hiện hành mà Dự án đã được 

phê duyệt , phù hợp với việc lập báo cáo theo yêu cầu của các bên của 
Dự án; 

- Phản ánh được chi tiết chi phí theo hạng mục, theo nhóm hợp phần Dự án 
và theo từng nguồn vốn tách biệt; 

- Tổng hợp được các báo cáo theo từng hợp phần, theo từng nguồn vốn và 
các chi tiết khác theo yêu cầu báo cáo; 

- Bảo đảm được sự phân quyền trong quản lý dữ liệu và bảo mật dữ liệu; 
- Có các tính năng dự phòng và nâng cấp khi cần thiết. 
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CHƯƠNG 5. KIỂM SOÁT NỘI BỘ 
 
5.1. Giới thiệu 
Kiểm soát nội bộ bao gồm các chính sách và quy trình được áp dụng thống 
nhất trong các hoạt động quản lý tài chính Dự án nhằm mục đích: 
- Đảm bảo tính hiệu quả của các hoạt động của Dự án; 
- Đảm báo tính chính xác, tin cậy của các thông tin trong các báo cáo 
tài chính;  
- Đảm bảo việc tuân thủ với các luật lệ và quy định Dự án phải áp dụng. 
Một hệ thống Kiểm soát nội bộ thường có các thành phần sau: (i) Môi 
trường kiểm soát; (ii) Đánh giá rủi ro; (iii) Hoạt động kiểm soát; (iv) Thông 
tin và truyền thông; và (v) Kiểm tra, giám sát. 
Môi trường kiểm soát là nền tảng cho 4 thành phần còn lại của Kiểm soát 
nội bộ. Nếu môi trường kiểm soát yếu, các thành phần khác ít có khả năng 
có hiệu lực. Và vì vậy, Dự án cần xây dựng cho mình một môi trường kiểm 
soát tốt, bao gồm các yếu tố sau đây: 
- Các giá trị về mặt đạo đức và nguyên tắc tổ chức; 
- Các nhân viên Dự án có đủ khả năng và trình độ; 
- Các phương pháp tổ chức tốt, mang tính hệ thống; 
- Các mô tả về trách nhiệm công việc và trách nhiệm báo cáo phải rõ ràng; 
- Sự phân chia chức năng công việc rõ ràng. 
Một hệ thống Kiểm soát nội bộ cũng đồng thời là một bộ phận không thể 
tách rời của hệ thống quản lý tài chính của Dự án. Một hệ thống kiểm soát 
yếu kém sẽ phát sinh ra những thất thoát về tài sản của Dự án; tạo điều kiện 
cho các nghiệp vụ phát sinh không có sự phê duyệt; tạo điều kiện cho các 
gian lận và các vi phạm; tạo ra báo cáo không đáng tin cậy hay có nhiều lỗi; 
và làm giảm tính trung thực của số liệu báo cáo. 
5.2. Các bên liên quan tới kiểm soát nội bộ 
Một hệ thống Kiểm soát nội bộ tốt yêu cầu Dự án phải thiết lập được một 
văn hóa kiểm soát tốt có sự tham gia của tất cả các nhân viên của Dự án với 
sự hiểu biết và ý thức tuân thủ các chính sách và các thủ tục Kiểm soát nội 
bộ. Hệ thống Kiểm soát nội bộ của Dự án sẽ bao gồm: 
- SBV-PMU (với sự trợ giúp của kế toán trưởng): ban hành các hướng dẫn, 

các chính sách, quy trình và thủ tục quản lý tài chính Dự án, rà soát và 
sửa đổi, phổ biến các chính sách cho các bộ phận triển khai các hợp phần 
của toàn bộ Dự án; 
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- DIV-PIU: phổ biến và triển khai việc tuân thủ và thực hiện các chính 
sách, các quy trình và thủ tục ban hành cho hợp phần Dự án mình phụ 
trách, bổ sung các yêu cầu quản lý Dự án bắt buộc đối với mô hình của 
DIV; 

- Các bộ phận Tài chính Kế toán của SBV-PMU và DIV-PIU: thực hiện 
các hoạt động kiểm soát nội bộ khi xử lý các nghiệp vụ kế toán của Dự 
án, theo đúng quy định; 

- Phòng Kiểm soát nội bộ của DIV: thực hiện chức năng kiểm soát nội bộ 
Dự án nhóm hợp phần DIV. Phòng Kiểm soát nội bộ sẽ chịu trách nhiệm 
kiểm tra các báo cáo của Ban triển khai Dự án. Việc kiểm tra và kiểm 
soát nội bộ sẽ thực hiện những nội dung sau: (i) Cơ chế đối chiếu định 
kỳ; (ii) Đảm bảo an toàn tiền mặt và tài sản; (iii) Lưu giữ sổ sách, chứng 
từ của Dự án; và (iv) Việc sử dụng vốn và tài sản hiệu quả. Sau mỗi kỳ 
kiểm tra Phòng Kiểm soát nội bộ sẽ phải lập báo cáo lên Ban lãnh đạo 
DIV; 

- Kiểm toán nội bộ của Dự án (được cử từ Vụ Kiểm toán nội bộ): xây dựng 
các chương trình kế hoạch kiểm toán, thực hiện kiểm toán nội bộ đối với 
Dự án và báo cáo các khuyến nghị cho Ban giám đốc Dự án, SBV và 
WB; 

- Kiểm toán bên ngoài: chịu trách nhiệm kiểm toán Dự án, đánh giá môi 
trường kiểm soát, mức độ rủi ro, đưa ra các kết quả đánh giá và khuyến 
nghị của kiểm toán trong thư quản lý gửi Ban giám đốc Dự án, SBV, 
DIV và WB. 

 
5.3. Các nguyên tắc cơ bản của kiểm soát nội bộ  
Cơ chế Kiểm soát nội bộ của Dự án được dựa trên những nguyên tắc quản lý 
tài chính cơ bản như sau: 
- Cấp trên theo dõi, kiểm tra và phê duyệt các khoản chi và mua sắm do 

cấp dưới thực hiện; 
- Xác định rõ trách nhiệm của cán bộ Dự án theo chức năng và quyền hạn 

tương ứng của các vị trí; 
- Tách bạch trách nhiệm của từng cá nhân; 
- Áp dụng phương thức thích hợp để bảo quản tài sản và kiểm kê tài sản; 
- Đảm bảo cung cấp đủ, đúng các chứng từ; 
- Áp dụng các phương thức nội bộ để kiểm tra chéo các khoản thanh toán, 

các tài khoản và các bút toán nhằm phát hiện kịp thời các sai sót một 
cách khách quan; 

- Theo dõi thực tế thực hiện so với kế hoạch; 
- Thực hiện đối chiếu số dư các tài khoản kế toán. 
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5.4. Các quy trình Kiểm soát nội bộ cơ bản 
5.4.1. Kiểm tra giám sát thực tế so với kế hoạch 
Kiểm tra giám sát thực tế so với kế hoạch là một phương thức quản lý để 
theo dõi tiến độ thực hiện, nhằm nhanh chóng phát hiện nguyên nhân gây ra 
những chênh lệch giữa thực tế và kế hoạch, đưa ra các giải pháp nhằm đảm 
bảo tính hiệu quả của việc thực hiện Dự án. 
Việc phân tích thực tế so với kế hoạch do nhóm Tài chính Kế toán của DIV-
PIU đảm nhiệm đối với Nhóm Hợp phần Dự án DIV; Phòng Tài chính Kế 
toán của SBV-PMU đảm nhiệm đối với Nhóm Hợp phần Dự án SBV/CIC và 
tổng hợp cho toàn Dự án căn cứ vào báo cáo của DIV. 
Nội dung phân tích tình hình thực hiện kế hoạch được nêu rõ trong Chương 
2 của Sổ tay. Hàng quý, báo cáo này được bộ phận kế toán lập với sự kiểm 
tra và phê duyệt Ban Giám đốc của các hợp phần SBV/CIC và DIV. Báo cáo 
tổng hợp thực tế so với kế hoạch của toàn Dự án là do Phòng Tài chính Kế 
toán của SBV-PMU tổng hợp và sẽ được trình lên Ban giám đốc Dự án xem 
xét và phê chuẩn. 
Nếu phát hiện có những sai lệch lớn giữa kế hoạch và thực tế, PMU nhất 
thiết phải tìm hiểu rõ nguyên nhân, đưa ra biện pháp khắc phục và giải trình 
lên các cơ quan chức năng có thẩm quyền. 
Việc giám sát thực tế và kế hoạch cũng có thể được tiến hành thông qua 
những phát hiện và kiến nghị của đơn vị kiểm toán bên ngoài. PMU có trách 
nhiệm nắm rõ nội dung các báo cáo của kiểm toán viên bên ngoài, có các 
biện pháp kịp thời để tiếp thu các kiến nghị của kiểm toán viên đưa ra. 
 
5.4.2. Các kiểm soát đối với tiền mặt và tiền gửi ngân hàng 
(a)  Tiền mặt tại quỹ 
Tiền mặt tại quỹ là số tiền nằm tại quỹ của SBV-PMU/DIV-PIU  để phục vụ 
cho các nhu cầu chi tiêu nhỏ, lẻ và đột xuất. Các nghiệp vụ chi tiền mặt của 
Dự án được khuyến khích thanh toán qua ngân hàng để bảo đảm an toàn và 
thuận tiện.  
Các quy định quản lý tiền mặt tại quỹ bao gồm: 
- Chức năng thủ quỹ cần được tách biệt khỏi chức năng kế toán, thủ quỹ 

của SBV-PMU và DIV-PIU có thể kiêm nhiệm công việc khác nhưng 
không kiêm kế toán; 
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- Hạn mức tiền mặt: Giám đốc SBV-PMU và DIV-PIU qui định mức tồn 
quỹ tiền mặt tối đa tại quỹ tiền mặt của ban mình dựa trên yêu cầu thực 
hiện Dự án trong từng giai đoạn cụ thể. (Hạn mức tồn quỹ tối đa của 
SBV-PMU là 20 triệu đồng;và của DIV-PIU cũng là 20 triệu đồng ); 

- Chứng từ chi: mọi khoản chi từ quỹ tiền mặt đều phải có phiếu chi đi 
kèm, có chữ ký phê duyệt khoản chi, chữ ký xác nhận chi tiền của thủ 
quỹ và nhận tiền của người nhận, là cơ sở cho kế toán thanh toán vào sổ; 

- An toàn: Tiền mặt của PMU/PIU phải được đảm bảo an toàn, Thủ quỹ 
là người duy nhất được giữ chìa khoá và mã số (nếu có) của két đựng 
tiền và chịu trách nhiệm trong việc thu, chi, tồn quĩ tiền mặt;  

- Kiểm quỹ tiền mặt: Hàng ngày, Thủ quỹ phải kiểm tra, đối chiếu số dư 
tiền thực tế trong quỹ với sổ chi tiết tiền mặt. Nếu có chênh lệch, cần 
phải thông báo cho Giám đốc hoặc Kế toán trưởng/phụ trách Tài chính 
Kế toán của SBV-PMU/DIV-PIU để tìm rõ nguyên nhân và giải quyết. 

Tại PMU/PIU, Thủ quỹ và Kế toán trưởng/Phụ trách Tài chính Kế toán thực 
hiện kiểm quỹ định kỳ (ngày cuối tháng) và  lập biên bản kiểm quỹ (Mẫu 
biên bản kiểm quỹ nằm trong danh mục chứng từ kế toán ở Bảng 4.1., 
Chương 4 của Sổ tay) 
Thực hiện kiểm quỹ đột xuất nếu Giám đốc hoặc Kế toán trưởng/Phụ trách 
Tài chính Kế toán của SBV-PMU/DIV-PIU yêu cầu. Kiểm quỹ đột xuất cần 
được thực hiện ít nhất mỗi năm một lần (có thể được thực hiện bởi một 
thành viên của Ban giám đốc Dự án, bởi kiểm toán viên nội bộ hay kiểm 
toán viên bên ngoài). 
Đối chiếu tại SBV-PMU và DIV-PIU: tồn quỹ thực tế phải được đối chiếu 
với số dư trên sổ quỹ (do Thủ quỹ ghi chép và lưu giữ) và sổ kế toán tiền 
mặt (do Kế toán tiền mặt ghi chép và lưu giữ). 
 
(b) Tài khoản tiền gửi 
Các thủ tục sau đây phải được áp dụng cho mỗi tài khoản tiền gửi tại SBV-
PMU và DIV-PIU. 
Phòng Tài chính Kế toán/Nhóm Tài chính Kế toán chịu trách nhiệm theo dõi 
riêng rẽ từng tài khoản ngân hàng để tạo thuận lợi cho công tác quản lý, thực 
hiện giải ngân và bổ sung nguồn vốn một cách kịp thời. 
Kế toán tài khoản tiền gửi ngân hàng phải ghi chép riêng rẽ các nghiệp vụ 
phát sinh của từng tài khoản ngân hàng một cách thường xuyên và thực hiện 
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đối chiếu định kỳ với số dư trên sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng (lập hàng 
tháng).  
Mẫu đối chiếu ngân hàng có thể được lập một cách đơn giản bao gồm các 
khoản mục: 
- Số dư tài khoản theo báo cáo sao kê của ngân hàng; 
- Số dư tài khoản tiền gửi theo ghi chép của kế toán Dự án; 
- Chênh lệch và giải thích lý do về chênh lệch giữa hai số liệu. 
- Ký xác nhận bởi kế toán lập, ký phê duyệt bởi kế toán trưởng sau khi đã 

rà soát đối chiếu 
Lưu ý: Việc lập đối chiếu phải được thực hiện cuối mỗi tháng, kể cả trường 
hợp không có chênh lệch giữa 2 số dư này. 
Các chênh lệch phát hiện trong quá trình đối chiếu cần được báo cáo cho Kế 
toán trưởng để có biện pháp giải quyết kịp thời. Trong trường hợp phát sinh 
chênh lệch lớn cần thiết phải thông báo cho Ban Giám đốc Dự án. 
Đối với các giao dịch thông qua ngân hàng, cán bộ kế toán phải: 

(i) Lấy sao kê  cho mỗi giao dịch và đính kèm với các hồ sơ thanh 
toán để chứng minh là giao dịch đã được thực hiện; 

(ii)  Lấy sao kê của ngân hàng mỗi tháng và lưu lại đầy đủ; 
(iii) Các khoản nhận tiền vào tài khoản phải được ngân hàng thông báo 

một cách nhanh chóng (ngân hàng thông báo ngay cho Dự án ngay 
sau khi tài khoản nhận được tiền); 

(iv)  Các tài khoản nếu không sử dụng nữa thì cần phải đóng kịp thời; 
(v) Sổ séc phải được lưu giữ cẩn thận. 

 
Xem “Mẫu đối chiếu ngân hàng” dưới đây: 
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Biên bản Đối chiếu Ngân hàng

Tháng/năm

Tài khoản số:

Số dư tiền gửi cuối tháng trên sổ phụ ngân hàng A

Trừ các khoản đã thanh toán trên sổ kế toán nhưng chưa thể hiện trên sổ phụ ngân hàng

Cộng B

Cộng các khoản thu trên sổ kế toán nhưng chưa thể hiện trên sổ phụ ngân hàng

Cộng C

Các điều chỉnh khác

Cộng D

Số dư điều chỉnh từ sổ phụ ngân hàng E

Số dư cuối năm trên sổ kế toán F

Lập bởi: Họ và tên Chức vụ

Kiểm tra bởi: Họ và tên Chức vụ

Dự án Hệ thống Thông tin Quản lý và Hiện đại hóa Ngân hàng
Lập bởi:………….

Ngày 

Ngày 

Chữ ký

Chữ ký

1.
2.
3.

Nếu E=F, Sổ kế toán và Sổ phụ ngân hàng đã được đối chiếu xong

1.
2.
3.

1.
2.
3.
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Tài khoản chỉ định 
Việc điều hành và kiểm tra Tài khoản chỉ định được thực hiện phù hợp với 
các quy định tại Chương 6 của Sổ tay Giải ngân của WB (khoản mục 6.18 
và phụ lục 10). Việc chi tiêu từ các tài khoản này sẽ được thực hiện phù hợp 
với các Hướng dẫn về Giải ngân của WB và các quy định hiện hành của Việt 
Nam. Việc thanh toán từ các Tài khoản chỉ định chỉ được thực hiện đối với 
các khoản chi hợp lệ theo như quy định trong các Hiệp định tài trợ, như đã 
đề cập trong Chương 3 của Sổ tay về “Hướng dẫn giải ngân Dự án”. 
 
Tài khoản vốn đối ứng  
Tài khoản vốn đối ứng là tài khoản tiền gửi được mở để tiếp nhận vốn đối 
ứng từ nguồn ngân sách của Chính phủ Việt Nam.  
SBV-PMU mở tài khoản tiền gửi tại Sở giao dịch của SBV để tiếp nhận 
nguồn vốn đối ứng bằng Đồng Việt Nam cho các Hợp phần SBV và CIC của 
Dự án.  
Đối với nguồn vốn đối ứng của Hợp phần CIC, SBV-PMU sẽ có trách nhiệm 
quản lý các khoản chi từ nguồn vốn này và CIC có trách nhiệm thông báo 
cho SBV-PMU về các nhu cầu tài chính liên quan trong quá trình triển khai 
Hợp phần Dự án. 
DIV- PIU mở tài khoản tiền gửi tại một  Ngân hàng thương mại để tiếp nhận 
nguồn vốn đối ứng bằng đồng Việt Nam cho Hợp phần DIV của Dự án. DIV 
– PIU có trách nhiệm quản lý các khoản chi theo như kế hoạch sử dụng vốn 
đối ứng đã được phê duyệt và phân bổ. 
5.4.3. Các kiểm soát đối với đấu thầu mua sắm 
Ban giám đốc Dự án chịu trách nhiệm chỉ đạo sự cộng tác chặt chẽ giữa bộ 
phận Tài chính Kế toán với bộ phận đấu thầu mua sắm để kiểm tra việc thực 
hiện các bước kiểm soát đấu thầu mua sắm theo đúng các quy định hiện 
hành của WB và Chính phủ Việt Nam. Việc kiểm tra cần bảo đảm rằng: 
- Các hợp đồng và các khâu quan trọng khác của việc đấu thầu được phê 

duyệt và giám sát chặt chẽ (điều này bảo đảm các hàng hoá và dịch vụ 
được cung cấp theo đúng các điều khoản đấu thầu, được báo cáo và quản 
lý chặt chẽ);  

- Giá trị hợp đồng được ghi vào hợp đồng thoả thuận và các thay đổi điều 
chỉnh sau đó đều được tuân thủ với các khoản của hợp đồng và được phê 
duyệt và điều chỉnh đúng trong ghi chép (khi có vài hợp đồng, cần ghi lại 
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các thông tin quan trọng cần chú ý đối với mỗi hợp đồng cho trường hợp 
cần thiết);  

- Giá trị yêu cầu thanh toán và được phê duyệt được ghi lại chỉ rõ ngày phê 
duyệt và số tiền phải thanh toán, đã thanh toán và các khoản chậm trả; và  

- Các khoản thanh toán theo hợp đồng được ghi bên cạnh hợp đồng liên 
quan ngày trả (kèm theo giải thích nếu khoản thanh toán bị chậm). 

Xem hướng dẫn về mua sắm ở Phụ lục 6 của Sổ tay này. 
5.4.4. Quản lý chi phí  
Đây là các chi phí cho PMU/PIU liên quan đến các hoạt động quản lý các 
nhóm hợp phần Dự án do mình phụ trách. 
- Chi phí cho PMU/PIU phải tuân thủ theo dự toán chi phí đã được phê 

duyệt; 
- Dựa trên những chi phí dự toán đã được phê duyệt (bởi SBV và DIV), bộ 

phận kế toán sẽ hạch toán và PMU/PIU quản lý và giám sát hàng tháng; 
- Tất cả các khoản chi phí phải có đủ chứng từ hợp lý, hợp lệ, được kế toán 

soát xét trước khi đệ trình lên Kế toán trưởng/Phụ trách Tài chính Kế 
toán và Giám đốc phê duyệt.   

- Các khoản chi phí phải thực hiện theo các quy định hiện hành của Chính 
phủ Việt Nam về định mức chi tiêu (xem mục G tại Phụ lục 6 của Sổ 
tay).  

- Trong trường hợp những khoản chi phí thực tế phát sinh lớn hơn những 
chi phí dự toán nhưng tổng chi phí của PMU/PIU vẫn nằm trong giới hạn 
đã được phê duyệt thì PMU/PIU sẽ tiến hành giải thích và điều chỉnh chi 
phí dự toán cho năm tiếp theo. 
 

5.4.5. Quản lý tài sản cố định của Dự án 
Tất cả các khoản mua sắm thiết bị và phương tiện vận tải phải được ghi nhận 
vào khoản mục tài sản cố định. Nội dung và phương pháp hạch toán kế toán 
và ghi nhận tài sản cố định được quy định trong Hệ thống kế toán áp dụng 
của Ngân hàng Nhà nước là Quyết định số 32/2008/QĐ-NHNN do SBV ban 
hành ngày 03/12/2008.  
Ngoài ra, PMU/PIU cần phải thực hiện việc quản lý tài sản cố định theo các 
hướng dẫn và các quy định trong Phần IV “Quản lý Tài sản” của Thông tư 
108/2007/TT-BTC do MoF ban hành. 
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Việc ghi nhận tài sản cố định phải dựa trên cơ sở dồn tích lũy kế và nguyên 
tắc giá gốc.  
Trong khi thực hiện Dự án, tất cả các quy định về việc phản ánh hao mòn tài 
sản cố định phải được tuân thủ đối với PMU và PIU.   
Khi tài sản cố định được thanh lý, PMU/PIU phải lập một hội đồng thanh lý 
tài sản cố định chịu trách nhiệm đánh giá chính xác giá trị tài sản cố định 
vào thời điểm thanh lý và lập biên bản thanh lý tài sản cố định.   
Các thành viên của Hội đồng thanh lý tài sản cố định gồm: Giám đốc 
PMU/PIU, Kế toán trưởng và Phụ trách Tài chính Kế toán của PMU/PIU, 
đại diện của đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản.    
Ngoài bút toán kế toán, tài sản cố định tại mỗi ban PMU/PIU cần được theo 
dõi và ghi nhận vào Sổ theo dõi tài sản cố định kèm theo sau đây: 
 
Bảng 5.1. Mẫu Sổ Quản lý tài sản cố định  

Giá đơn vị 
Tổng 

nguyên giá 

STT 
Mã số 
Tài sản 

Tên, số 
sê-ri và 
tóm tắt 

cấu hình 
Đơn 

vị tính 
Số 

lượng 
Thực 
tế 

Quy 
đổi 

Thực 
tế 

Quy 
đổi 

Ngày 
đưa vào 
sử dụng 

Nguồn 
vốn 
đầu tư 

Người 
sử dụng/ 
Đơn vị 
sử dụng 

Tình 
trạng 

hiện tại 

… …            

… …            

… …            

 

Mẫu này được lập khi mua sắm tài sản và tình trạng sử dụng của tài sản 
được cập nhật vào cuối hàng năm khi kiểm kê tài sản (cập nhật vào cột tình 
trạng hiện tại tại ngày báo cáo). 
Trong quá trình thực hiện Dự án nếu tài sản được bàn giao cho bên thứ ba 
cần có quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền và cần có biên bản bàn 
giao xác nhận hiện trạng của tài sản được bàn giao. Bên nhận bàn giao có 
trách nhiệm quản lý tài sản đó và hàng năm phải báo cáo về hiện trạng tài 
sản. Các bộ phận Tài chính Kế toán của PMU/PIU có trách nhiệm cập nhật 
thông tin và báo cáo về tình trạng tài sản. 
Việc kiểm kê tài sản cố định thuộc sự quản lý của PMU/PIU phải được thực 
hiện hàng năm. Các tài sản được kiểm đếm theo số lượng, chủng loại, mã số, 
tình trạng hiện tại và so sánh, đối chiếu với sổ quản lý tài sản cố định để phát 
hiện các hao hụt, mất mát để có biện pháp xử lý kịp thời. 
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Khi kết thúc Dự án, tài sản cố định phải được kiểm kê và bàn giao cho cơ 
quan có thẩm quyền theo đúng quy định hiện hành. 
 
5.4.6. Quản lý hợp đồng 
 
Kế toán trưởng/Phụ trách Tài chính Kế toán của PMU/PIU cần cử một cán 
bộ chuyên trách quản lý các hợp đồng thuộc các Nhóm Hợp phần Dự án 
mình theo dõi. Các hợp đồng phải được quản lý một cách chặt chẽ phục vụ 
cho việc thanh toán và giải ngân cũng như các báo cáo tiến độ theo yêu cầu. 
Các hợp đồng cần được quản lý với các nội dung sau:  

- Tài liệu hợp đồng: các tài liệu hợp đồng cần được lưu giữ đầy đủ và 
cẩn thận theo từng file hợp đồng; 

- Tiến độ hợp đồng: Tiến độ cả về công việc và giải ngân cần được theo 
dõi, so sánh với kế hoạch và báo cáo; 

- Cam kết hợp đồng: Các cam kết hợp đồng (số tiền chưa thanh toán, 
còn phải thanh toán) cần được theo dõi và so sánh với tổng số dư chưa 
giải ngân của Hiệp định tài trợ. 

Mẫu biểu quản lý hợp đồng được trình bày ở Chương 2 (Bảng 2.3). 
5.4.7. Quản lý thanh toán với nhà cung cấp 
Kế toán của PMU/PIU phải lập sổ theo dõi tất cả các khoản phải trả, ghi 
chép đầy đủ tình hình tạm ứng và thanh toán theo từng hợp đồng cho từng 
nhà cung cấp. 
 
Hàng tháng kế toán theo dõi thanh toán tại mỗi ban PMU/PIU phải lập báo 
cáo cho Kế toán trưởng/Phụ trách Tài chính Kế toán biết về tình hình các 
khoản phải trả nhà cung cấp. Kế toán theo dõi thanh toán sẽ đối chiếu công 
nợ với từng nhà cung cấp ít nhất 1 lần/ quý. 
 
5.4.8. Quản lý các khoản tạm ứng 
Việc tạm ứng chỉ nhằm mục đích để thực hiện công việc chung của PMU và 
PIU. Người đề nghị tạm ứng phải là cán bộ hoặc người lao động làm việc tại 
PMU/PIU. Khi có nhu cầu tạm ứng để thực hiện công việc được giao, người 
đề nghị tạm ứng lập Giấy đề nghị tạm ứng theo mẫu số 03-TT (Mẫu này 
nằm trong danh mục chứng từ kế toán ở Bảng 4.1, Chương 4 của Sổ tay) 
trình cán bộ có thẩm quyền phê duyệt. 
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Sau khi hoàn thành công việc được giao hoặc đến thời hạn hoàn tạm ứng, 
người tạm ứng phải làm thủ tục hoàn tạm ứng bằng cách lập Giấy đề nghị 
thanh toán nêu rõ số tiền đã chi thực tế (kèm theo chứng từ hợp lý, hợp lệ), 
số tiền tạm ứng không sử dụng hết phải nộp lại quỹ, số tiền chi vượt sẽ được 
chi bổ sung. 
 
Nếu đến thời hạn thanh toán mà người tạm ứng chưa làm thủ tục hoàn tạm 
ứng thì kế toán theo dõi sẽ thông báo cho Kế toán trưởng/Phụ trách Tài 
chính Kế toán và Giám đốc Ban để xin ý kiến chỉ đạo về biện pháp xử lý. 
Căn cứ ý kiến của Giám đốc, Phòng/Nhóm Tài chính Kế toán thực hiện các 
thủ tục nhằm đảm bảo thu hồi số tiền tạm ứng. Đối với các khoản tạm ứng 
đã quá thời hạn hoàn trả từ 3 tháng trở lên thì ngoài biện pháp xử lý theo chỉ 
đạo của Giám đốc, Phòng/Nhóm Tài chính Kế toán sẽ xem xét việc áp dụng 
biện pháp bổ sung như trừ vào tiền lương tháng của người nhận tạm ứng cho 
đến khi số tiền tạm ứng được hoàn trả hết. 
 
Kế toán tại mỗi Ban phải lập sổ theo dõi cho từng đối tượng nhận tạm ứng, 
ghi chép đầy đủ tình hình nhận, hoàn trả tạm ứng theo từng lần tạm ứng và 
nội dung tạm ứng. 
 
Cuối mỗi quý, người tạm ứng phải ký xác nhận số dư tạm ứng vào sổ theo 
dõi tạm ứng, đồng thời kế toán theo dõi tạm ứng lập báo cáo tổng hợp gửi 
Kế toán trưởng/Phụ trách Tài chính Kế toán và Giám đốc  PMU/PIU để 
thông báo về danh sách người tạm ứng, số tiền tạm ứng và thời hạn thanh 
toán của từng khoản tạm ứng. 
 
5.5. Kiểm soát kế toán  
Việc kiểm soát các nghiệp vụ ghi sổ và kế toán Dự án cần phải được thực 
hiện thường xuyên và đầy đủ nhằm phòng ngừa các sai sót về định khoản kế 
toán và các lỗi về mặt số liệu. Các kiểm soát này sẽ bao gồm: 
(i) Các nhật ký chung: ghi chép tất cả các nghiệp vụ phát sinh bao gồm các 
bút toán điều chỉnh trước khi vào sổ cái. Việc truy cập chỉ được giới hạn cho 
nhân viên kế toán có nhiệm vụ. Các bút toán phải thường xuyên được kiểm 
tra và phê duyệt bởi kế toán trưởng;   
(ii) Các tài khoản sổ cái: phải được theo dõi bởi kế toán tổng hợp vào sổ 
hàng ngày và được bảo mật từ các nhân viên khác; 
(iii) Bảng kết hợp tài khoản (Bảng cân đối thử): phải được làm hàng tháng 
bởi kế toán tổng hợp và có sự kiểm tra của kế toán trưởng/Phụ trách Tài 
chính Kế toán; 
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(iv) Kiểm soát bởi kiểm toán nội bộ: tiến hành rà soát kiểm tra các nghiệp 
vụ hạch toán, vào sổ kế toán một cách độc lập trên cơ sở ngẫu nhiên. 
(v) Chứng từ kế toán: phải có các tiêu chuẩn sau: 
 - Đúng; 
 - Đủ; 
 - Bảo mật; 
 - Được lưu trữ một cách có hệ thống; 
 - Dễ truy cứu khi cần; 

- Được đánh số thứ tự và số chứng từ phải xuất hiện trên các nhật ký 
chung và sổ cái để việc kiểm tra, kiểm soát có thể được tiến hành một 
cách dễ dàng. 

 (vi) Hệ thống kế toán máy: tất cả mọi truy cập vào hệ thống phải được 
quản lý với mật khẩu và được phân cấp thành nhiều tầng sử dụng của người 
dùng có liên quan. Mật khẩu phải được thay đổi theo định kỳ và được bảo 
mật tuyệt đối. Các bút toán máy sẽ được thực hiện vởi các kế toán viên và 
phê duyệt bởi Kế toán trưởng/Phụ trách Tài chính Kế toán. 
 
5.6. Kiểm toán nội bộ  
Theo các cam kết trong Hiệp định tài trợ Dự án:  
- Trong suốt quá trình triển khai Dự án, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

sẽ đưa công tác kiểm toán nội bộ của Dự án FSMIMS vào kế hoạch 
kiểm toán hàng năm của SBV, đảm trách bởi Vụ Kiểm toán nội bộ. 

- Trước ngày 31/12/2009, Vụ Kiểm toán nội bộ sẽ phải cử một nhân 
viên phụ trách việc kiểm soát định kỳ để rà soát các hệ thống quản lý 
tài chính và đấu thầu mua sắm của Dự án; các chính sách và thủ tục 
chung về kiểm soát nội bộ; việc giải ngân và sử dụng các nguồn vốn 
của Dự án; tiến độ thực hiện Dự án so với kế hoạch và các vấn đề 
quan trọng khác. 

- Nhân viên phụ trách kiểm toán nội bộ cần có các kỹ năng trình độ, 
kinh nghiệm làm việc phù hợp và được chấp nhận bởi IDA. 

- Các điều khoản tham chiếu công việc kiểm toán nội bộ cũng phải có 
sự đồng ý và chấp nhận của IDA trước khi kiểm toán viên nội bộ xây 
dựng chương trình kiểm toán và phạm vi kiểm toán đối với Dự án. 

- Kiểm toán viên nội bộ cần phải xây dựng kế hoạch làm việc, triển 
khai việc kiểm toán định kỳ (6 tháng một lần) và phải lập báo cáo 
trình lên các bên có thẩm quyền bao gồm Vụ kiểm toán nội bộ của 
SBV, Ban Quản lý Dự án và Ban Triển khai Dự án. 
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- Báo cáo kiểm toán nội bộ của Dự án FSMIMS cũng phải được gửi lên 
WB sau khi đã được hoàn tất. 

 
Nội dung Điều khoản tham chiếu cho vị trí Kiểm toán nội bộ: 
Ban quản lý Dự án cần đưa các nội dung chính sau đây vào Điều khoản tham 
chiếu đối với vị trí Kiểm toán nội bộ của Dự án: 
 
Các mục tiêu: 
 

• Đưa ra ý kiến khách quan và độc lập về hệ thống kiểm soát nội bộ của 
Dự án có đảm bảo tính thích hợp, tính tuân thủ và hiệu quả hay 
không;  

 
• Đưa ra ý kiến về việc sử dụng các nguồn vốn của Dự án có đúng mục 

đích, đạt được hiệu quả kinh tế và được hach toán một cách chính xác 
hay không; 

 
• Đưa ra ý kiến về việc quản lý rủi ro của Dự án có thích hợp, các kiểm 

soát được thực hiện theo đúng quy định hay không; và đồng thời đưa 
ra các khuyến nghị cần thiết cho Dự án.  

 
Phạm vi công việc: 
 

• Việc kiểm toán nội bộ phải tiến hành cho cả ba nhóm hợp phần của 
Dự án và sẽ được thực hiện tại: (i) Văn phòng của Ban Quản lý Dự án  
(kiểm toán đối với các hợp phần SBV và CIC); và (ii) Văn phòng của 
Ban triển khai Dự án (kiểm toán đối với hợp phần DIV); 

 
• Chương trình kiểm toán được thiết kế chú trọng vào các lĩnh vực sau 

của Dự án:  
 

- Hệ thống quản lý tài chính và mua sắm; 
- Môi trường và các biện pháp kiểm soát nội bộ; 
- Tính hợp lệ của việc sử dụng các nguồn vốn; 
- Thực trạng triển khai hoạt động và so sánh với kế hoạch. 
 

• Đánh giá chung về tính tuân thủ của Dự án đối với các quy định của 
các Hiệp định tài trợ, của Ngân hàng thế giới, của Chính phủ và các 
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văn bản luật pháp khác áp dụng cho Dự án. Để làm điều này kiểm 
toán nội bộ cần xác minh các nội dung sau:   

 
(i) Các nguồn vốn đã được sử dụng đúng mục đích và mang 

tính hiệu quả, tuân thủ với quy định của các Hiệp định tài trợ 
(cho khoản tín dụng và khoản đồng tài trợ PHRD) và các kế 
hoạch vốn đối ứng đã được phê duyệt; 

 
(ii) Các chi phí của Dự án đã được phê duyệt đầy đủ theo đúng 

quy định; 
 

(iii) Các chi phí của Dự án là hợp lệ và đã được phân theo đúng 
hạng mục chi; 

 
(iv) Các chi phí của Dự án được chi trong hạn mức phân bổ ngân 

sách của các kế hoạch tài chính đã được phê duyêt; 
 

(v) Hàng hóa và các dịch vụ tư vấn đã được mua sắm/tuyển 
chọn theo đúng các quy định của các Hiệp định tài trợ, các 
hướng dẫn và quy định của Ngân hàng thế giới, của Chính 
phủ và các văn bản luật pháp khác áp dụng cho Dự án;  

 
(vi) Tất cả các tài liệu chứng từ, ghi chép và sổ sách kế toán liên 

quan đến các hoạt động của Dự án đã được lưu trữ một cách 
đầy đủ, thích hợp.  

 
Thời gian:  
 

• Công việc kiểm toán nội bộ phải bao gồm tất cả các năm tài chính của 
Dự án, từ khi bắt đầu đến khi kết thúc Dự án; 

 
• Công việc kiểm toán nội bộ phải được tiến hành ít nhất hai lần một 

năm (hay 6 tháng một lần). 
 
Các yêu cầu về báo cáo: 
 

• Kiểm toán viên nội bộ phải chuẩn bị báo cáo khi kết thúc một đợt 
kiểm toán của Dự án. Báo cáo này sẽ được gửi tới: (i) Thống đốc 
Ngân hàng Nhà nước (sau khi đã được rà soát bởi lãnh đạo của Vụ 
Kiểm toán nội bộ của SBV), và (ii) Ngân hàng Thế giới. 
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• Kiểm toán viên nội bộ cần trao đổi cụ thể về các kết quả và các vấn đề 

phát hiện từ mỗi đợt kiểm toán với lãnh đạo của PMU/PIU và ý kiến 
phản hồi của lãnh đạo phải được đưa vào báo cáo kiểm toán. 

  
 
Các yều cầu về trình độ và kinh nghiệm của Kiểm toán viên nội bộ: 
 

• Ngân hàng Nhà nước sẽ chịu trách nhiệm bổ nhiệm kiểm toán viên 
nội bộ cho Dự án (từ đội ngũ cán bộ của Vụ kiểm toán nội bộ của 
SBV). Kiểm toán viên này cần có các kỹ năng và kinh nghiệm thích 
hợp, ít nhất phải thỏa mãn các điều kiện sau:  

o Có bằng cử nhân về tài chính, kinh tế, kế toán hoặc các lĩnh vực 
liên quan;  

o Có ít nhất 3-4 năm kinh nghiệm làm kiểm toán ở Vụ Kiểm toán 
nội bộ của SBV; 

o Ưu tiên cho người đã có kinh nghiệm kiểm toán các Dự án 
ODA; 

o Có kỹ năng tốt về giao tiếp và làm báo cáo;  
o Cần thông thạo các kỹ năng viết tiếng Anh. 
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CHƯƠNG 6. HỆ THỐNG CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA 
DỰ ÁN 
 
6.1. Các nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính  
- Các báo cáo tài chính của Dự án phản ánh kịp thời, đầy đủ, chính xác, 

trung thực và khách quan số liệu về toàn bộ hoạt động của Dự án bao 
gồm nguồn vốn nhận được từ WB và vốn đối ứng, việc sử dụng vốn của 
Dự án, các chi phí triển khai Dự án chưa hoàn thành hoặc chưa được 
thanh toán...Tất cả các báo cáo tài chính được lập trên cơ sở một hệ thống 
dữ liệu kế toán và chứng từ được cập nhật đầy đủ, chính xác và thống 
nhất;  

- Các Báo cáo tài chính cung cấp các thông tin tài chính – kinh tế chủ yếu 
về việc đánh giá các khoản thu và sử dụng vốn của Dự án, đánh giá trạng 
thái tài chính của SBV-PMU/DIV-PIU tại mỗi thời điểm báo cáo, và 
đánh giá việc triển khai và hoàn thành Dự án;  

- Các thông tin được thuyết minh trong các báo cáo tài chính là cơ sở quan 
trọng để PMU đưa ra các quyết định, chính sách quản lý và triển khai Dự 
án, và là căn cứ để Nhà nước và WB tài trợ cho Dự án;  

- Dựa trên các báo cáo tài chính và việc thanh toán vốn đầu tư của Dự án, 
các kết quả triển khai Dự án sẽ được đánh giá nhằm củng cố công tác 
quản lý vốn đầu tư.  

 
6.2. Yêu cầu báo cáo tài chính của các cơ quan có thẩm quyền của 

Việt Nam  
Các văn bản pháp luật quy định việc báo cáo bao gồm: 
(i) Nghị định 131/2006/NĐ-CP ngày 9/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ 
ban hành qui chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức; 
(ii)Quyết định số 803/2007/QĐ-BKH ngày 30/7/2007 của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư về việc ban hành chế độ báo cáo tình hình thực hiện các chương 
trình, Dự án ODA; (iii) Thông tư 108/2007/TT-BTC ngày 7/9/2007 của Bộ 
Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý  tài chính đối với các chương trình, dự 
án hỗ trợ phát triển chính thức. 
 
Báo cáo AMTs 
SBV phải nộp các báo cáo Aligned Monitoring Tools (AMTs) theo quy định 
tại Quyết định số 803/2007/QĐ-BKH ngày 30/7/2007của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư về việc ban hành chế độ báo cáo tình hình thực hiện Dự án ODA. 
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Theo Nghị định 131/2006/NĐ-CP ngày 9/11/2006 của Thủ tướng Chính 
phủ, trong quá trình thực hiện Dự án, Ban Quản lý Dự án và Ban Triển khai 
Dự án phải xây dựng các báo cáo quy định dưới đây cho hợp phần Dự án 
mình phụ trách để PMU tổng hợp báo cáo toàn Dự án gửi SBV, MPI, MoF, 
và WB (bằng tiếng Anh): 

(i) Báo cáo tháng, chậm nhất 10 ngày sau khi kết thúc tháng; 
(ii) Báo cáo quý, chậm nhất 15 ngày sau khi hết quý; 
(iii) Báo cáo năm, chậm nhất vào ngày 31 tháng 01 năm sau; 
(iv) Báo cáo kết thúc Dự án, chậm nhất 6 tháng sau khi kết thúc thực 

hiện Dự án. 
Nội dung, mẫu biểu và tần suất báo cáo của các báo cáo này được nêu trong 
Bảng dưới đây: 
 
Bảng 6.1. Danh mục các báo cáo AMTs (liên quan đến tài chính kế toán 
của Dự án) 

STT Tên Báo cáo Mẫu biểu Tần suất báo 
cáo 

1 Tiến độ giải ngân vốn ODA Phụ lục 1- 
Biểu 4 

tháng 

2 Theo dõi Tài Khoản Chỉ Định (Đặc 
Biệt/Tạm ứng) 

Phụ lục 1- 
Biểu 5 

tháng 

3 Tiến độ giải ngân Vốn Đối ứng Phụ lục 1- 
Biểu 6 

tháng 

4 Thực hiện Hợp đồng Phụ lục 1- 
Biểu 12 

tháng 

5 Báo cáo tình hình thực hiện năm Phụ lục 2 Chậm nhất 
31/01 năm sau 

6 Báo cáo kết thúc chương trình , dự 
án ODA của Chủ Dự án 

Phụ lục 3 chậm nhất 6 
tháng kể từ 
ngày kết thúc 
thực hiện dự án 

Nguồn: Quyết định số 803/2007/QĐ-BKH 
 

Để PMU có thể tổng hợp vào báo cáo Dự án theo các quy định nêu trên, PIU 
phải chuẩn bị các báo cáo AMTs và nộp lên PMU theo các thời hạn như sau: 

(i) Báo cáo tháng, chậm nhất 05 ngày sau khi kết thúc tháng; 
(ii) Báo cáo quý, chậm nhất 10 ngày sau khi hết quý; 
(iii) Báo cáo năm, chậm nhất vào ngày 20 tháng 01 năm sau; 
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(iv) Báo cáo kết thúc Dự án, chậm nhất 5 tháng sau khi kết thúc thực 
hiện Dự án. 

Lưu ý: Ban quản lý Dự án có trách nhiệm gửi các báo cáo AMTs cho Vụ 
Hợp tác Quốc tế của SBV và SBV sẽ có trách nhiệm gửi cho MPI, MoF và 
WB bằng văn bản, fax, thư điện tử theo quy định về thời gian. 
 
“Báo cáo sao kê rút vốn ODA” 
Theo quy định tại mục IV, phần III của Thông tư 108/2007/TT-BTC ngày 
7/9/2007 của Bộ Tài chính, định kỳ hàng quý, vào ngày 10 của tháng đầu 
quý, PMU/PIU có trách nhiệm lập báo cáo sao kê các khoản đã được nhà tài 
trợ giải ngân trong quý trước chi tiết theo từng đơn rút vốn và chi tiết theo 
tính chất sử dụng vốn chi tiết theo đối tượng sử dụng vốn và cơ quan kiểm 
sóat chi, gửi MoF (DMEF) để phục vụ mục đích hạch toán ngân sách (xem 
mẫu báo cáo tại Phụ lục 4.1 của Sổ tay). 
  
6.3. Yêu cầu báo cáo tài chính của Ngân hàng Thế giới 
Ngôn ngữ của các báo cáo lên Ngân hàng Thế giới là tiếng Anh và bao gồm 
các loại báo cáo sau đây: 
Báo cáo quý 
Các yêu cầu của Ngân hàng Thế giới về báo cáo cơ bản là các báo cáo tài 
chính giữa kỳ (IFRs). Các báo cáo này cung cấp bằng chứng về các hoạt 
động của Dự án liên quan đến tiến độ công việc và sử dụng nguồn vốn Dự 
án. Các báo cáo này là công cụ quản lý của Ban giám đốc Dự án và còn là cơ 
sở để lập các báo cáo theo yêu cầu quản lý nhà nước và yêu cầu giải ngân từ 
WB. Do vậy, hệ thống tài chính kế toán của Dự án phải tạo thuận lợi về 
thông tin, số liệu để lập các báo cáo này cùng với các báo cáo khác theo yêu 
cầu của các quy định hiện hành cho các cơ quan của Chính phủ Việt Nam. 
SBV-PMU và DIV-PIU chịu trách nhiệm chuẩn bị các báo cáo IFRs hàng 
quý cho mỗi hợp phần Dự án liên quan. SBV-PMU sẽ chịu trách nhiệm lập 
báo cáo IFRs tổng hợp cho toàn thể Dự án dựa trên các báo cáo IFRs hàng 
quý mà DIV-PIU gửi lên. 
DIV-PIU chuẩn bị các báo cáo IFRs hàng quý và gửi lên cho SBV-PMU 
trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý. SBV-PMU chuẩn bị các báo 
cáo tổng hợp IFRs hàng quý của toàn Dự án FSMIMS và nộp lên IDA trong 
vòng 45 ngày kể từ ngày kết thúc quý. 
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Các báo cáo IFRs cho Dự án FSMIMS bao gồm (xem Phụ lục 4.2 về mẫu 
báo cáo IFRs) :  
IFR1 - Báo cáo Nguồn vốn và Sử dựng Vốn Dự án  
IFR2 - Báo cáo Sử dụng Vốn theo các Hoạt động của Dự án  
IFR3 - Báo cáo Tài khoản Chỉ định 
IFR4 - Báo cáo Tiến độ Thực hiện   
IFR5 - Báo cáo Giám sát Tiến độ Mua sắm (Hàng hóa và Công việc) 
IFR6 - Báo cáo Giám sát Tiến độ Mua sắm (Các Dịch vụ Tư vấn) 
IFR7 - Báo cáo Chi tiêu các Hợp đồng (Hàng hóa và Công việc) 
IFR8 - Báo cáo  Chi tiêu các Hợp đồng (Các Dịch vụ Tư vấn) 
 
Báo cáo năm (báo cáo tài chính của Dự án đã được kiểm toán) 
Thời hạn nộp báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm của Dự án bao gồm 
báo cáo kiểm toán và thư quản lý phải được trình lên Ngân hàng Thế giới 
không muộn hơn 06 tháng kể từ khi kết thúc năm tài chính của Dự án. 
 
Các báo cáo khác 
Các báo cáo khác liên quan đến tài chính của Dự án phải gửi lên WB bao 
gồm: 
- Kế hoạch tài chính cho năm sau (sau khi đã có sự phê duyệt của các cơ 
quan thẩm quyền): phải được Ban Quản lý Dự án trình lên WB muộn nhất là 
ngày 15/12 của năm này (xem chương 2 – “Kế hoạch Dự án”). 
- Các báo cáo về giải ngân vốn IDA (xem yêu cầu báo cáo ở Chương 3 – 
“Giải ngân Dự án”), bao gồm: (i) Danh sách các khoản thanh toán theo từng 
hợp đồng cần có sự rà soát trước của ngân hàng (xem mẫu danh sách ở Phụ 
lục 2.3); và (ii) Sao kê chi tiêu (xem mẫu danh sách ở Phụ lục 2.4) và (iii) 
các chứng từ đi kèm khác chứng minh tính hợp lệ của các khoản chi  
- Báo cáo của kiểm toán nội bộ (định kỳ 6 tháng một lần) cũng được yêu cầu 
gửi lên WB ngay sau khi báo cáo này được phát hành. 
- Các báo cáo khác theo yêu cầu của WB (nếu được yêu cầu). 
- Các báo cáo AMTs định kỳ (gủi một bản cho WB theo quy định của Quyết 
định 803/2007/QĐ-BKH ngày 30/7/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư). 
 
6.4. Yêu cầu báo cáo  nội bộ của Dự án 
(a) Yêu cầu báo cáo của chủ Dự án 
Báo cáo tài chính của PMU lên SBV: 
Ngoài các yêu cầu báo cáo về kế hoạch tài chính được trình bầy trong 
chương 2 của Sổ tay, các báo cáo tài chính của PMU phải được lập (cho 
Nhóm Hợp phần Dự án SBV và CIC) theo mẫu biểu và qui định chi tiết tại 
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Quyết định số 23/2008/QĐ-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban 
hành ngày 8/8/2008. 
Yêu cầu báo cáo của PMU được quy định trong bảng sau:   
Bảng 6.2. Báo cáo tài chính định kỳ của PMU nộp lên SBV 

ST
T 

Tên Báo cáo Mẫu biểu Tần suất 
báo cáo 

1 Bảng Cân đối tài khoản kế toán B0la/NHNN Tháng  
2 Bảng cân đối tài khoản kế toán 

và doanh số quyết toán năm 
B01b/NHNN Năm 

3 Báo cáo Thu nhập, chi phí B03-ĐV/NHNN Quý, năm 
4 Thuyết minh tài chính  B04-ĐV/NHNN Quý, năm 

Nguồn: Quyết định số 23/2008/QĐ-NHNN 
 
Thời hạn báo cáo: 
- Đối với Báo cáo tài chính tháng: chậm nhất sau 2 ngày kể từ ngày kết thúc 
tháng. 
- Đối với Báo cáo tài chính quý: chậm nhất sau 5 ngày kể từ ngày kết thúc 
quý 
- Đối với Báo cáo tài chính năm: chậm nhất sau 10 ngày kể từ ngày kết thúc 
năm tài chính 
 
Báo cáo tài chính của PIU lên DIV: 
PIU là một đơn vị trực thuộc DIV nên có trách nhiệm báo cáo cho DIV theo 
các yêu cầu về báo cáo tài chính hiện hành của DIV, cụ thể là theo Quyết 
định số 988/QĐ-BTC của MoF về Chế độ kế toán Bảo hiểm tiền gửi Việt 
Nam. 
 
(b) Báo cáo tài chính của DIV-PIU lên SBV-PMU: 
Ngoài các trách nhiệm báo cáo định kỳ theo quy định của Chính phủ Việt 
Nam đối với Dự án ODA (Mục 6.2); yêu cầu báo cáo của WB (Mục 6.3.) và 
các trách nhiệm báo cáo về kế hoạch, giải ngân Dự án đã nêu trong Chương 
2 và 3 của Sổ tay, DIV-PIU cần phải cung cấp các báo cáo nội bộ định kỳ 
lên PMU để phục vụ nhu cầu hợp nhất các báo cáo tài chính của Dự án (cho 
mục đích kiểm toán và tổng hợp thông tin tài chính). Các biểu mẫu báo cáo 
và tần suất báo cáo giống hệt như yêu cầu trong Bảng 6.2 trên với các thời 
hạn báo cáo như sau: 
- Đối với Báo cáo tài chính tháng: chậm nhất sau 5 ngày kể từ ngày kết thúc 
tháng. 
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- Đối với Báo cáo tài chính quý: chậm nhất sau 10 ngày kể từ ngày kết thúc 
quý 
- Đối với Báo cáo tài chính năm: chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày kết thúc 
năm tài chính. 
 
Dựa trên các báo cáo tài chính nội bộ của PIU, PMU sẽ lập các báo cáo tài 
chính hợp nhất cho Dự án (tháng, quý và năm) nhằm tổng hợp tất cả các 
hoạt động tài chính của Dự án (theo chế độ kế toán của Ngân hàng Nhà 
nước). Các báo cáo tài chính hàng năm sẽ được kiểm toán bởi một đơn vị 
kiểm toán độc lập được WB chấp thuận, theo tiêu chuẩn quốc tế và điều 
khoản tham chiếu được WB chấp thuận. 
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CHƯƠNG 7. KIỂM TOÁN VÀ QUYẾT TOÁN DỰ ÁN 
 
7.1. Kiểm toán độc lập 
 
a. Giới thiệu 
 
Theo quy định tại Hiệp định Tài trợ và Tài liệu Thẩm định của Dự án, hàng 
năm Báo cáo Tài chính Dự án phải được kiểm toán bởi một công ty kiểm 
toán độc lập được WB chấp nhận và theo các điều khoản tham chiếu được 
WB chấp nhận.  
 
SBV-PMU sẽ lựa chọn công ty kiểm toán cho Dự án từ các công ty có tên 
trong danh sách các công ty có đủ điều kiện thực hiện kiểm toán do MoF 
(hoặc tổ chức nghề nghiệp được MoF uỷ quyền) công bố hàng năm. Việc lựa 
chọn sẽ được thực hiện theo các hướng dẫn của WB về Tuyển chọn và Thuê 
tư vấn. Chi phí kiểm toán hàng năm sẽ được tài trợ từ khoản tín dụng của 
WB. 
 
SBV-PMU sẽ lập báo cáo tài chính hợp nhất cho toàn bộ Dự án tuân thủ các 
Chuẩn mực Kế toán quốc tế cho các đơn vị hành chính công để phục vụ cho 
mục đích kiểm toán độc lập. 
 
b. Mục tiêu: 

 
Kiểm toán báo cáo tài chính năm của Dự án nhằm kiểm tra và xác nhận tính 
trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính Dự án trong một năm tài chính về 
quản lý tài chính, quản lý tài sản, trang thiết bị của Dự án theo cam kết giữa 
nhà tài trợ và Chính phủ, đồng thời xác nhận các nguồn lực của Dự án đã 
được chủ Dự án sử dụng phù hợp theo các thủ tục, quy định, chính sách, chế 
độ tài chính, kế toán mà Chính phủ đã thống nhất với nhà tài trợ áp dụng 
trong khuôn khổ Dự án. 
 
Thông qua kiểm toán các báo cáo tài chính của Dự án, công ty kiểm toán 
độc lập phải đưa ra ý kiến độc lập về: 

- Báo cáo tài chính của Dự án; 
- Tình hình sử dụng vốn; 
- Các sao kê chi tiêu; và  
- Báo cáo tài khoản chỉ định.  
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c. Phạm vi: 
 
Dự án được kiểm toán theo chuẩn mực kiểm toán quốc tế. Công ty kiểm 
toán cần chỉ ra rằng: 
 
i) Các báo cáo tài chính được lập tuân theo các chuẩn mực kế toán hiện 

hành và trình bày trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Dự án tại 
thời điểm kết thúc năm tài chính;  

ii) Nguồn vốn của Dự án đã được sử dụng cho các hoạt động nêu trong 
các văn bản của Dự án và theo khung thời gian đề ra;  

iii) Việc sử dụng tài khoản chỉ định tuân thủ đúng các điều khoản trong 
Hiệp định Tài trợ;  

iv) Vốn giải ngân qua các Sao kê chi tiêu được sử dụng theo đúng mục 
đích quy định của Hiệp định Tài trợ; và 

v) Việc mua sắm hàng hóa và dịch vụ phù hợp với các quy định trong 
Hiệp định Tài trợ và các văn bản liên quan. 

 
d. Thời hạn nộp báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính: 
 
SBV-PMU phải đệ trình lên WB các báo cáo tài chính đã được kiểm toán 
cùng với các báo cáo kiểm toán liên quan  không muộn hơn 06 tháng kể từ 
khi kết thúc năm tài chính. 
 
7.2. Quyết toán Dự án 
7.2.1 Quy định chung: 
 
Mẫu biểu, thời gian báo cáo quyết toán kinh phí của   Dự án được thực hiện 
theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 của Bộ Tài chính , 
kèm theo bản thuyết minh chi tiết kinh phí quyết toán theo từng nguồn vốn 
(vốn vay, viện trợ, vốn đối ứng trong nước). Việc xét duyệt, thẩm định và 
thông báo quyết toán thực hiện theo quy định tại  Thông tư số 01/2007/TT- 
BTC ngày 02/01/2007 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn xét duyệt, thẩm định 
và thông báo quyết toán năm đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự 
nghiệp, tổ chức được NSNN hỗ trợ và ngân sách các cấp. 
 
Theo quy định tại Thông tư 108/2007/TT-BTC ngày 7/9/2007 của Bộ Tài 
chính, PMU/PIU phải lập báo cáo quyết toán hàng năm để tổng hợp vào 
quyết toán chung của đơn vị chủ Dự án (SBV/DIV) theo phân cấp ngân sách 
hiện hành.  
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Trong vòng 60 ngày, kể từ ngày kết thúc Dự án, Ban quản lý Dự án có trách 
nhiệm tổng hợp báo cáo tài chính của toàn bộ Dự án, chi tiết đến từng nhóm 
hợp phần của Dự án và theo từng nguồn vốn ODA, vốn đối ứng gửi cơ quan 
chủ quản Dự án (SBV) để báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Báo cáo tài chính 
của toàn bộ Dự án được tổng hợp dựa trên báo cáo quyết toán hàng năm của 
PMU/PIU đã được cấp có thẩm quyền thẩm định và thông báo quyết toán. 
Các báo cáo này phải bảo đảm sự trung thực, khách quan, đầy đủ, kịp thời, 
phản ánh đúng tình hình tài sản, thu, chi và sử dụng các nguồn kinh phí của 
đơn vị. 
 
Trước khi gửi Thủ tướng Chính phủ, báo cáo tài chính toàn bộ Dự án phải 
được cơ quan kiểm toán độc lập kiểm toán. Chi phí thực hiện kiểm toán 
được tính vào chi phí của Ban quản lý Dự án. 
 
7.2.2 Trách nhiệm của PMU: 
 
PMU phải lập và nộp báo cáo quyết toán năm cho Vụ Tài chính Kế toán-
SBV, Kho bạc Nhà nước nơi kiểm soát chi và các đơn vị khác có liên quan 
để phối hợp kiểm tra, đối chiếu, điều chỉnh số liệu kế toán liên quan đến thu, 
chi ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ chuyên môn của đơn vị. 
 
Báo cáo quyết toán ngân sách lập theo năm tài chính là báo cáo tài chính kế 
toán năm sau khi đã được chỉnh lý, sửa đổi, bổ sung trong thời gian chỉnh lý 
quyết toán theo quy định của pháp luật. Thời hạn nộp Báo cáo tài chính kế 
toán năm do Vụ Tài chính Kế toán của SBV quy định. Thời hạn nộp báo cáo 
quyết toán năm cho các cơ quan liên quan không muộn hơn ngày 15/4 của 
năm sau.  
 
Sau khi kết thúc Dự án, PMU có trách nhiệm tổng hợp báo cáo tài chính của 
toàn bộ Dự án (chi tiết theo từng nguồn vốn ODA, vốn đối ứng) gửi Vụ Tài 
chính Kế toán của SBV để báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Báo cáo tài chính 
tổng hợp toàn bộ Dự án được lập  dựa trên các báo cáo quyết toán hàng năm 
đã được phê duyệt. Trước khi gửi Thủ tướng Chính phủ, báo cáo tài chính 
toàn bộ Dự án phải được cơ quan kiểm toán độc lập kiểm toán. 
 
7.2.3 Trách nhiệm của Vụ Tài chính Kế toán của SBV, Kho bạc Nhà 
nước và các đơn vị khác có liên quan: 
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Vụ Tài chính Kế toán của SBV, Kho bạc Nhà nước và các đơn vị khác có 
liên quan có trách nhiệm phối hợp trong việc kiểm tra, đối chiếu, điều chỉnh 
số liệu về kinh phí và sử dụng kinh phí, quản lý và sử dụng tài sản và các 
hoạt động khác có liên quan đến tình hình thu, chi ngân sách nhà nước và 
các hoạt động nghiệp vụ chuyên môn của Dự án. 
 
7.2.4 Trách nhiệm của PIU/DIV: 
 
PIU có trách nhiệm lập và nộp báo cáo quyết toán năm cho Phòng Tài chính 
Kế toán của DIV,  PMU, Kho bạc nhà nước và các đơn vị khác có liên quan 
để phối hợp kiểm tra, đối chiếu, điều chỉnh số liệu kế toán liên quan đến thu, 
chi ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ chuyên môn của DIV.  
Thời hạn nộp Báo cáo quyết toán năm cho các cơ quan liên quan không 
muộn hơn ngày 15/4  của năm sau.  
Phòng Tài chính kế toán của DIV có trách nhiệm phối hợp kiểm tra, đối 
chiếu, điều chỉnh số liệu về kinh phí và sử dụng kinh phí, quản lý và sử dụng 
tài sản và các hoạt động khác có liên quan đến tình hình thu, chi ngân sách 
nhà nước và các hoạt động nghiệp vụ chuyên môn của Dự án. 
 
7.2.5 Xử lý tài sản sau khi Dự án kết thúc 
- Việc xử lý tài sản của Dự án khi Dự án kết thúc hoặc không cần sử dụng 

trong quá trình thực hiện quản lý Dự án phải được thực hiện theo quy 
định tại Thông tư số 116/2005/TT-BTC ngày 19/12/2005 của MoF hướng 
dẫn việc quản lý và xử lý tài sản của Dự án sử dụng vốn ngân sách nhà 
nước khi Dự án kết thúc và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. 

- Khi bán, thanh lý tài sản của PMU/PIU khi Dự án đã kết thúc, cơ quan 
được giao xử lý tài sản phải xuất Hoá đơn bán thanh lý tài sản do MoF 
phát hành cho người mua tài sản.
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Phụ lục 1 
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Phụ lục 1: Danh mục các văn bản và tài liệu hướng dẫn 
 
Các văn bản tài liệu chính của Dự án: 
- Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án “Hệ thống Thông tin Quản lý và Hiện 
đại hóa Ngân hàng”, tháng 9/2008. 
- Quyết định số 1919/QĐ-NHNN về việc Phê duyệt Báo cáo Nghiên cứu 
Khả thi của Dư án “Hệ thống Thông tin Quản lý và Hiện đại hóa Ngân 
hàng” do Thống đốc SBV ký ngày 01/09/2008. 
- Quyết định số 68/QĐ- BHTGVN ngày 17/09/2008 của Chủ tịch Hội đồng 
quản trị của DIV phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án FSMIMS 
nhóm hợp phần DIV. 
- Biên bản đàm phán Dự án FSMIMS giữa Chính phủ Việt Nam và Hiệp hội 
Phát triển Quốc tế, ký kết ngày 24/09/2008. 
- Tài liệu thẩm định Dự án (PAD) ký kết ngày 01/10/2008. 
- Tờ trình Chính phủ về kết quả đàm phán Hiệp định tài trợ Dự án FSMIMS, 
ngày 28/10/2008. 
- Hiệp định tài trợ (cho khoản tín dụng số 4505-VN) của Dự án ký kết ngày 
21/04/2009 giữa Chính phủ Việt Nam và IDA. 
- Hiệp định đồng tài trợ PHRD của Dự án ký kết ngày 21/04/2009 giữa 
Ngân hàng và Thống đốc SBV. 
 
Về quy chế quản lý Dự án ODA 
- Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ ban hành 
quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức. 
- Thông tư số 03/2007/TT-BKH ngày 12/3/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của ban quản lý 
chương trình, Dự án ODA. 
- Thông tư số 04/2007/ TT-BKH ngày 30/7/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư  hướng dẫn thực hiện quy chế và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính 
thức. 
- Quyết định số 803/2007/QĐ- BKH ngày 30/7/2007 của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư  về việc ban hành chế độ báo cáo tình hình thực hiện các chương 
trình, Dự án ODA. 
 
Về quản lý tài chính Dự án ODA 
- Thông tư số 108/2007/TT-BTC ngày 7/9/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
cơ chế quản lý tài chính đối với các chương trình, Dự án hỗ trợ phát triển 
chính thức. 
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- Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 của Bộ Tài chính  và 
Thông tư số 01/2007/TT- BTC ngày 02/01/2007 của Bộ Tài chính  về 
Hướng dẫn xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với các cơ 
quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức được NSNN hỗ trợ và ngân sách 
các cấp.  
- “Quy chế chi tiêu nội bộ của Ngân hàng Nhà nước” (ban hành kèm theo 
Quyết định số 1636/QĐ-NHNN ngày 22/07/2008) 
- Quyết định số 61/2006/QĐ-BTC ngày 02/11/2006 của Bộ Tài chính  ban 
hành một số định mức chi tiêu áp dụng cho các Dự án có sử dụng nguồn hỗ 
trợ phát triển chính thức (ODA). 
- Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 của Bộ Tài chính  quy định 
chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ 
quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. 
- Thông tư số 57/2007/TT-BTC ngày 11/6/2007 của Bộ Tài chính  quy định 
chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi 
tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp 
khách trong nước. 
- Thông tư số 127/2007/TT-BTC ngày 31/10/2007 của Bộ Tài chính  sửa 
đổi, bổ sung Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 và Thông tư số 
57/2007/TT-BTC ngày 11/6/2007 của MoF. 
- Thông tư số 91/2005/TT-BTC ngày 18/10/2005 của Bộ Tài chính  quy định 
chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở 
nước ngoài do NSNN đảm bảo kinh phí. 
- Thông tư số 79/2005/TT-BTC ngày 15/09/2005 của Bộ Tài chính  “Hướng 
dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức Nhà  
- Quyết định số 114/2006QĐ-TTg ngày 25/05/2006 của Thủ tướng Chính 
phủ quy định về chế độ hội họp cơ quan. 
- Quyết định số 170/2006/QĐ-TTg ngày 18/07/2006 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và 
phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức Nhà 
nước. 
- Thông tư số 94/2006/TT-BTC ngày 18/07/2006 của Bộ Tài chính  hướng 
dẫn thực hiện Quyết định số 170/2006/QĐ-TTg. 
- Thông tư số 116/2005/TT-BTC ngày 18/10/2005 của Bộ Tài chính  hướng 
dẫn việc quản lý và xử lý tài sản của các Dự án sử dụng vốn ngân sách nhà 
nước khi Dự án kết thúc. 
 
Về Chế độ kế toán/tài chính liên quan đến Kế toán Dự án 
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- Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003 và Nghị định số 
129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ Qui định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của Luật kế toán trong hoạt động kinh doanh. 
- Hệ thống kế toán của Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 
số 425/1998/QĐ-NHNN ngày 17/12/1998 và các quyết định sửa đổi, bổ 
sung của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.  
- Nghị định số 07/2006/NĐ-CP ngày 10/1/2006 của Chính phủ về chế độ tài 
chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 
- Công văn số 1345/NHNN-KTTC ngày 15/2/2007 của Ngân hàng Nhà 
nước ban hành "Hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước". 
- Quyết định số 23/2008/QĐ-NHNN ngày 8/8/2008 của Thống đốc Ngân 
hàng Nhà nước ban hành Chế độ báo cáo tài chính đối với SBV. 
- Quyết định số 32/2008/QĐ-NHNN ngày 3/12/2008 của Thống đốc Ngân 
hàng Nhà nước Ban hành Chế độ hạch toán kế toán tài sản cố định, công cụ 
lao động và vật liệu của Ngân hàng Nhà nước. 
 
Về cơ chế quản lý tài chính và hệ thống kế toán của DIV 
- Quyết định số 13/2008/QĐ-TTg ngày 18/01/2008 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi 
Việt Nam. 
- Quyết định số 988/QĐ-BTC ngày 28/03/2005 của Bộ Tài chính  về việc 
ban hành Chế độ kế toán Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. 
 
Về hướng dẫn giải ngân Dự án: 
- Các thư giải ngân của WB cho Dự án ban hành ngày 21/04/2009. 
- Ngân hàng Thế giới Hướng dẫn Giải ngân Các Dự án, ban hành ngày 
01/05/2006. 
- Sổ tay Giải ngân cho các khách hàng của Ngân hàng Thế giới, ban hành 
tháng 5/2006. 
- Thông tư số 108/2007/TT-BTC ngày 7/9/2007 của Bộ Tài chính  hướng 
dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với các chương trình, Dự án hỗ trợ phát 
triển chính thức. 
 
Về hướng dẫn mua sắm đấu thầu: 
- Hướng dẫn mua sắm bằng vốn vay IBRD và tín dụng IDA do Ngân hàng 
Thế giới xuất bản tháng 5/2004 và được sửa đổi tháng 10/2006. 
- Hướng dẫn tuyển chọn tư vấn bởi bên vay Ngân hàng Thế giới do Ngân 
hàng Thế giới xuất bản tháng 5/2004 và được sửa đổi tháng 10/2006. 
-Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 do Quốc hội nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành. 
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- Nghị định số 58/2008/ND-CP ngày 05/05/2008 của Chính phủ hướng dẫn 
thực hiện Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng ngày 
5/8/2008. 
- Quyết định số 1048/2008/QĐ-BKH ngày 11/08/2008 do Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư ban hành Mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn. 
- Quyết định số 1068/2008/QĐ-BKH ngày 15/08/2008 do Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư ban hành Mẫu báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu (thay thế Quyết 
định số 419/2008/QĐ-BKH ngày 07/4/2008). 
- Thông tư số 02/2009/TT-BKH ngày 17/02/2009 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
ban hành Hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu. 
- Thông tư liên tịch số 43/2008/TTLT-BTC-BTTTT ngày 26/05/2008 
Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí chi ứng dụng Công nghệ thông 
tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước. 
- Thông tư số 63-2007-TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành Hướng dẫn đấu 
thầu mua sắm tài sản cơ quan nhà nước. 
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Phụ lục 2 
   
 



 
Sổ tay Hướng dẫn Quản lý Tài chính Dự án Hệ thống Thông tin Quản lý và Hiện đại hóa Ngân hàng 

98 
 

Phụ lục 2.1 – Mẫu “Đơn Rút Vốn” (Mẫu đơn 2380) 
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Phụ lục 2.2 – Mẫu “Đơn Rút Vốn cho các Cam kết Đặc biệt” (Mẫu đơn 1931) 
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Phụ lục 2.2 (tiếp theo) 
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Phụ lục 2.3 – Mẫu “Danh sách các khoản thanh toán theo từng hợp 
đồng cần có sự rà soát trước của WB” 
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Phụ lục 2.4 – Mẫu “Sao kê chi tiêu - SOE” 
 

Date________________ Application No __________________Summary Sheet No___________________________

Category of Sub-project No________________ IBRD Loan, IDA Credit of Cofinancier Ref. No____________________

Item
No.

Elig
% Remarks Date of payment

Totals

Supporting documents for this SOE retained at_________________________________ (insert location)

FORM 1903 3E (1-92)

Brief Description of 
Gooods, Works,

or Services

Name and Address of 
Contractors/Suppliers

Contract or Purchase
Order No & date

(or other ref.)

Amount paid from
Special Account

(if any)

Currency and Total
Amount of Contract

Total Amount of
Invoices Covered by

Application
(net of retention)

Invoice Amount 
Eligible

for Financing

THE WORLD BANK
1818 H Street, N.W; Washington, DC 20433 U.S.A
APPLICATION FOR WITHDRAWAL
STATEMENT OF EXPENDITURES (SOE)
CONTRACT DETAIL
Read instructions on reverse
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Phụ lục 3 
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Phụ lục 3: Phương pháp kế toán của một số nghiệp vụ kinh tế chủ 
yếu của PMU  
 
Chi tiết hạch toán kế toán đối với Dự án sẽ được Vụ Tài chính Kế toán 
của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn. 
 
1/ Rút vốn ban đầu vào Tài khoản chỉ định  
Để thực hiện hai nhóm hợp phần Dự án SBV và CIC, Ban QLDA 
FSMIMS mở 2 TK chỉ định tại Ngân hàng Phục vụ. 1 tài khoản chỉ định 
nhận nguồn vốn từ IDA với hạn mức 2.000.000 USD; 1 tài khoản chỉ 
định nhận nguồn đồng tài trợ PHRD với hạn mức 90.000 USD. Khi nhận 
vốn về tài khoản, căn cứ giấy báo có của ngân hàng hạch toán: 
Nợ TK. 3690.13.1 /3690.13.2 

Có TK. 4450.13.1 / 4450.13.2  
 
2/ Giải ngân cho các hợp phần của Dự án 
(a) Thanh toán qua Tài khoản chỉ định 
Sau khi cơ quan kiểm soát chi (Kho bạc Nhà nước) xác nhận vào Giấy đề 
nghị thanh toán (phần vốn ngoài nước) đối với trường hợp kiểm soát chi 
trước hoặc các chứng từ hợp lệ đối với trường hợp kiểm tra sau, kế toán 
lập chứng từ chuyển tiền cho đối tác và hạch toán: 
 Nợ TK  4450.13.1  / 4450.13.2 
   Có TK  3690.13.1 / 3690.13.2 
Đồng thời hạch toán: 
    Nợ TK liên quan (321, 3629,372, ...) 

Có TK 472 
 
(b) Thanh toán trực tiếp: 
Sau khi cơ quan kiểm soát chi (Kho bạc Nhà nước) xác nhận vào Giấy đề 
nghị thanh toán (phần vốn ngoài nước), kế toán lập Đơn rút vốn gửi WB. 
Sau khi Đơn rút vốn đã được phê duyệt (kiểm tra thông tin trên hệ thống 
mạng của WB) kế toán hạch toán: 
   Nợ TK liên quan (321,3629,372, ...) 
      Có TK 4450.13.1  / 4450.13.2 
Đồng thời hạch toán: 
   Nợ TK 4450.13.1 / 4450.13.2 

Có TK 472 
 
3/ Thu lãi tiền gửi 
Căn cứ giấy báo có của ngân hàng phục vụ, kế toán hạch toán: 
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   Nợ TK.   3690.13.3 / 3690.13.4  (Lãi TG của các Tài khoản chỉ định) 
Có TK.   4690.13.1 (Thu lãi TG TK chỉ định) 

 
4/ Nhận vốn đối ứng của SBV 
Căn cứ kế hoạch chi tiêu, kế hoạch vốn đối ứng của Dự án; căn cứ giấy 
báo có của Sở giao dịch SBV về việc chuyển tiền, kế toán hạch toán: 
   Nợ TK . 5910.00.1  

Có TK. 472 
 
5/ Chi tiêu từ nguồn vốn đối ứng , phần chi phí không được tài trợ từ 
nguồn WB và nguồn PHRD 
Căn cứ chứng từ hợp lệ, hạch toán 
   Nợ TK. thích hợp (3210, 3721; 3722 ... ) 

Có TK. 5910.00.1  
 
6/ Nhập TSCĐ  
Sau khi được văn bản phê duyệt quyết toán của Vụ Tài chính Kế toán và 
chứng từ hợp pháp, hợp lệ kế toán ghi 
   Nợ TK thích hợp ( 301, 302  ) 

Có TK   3210 
 
7/ Khấu hao TSCĐ  
Sau khi TSCĐ đưa vào sử dụng, kế toán trích khấu hao ngay dựa trên 
mức khấu hao do SBV qui định: 
   Nợ TK 8410 

Có 3051 
 
 
8/ Quyết toán Dự án  
Căn cứ vào hồ sơ, chứng từ quyết toán hợp lệ, hợp pháp, kế toán hạch 
toán: 
   Nợ TK 472       
            (tài khoản chi tiết thích hợp)   Số kinh phí được phê duyệt 

Có TK 372 
            (tài khoản chi tiết thích hợp) 
Đồng thời, chuyển về vụ tài chính kế toán hồ sơ quyết toán và điền vào 
Báo cáo chi tiết tình hình Quyết toán kinh phí đã sử dụng. 
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Phụ lục 4:  Mẫu báo cáo 
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Phụ lục 4.1: Mẫu Báo cáo theo Thông tư 108  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 108/2007/TT-BTC  

ngày 07 tháng 9 năm 2007 của MoF) 
 

Chủ Dự án: 
Dự án: 
 

BÁO CÁO SAO KÊ RÚT VỐN ODA 
Quý: …./200… 

 
Đơn 
rút 
vốn 

Thời 
gian 

Số tiền 
thực rút

Quy đổi 
VND 

Cơ quan 
KSC 

Ghi chú 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Tổng 
số 

     

 
 
 

  ….., ngày…tháng…năm…
Người lập Kế toán trưởng Chủ Dự án 

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên, đóng 
dấu) 
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Phụ lục 4.2: Mẫu báo cáo định kỳ lên WB 
 

Danh sách các báo cáo tài chính giữa kỳ (IFR) 

Phụ lục 4.2.1: IFR1- Báo cáo Nguồn vốn và Sử dựng Vốn Dự án  

Phụ lục 4.2.2: IFR2- Báo cáo Sử dụng Vốn theo các Hoạt động của 

Dự án  

Phụ lục 4.2.3: IFR3- Báo cáo Tài khoản Chỉ định 

Phụ lục 4.2.4: IFR4- Báo cáo Tiến độ Thực hiện   

Phụ lục 4.2.5: IFR5- Báo cáo Giám sát Tiến độ Mua sắm (Hàng hóa 

và Công việc) 

Phụ lục 4.2.6: IFR6- Báo cáo Giám sát Tiến độ Mua sắm (Các Dịch 

vụ Tư vấn) 

Phụ lục 4.2.7: IFR7- Báo cáo Chi tiêu các Hợp đồng (Hàng hóa và 

Công việc) 

Phụ lục 4.2.8: IFR8 - Báo cáo  Chi tiêu các Hợp đồng (Các Dịch vụ 

Tư vấn) 
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Phụ lục 4.2.1:  Mẫu IFR1 
Form IFR1

Report by: Project component:

PAD/iii
Current 

quarter/i Year-to-date
Cumulative 

to-date/ii
Current 

quarter/i Year-to-date
Cumulative 

to-date/ii
Current 

quarter/i Year-to-date
Cumulative 

to-date/ii
Life of 

Project
Cash Receipts (or Source of Fund)

Government Funds
IDA Funds
Co-financing

Total Financing
  Less: Expenditure by components
Part 1 - SBV Modernization
(1)a Consulting services

(1)b
Training and workshop, incremental operating 
costs

(1)c Goods
Part 2 - Strengthening CIC
(1)a Consulting services

(1)b
Training and workshop, incremental operating 
costs

(1)c Goods
Part 3 - Enhancing DIV
(1)a Consulting services

(1)b
Training and workshop, incremental operating 
costs

(1)c Goods
Total

Receipt Less Expenditures
Add: Foreign Exchange differences
Net change in Cash

Opening Cash Balance
Project Bank Account
IDA Special Account
Total Opening Cash

Add: Net change in cash
Net cash available
Closing Cash Balance

Project Bank Account
IDA Special Account
Total Closing Cash Balance

NOTES
i The following rate was used for conversion (1USD = ……….VND)

Opening balance of SA in Quarter (1USD = ……………VND)
IBRD fund received and any foreign currency made are converted at the exchange rate on the date of the transaction. 
The weighted average of these rates since inception is approximately (1USD = ……………VND)
Closing balance of SA (1USD = ……………VND)

ii Project to date
iii The figures in this column are derived from the PAD reflecting any subsequent updating. When significant movements have occurred against the Special Account currency

these figures will be updated to the ruling rate of exchange at the latest quarter-end

Variances

Government of Vietnam
                                                       Financial Sector Modernization and Information Management System Project

Credit No. 4505-VN

PROJECT SOURCES & USES OF FUNDS

In local currency units: VND Millions
For the quarter ending __________

Actual Planned
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Phụ lục 4.2.2:  Mẫu IFR2 

Form IFR2

Report by: Project component:

PAD

Project Activities/i
Current 
quarter Year-to-date

Cumulative 
to-date

Current 
quarter Year-to-date

Cumulative 
to-date

Current 
quarter Year-to-date

Cumulative 
to-date

Life of 
Project

Implemented by SBV
By sub-components

xxx
xxx

Implemented by CIC
By sub-components

xxx
xxx

Implemented by DIV
By sub-components

xxx
xxx

Total Project Expenditure

Government of Vietnam
                                                       Financial Sector Modernization and Information Management System Project

Actual Planned

Uses of Funds by Project Activity

Credit No. 4505-VN

In local currency units: VND Millions
For the quarter ending __________

Variances
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Phụ lục 4.2.3:  Mẫu IFR3 
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Phụ lục 4.2.4:  Mẫu IFR4 
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Phụ lục 4.2.5:  Mẫu IFR5 
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Phụ lục 4.2.6:  Mẫu IFR6 
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Phụ lục 4.2.7:  Mẫu IFR7 

 
 
 
 



 
Sổ tay Hướng dẫn Quản lý Tài chính Dự án Hệ thống Thông tin Quản lý và Hiện đại hóa Ngân hàng 

116 
 

 
Phụ lục 4.2.8:  Mẫu IFR8 
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Phụ lục 5:  Hướng dẫn và Quy định Giải 
ngân 
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Phụ lục 5.1: Các Hướng dẫn cơ bản của WB về Giải ngân 
 
Các hướng dẫn cơ bản của WB được trích dẫn từ các tài liệu: (i)Ngân hàng 
Thế giới Hướng dẫn Giải ngân Các Dự án, ngày 01/05/2006; và (ii) Sổ tay 
Giải ngân cho các khách hàng của Ngân hàng Thế giới, tháng 5/2006. Bao 
gồm các phần sau: 
A. Các hình thức giải ngân 
Vốn vay sẽ được WB giải ngân từ Tài khoản vay đến bên vay hoặc đến bên 
thứ ba theo yêu cầu của bên vay. Việc giải ngân từ nguồn tài trợ của WB sẽ 
sử dụng một trong các phương pháp giải ngân quy định dưới đây:   
(a) Hoàn trả:  WB có thể hoàn trả lại những chi phí hợp lệ được tài trợ từ 
vốn vay theo Hiệp định tài trợ (gọi tắt là “các chi phí hợp lệ”), mà bên vay 
đã dùng nguồn vốn của mình để chi trả..   
(b) Tạm ứng: WB có thể tạm ứng tiền vay vào một tài khoản chỉ định của 
bên vay để tài trợ cho các chi phí hợp lệ khi chi phí phát sinh; với thủ tục 
này, các hồ sơ, chứng từ sẽ được cung cấp sau (xem phần “Các tài khoản chỉ 
định” dưới đây).   
(c) Thanh toán trực tiếp: Nếu có yêu cầu của bên vay, WB có thể trực tiếp 
thanh toán các chi phí hợp lệ cho một bên thứ ba (ví dụ như nhà cung cấp, 
nhà thầu, tư vấn).  
(d) Cam kết đặc biệt: WB có thể trả cho bên thứ ba các khoản thanh toán 
cho những chi phí hợp lệ theo các cam kết đặc biệt được lập thành văn bản 
trên cơ sở yêu cầu của bên vay và theo các điều khoản, điều kiện mà WB và 
bên vay đã thống nhất.  
B. Rút vốn vay  
Chữ ký của người được ủy quyền.  Trước khi tiền từ khoản vay có thể 
được rút hoặc được cam kết từ Tài khoản vay, đại diện được ủy quyền của 
bên vay (người được chỉ định trong Hiệp định vay) phải cung cấp cho WB 
thư đăng ký chữ ký có thẩm quyền với các thông tin: 
(a) tên của cán bộ (hoặc các cán bộ) được ủy quyền ký đơn rút vốn hoặc đơn 
yêu cầu cam kết đặc biệt (gọi chung là “Đơn”), và  
(b) mẫu chữ ký của (các) cán bộ đó.  
Bên vay phải nêu rõ nếu đơn cần có nhiều hơn một chữ ký và phải thông báo 
ngay cho WB bất kỳ thay đổi nào về người được ủy quyền ký đơn.   
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Đơn rút vốn.  Đơn phải được nộp cho WB theo mẫu và bao gồm các thông 
tin mà WB yêu cầu. Mẫu đơn rút vốn có trên trang web Kết nối Khách hàng 
tại địa chỉ http://clientconnection.worldbank.org. WB có thể cấp mẫu đơn 
theo yêu cầu.   
Để rút tạm ứng vốn từ Tài khoản vay, bên vay phải nộp một bản gốc đơn rút 
vốn có chữ ký của người được ủy quyền. Đối với việc rút vốn từ Tài khoản 
vay để thanh toán hoàn trả và thanh toán trực tiếp cũng như để báo cáo việc 
sử dụng tiền tạm ứng, bên vay phải nộp bản gốc đơn rút vốn có chữ ký, kèm 
theo một bản sao các hồ sơ, chứng từ (xem phần  “Các yêu cầu hồ sơ chứng 
từ”). Để có một cam kết đặc biệt từ Tài khoản vay, bên vay phải nộp bản gốc 
đơn yêu cầu cam kết đặc biệt có chữ ký cùng với một bản sao tín dụng thư. 
WB có quyền không nhận hoặc kiểm tra các bản sao của đơn yêu cầu và các 
hồ sơ chứng từ đính kèm, và có thể tùy ý trả lại hoặc hủy các bản sao đó.  
Nộp đơn qua mạng. WB có thể chấp nhận cho bên vay sử dụng các phương 
tiện điện tử để nộp đơn và hồ sơ chứng từ đến WB theo cách thức, điều 
khoản và điều kiện được WB quy định cụ thể.  
Giá trị tối thiểu của đơn.  WB quy định giá trị tối thiểu của mỗi đơn yêu 
cầu hoàn trả, đơn yêu cầu thanh toán trực tiếp và đơn yêu cầu cam kết đặc 
biệt. WB có quyền từ chối không chấp nhận các đơn có giá trị thấp hơn giá 
trị tối thiểu.    
Thời hạn giải ngân khoản vay. WB chỉ xử lý các đơn sau khi Hiệp định 
vay đã được tuyên bố có hiệu lực theo các điều khoản của Hiệp định. Để 
được WB thanh toán theo các đơn nói trên, các chi phí phải:   
(a) đã được thanh toán (i) trong hoặc sau ngày Hiệp định vay, hoặc (ii) trong 
hoặc sau một ngày khác sớm hơn được quy định trong Hiệp định vay, nếu 
như Dự án cho phép dùng tài trợ hồi tố; và  
 (b) xảy ra trong hoặc trước ngày đóng khoản vay được quy định hoặc đề cập 
trong Hiệp định vay (“Ngày đóng khoản vay”), trừ phi có thỏa thuận cụ thể 
khác với WB.  
Thời hạn giải ngân khoản vay kết thúc vào ngày cuối cùng để WB nhận các 
đơn rút vốn và hồ sơ chứng từ, theo xác định của WB (“Ngày hết hạn giải 
ngân”). Ngày hết hạn giải ngân cũng có thể trùng với Ngày đóng khoản vay, 
hoặc một ngày khác trong vòng 4 tháng sau Ngày đóng khoản vay. Thông 
thường, để hoàn thành Dự án và đóng Tài khoản vay đúng thời hạn, WB sẽ 
không chấp nhận các đơn rút vốn hoặc hồ sơ chứng từ mà WB nhận được 
sau Ngày hết hạn giải ngân. Bên vay phải thông báo ngay cho WB biết bất 
kỳ chậm trễ nào trong thực hiện hoặc các vấn đề hành chính bất thường xảy 
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ra trước những ngày nói trên. WB sẽ thông báo cho bên vay biết về bất kỳ 
ngoại lệ nào mà WB có thể cho phép, liên quan đến Ngày hết hạn giải ngân.   
Các điều kiện giải ngân. Nếu Hiệp định vay có điều kiện giải ngân cho một 
khoản mục chi cụ thể, WB sẽ chỉ giải ngân vốn vay cho khoản mục đó sau 
khi điều kiện giải ngân đã được hoàn thành và WB đã thông báo cho bên vay 
về việc đó.    
C. Các yêu cầu về hồ sơ chứng từ   
Bên vay sẽ cung cấp cho WB các hồ sơ chứng từ để chứng tỏ rằng vốn vay 
đã hoặc đang được sử dụng để tài trợ các chi phí hợp lệ.   
Với các cam kết đặc biệt, ngân hàng thương mại phải cung cấp xác nhận trực 
tiếp với WB rằng các điều kiện để thanh toán theo cam kết rút vốn đã được 
hoàn thành.  
Các loại hồ sơ chứng từ. WB yêu cầu hoặc là bản sao của các hồ sơ chứng 
từ gốc chứng minh các chi phí hợp lệ (“chứng từ”) hoặc là các báo cáo tổng 
hợp chi phí (“báo cáo tổng hợp”) theo mẫu và với nội dung mà WB quy 
định. Chứng từ có thể bao gồm các dạng như hóa đơn và biên nhận. Báo cáo 
tổng hợp có thể là (a) báo cáo tài chính giữa kỳ chưa kiểm toán theo như yêu 
cầu của Hiệp định vay (“báo cáo tài chính giữa kỳ”) hoặc (b) sao kê chi tiêu, 
tổng hợp tất cả các chi phí hợp lệ đã thanh toán trong một thời hạn được nêu 
cụ thể (“Sao kê chi tiêu”). Trong mọi trường hợp, bên vay chịu trách nhiệm 
lưu trữ tất cả các hồ sơ chứng từ gốc chứng minh các chi phí hợp lệ và đảm 
bảo có sẵn các hồ sơ chứng từ đó cho kiểm toán hoặc thanh tra.   
WB sẽ quyết định các loại hồ sơ chứng từ mà bên vay cần cung cấp, trên cơ 
sở xem xét phương pháp giải ngân sẽ sử dụng. Hồ sơ chứng từ có thể là:    
(a)  Với các đơn yêu cầu hoàn trả: (i) các báo cáo tài chính giữa kỳ,  (ii) sao 
kê chi tiêu, (iii) chứng từ, hoặc (iv) chứng từ cho một số khoản chi cụ thể, 
theo yêu cầu của WB, và sao kê cho tất cả các khoản chi khác;  
 (b) Để báo cáo về việc sử dụng tiền tạm ứng: (i) các báo cáo tài chính giữa 
kỳ,  (ii) sao kê chi tiêu, (iii) chứng từ, hoặc (iv) chứng từ cho một số khoản 
chi cụ thể, theo yêu cầu của WB, và sao kê cho tất cả các khoản chi khác;  
 (c)  Với các đơn yêu cầu thanh toán trực tiếp:  chứng từ, và   
 (d) Bất kỳ hồ sơ chứng từ nào khác mà WB có thể yêu cầu bằng cách thông 
báo cho bên vay.   
Trường hợp Không cung cấp được các báo cáo tài chính đã kiểm toán. 
Nếu bên vay không cung cấp được các báo cáo tài chính đã kiểm toán theo 
yêu cầu và trong thời hạn quy định của Hiệp định vay, WB có toàn quyền 
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quyết định chấp nhận hoặc không chấp nhận các đơn rút vốn có sử dụng báo 
cáo tài chính giữa kỳ, kể cả khi các báo cáo này có chứng từ kèm theo.   
D. Tài khoản chỉ định (hay còn gọi là Tài khoản đặc biệt) 
Bên vay có thể mở một hoặc nhiều tài khoản chỉ định để WB có thể chuyển 
tiền từ Tài khoản vay vào theo yêu cầu của bên vay nhằm mục đích thanh 
toán các chi phí hợp lệ khi chi phí phát sinh. Trước khi WB cho phép thiết 
lập một Tài khoản chỉ định, bên vay phải có đủ năng lực quản lý, kiểm soát 
nội bộ, và các thủ tục kế toán và kiểm toán phù hợp để đảm bảo sử dụng 
hiệu quả Tài khoản chỉ định.  
WB có thể quyết định không cho phép sử dụng Tài khoản chỉ định trong các 
Dự án mới nếu như bên vay không hoàn lại số tiền tạm ứng chưa báo cáo chi 
tiêu trong tài khoản chỉ định của một khoản vay khác cho bên vay, hoặc 
khoản vay được bên vay bảo đảm, trong vòng 2 tháng sau Ngày hết hạn giải 
ngân của khoản vay đó.  
 Các loại tài khoản chỉ định: Tài khoản chỉ định có thể được thiết lập theo 
một trong hai cách nêu dưới đây, tùy theo cách nào phù hợp với hoạt động 
Dự án liên quan, và theo xác định cũng như thông báo của WB.   
(a) Tài khoản tách riêng: tài khoản của bên vay, chỉ dùng để nhận tiền từ 
khoản vay.  
(b) Tài khoản chung: tài khoản của bên vay, dùng để nhận tiền từ khoản vay 
và tiền từ các nguồn tài trợ khác cho Dự án (ví dụ như, vốn của bên vay, 
và/hoặc vốn tài trợ từ các đối tác phát triển khác).    
Đồng tiền dùng cho Tài khoản chỉ định. Các Tài khoản chỉ định phải dùng 
đồng tiền được WB chấp nhận. Tại các quốc gia có đồng tiền có thể chuyển 
đổi, các tài khoản chỉ định có thể dùng đồng tiền của quốc gia bên vay hoặc 
một đồng tiền khác dễ chuyển đổi tự do. WB cũng có thể chấp nhận dùng 
đồng nội tệ cho tài khoản chỉ định nếu như đồng nội tệ ổn định (mặc dù 
không được chuyển đổi tự do) và các chi phí của Dự án chủ yếu được thực 
hiện bằng đồng nội tệ. Bên vay phải chịu mọi rủi ro liên quan đến sự lên 
xuống của tỷ giá hối đoái giữa (a) đồng tiền của Khoản vay với đồng tiền 
của tài khoản chỉ định, và (b) đồng tiền của tài khoản chỉ định với đồng tiền 
(hoặc các đồng tiền) dùng để thực hiện chi phí của Dự án.   
Ngân hàng phục vụ.  Các Tài khoản chỉ định phải được mở và duy trì ở một 
ngân hàng phục vụ được WB chấp nhận, và theo những điều khoản và điều 
kiện mà WB chấp nhận. Để được WB chấp nhận, nói chung ngân hàng phục 
vụ do bên vay đề xuất phải đáp ứng tất cả các yêu cầu dưới đây:  
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(a) Có tình trạng tài chính lành mạnh;  
(b) Được ủy quyền duy trì Tài khoản chỉ định bằng đồng tiền đã được thống 
nhất giữa WB và bên vay   
(c) Được kiểm toán thường xuyên và có các báo cáo kiểm toán tốt;  
(d) Có khả năng thực hiện ngay nhiều giao dịch;  
(e) Có thể thực hiện tốt nhiều loại dịch vụ ngân hàng;  
(f) Có thể cung cấp sao kê chi tiết của Tài khoản chỉ định;  
(g) Là một bộ phận của mạng lưới ngân hàng đại lý tốt; và  
(h) Đòi hỏi mức phí dịch vụ hợp lý.  
WB có quyền từ chối không chấp nhận định chế tài chính để mở và/hoặc 
duy trì tài khoản chỉ định nếu định chế đó đòi hỏi hoặc đã đòi hỏi trừ nợ 
hoặc tịch thu tiền từ bất kỳ khoản vay nào khác của WB khi chuyển vào một 
tài khoản chỉ định do định chế đó duy trì.  
E. Các điều khoản và điều kiện áp dụng cho tạm ứng   
 Mức trần. WB thông báo cho bên vay giá trị tối đa của khoản tiền vay có 
thể chuyển vào một Tài khoản chỉ định (“mức trần”). WB có toàn quyền xác 
định mức trần này như (a) một số tiền cố định; (b) một số tiền có thể điều 
chỉnh theo từng thời điểm cụ thể trong quá trình thực hiện Dự án, dựa trên 
các dự báo định kỳ về các nhu cầu luồng tiền mặt của Dự án.     
Đơn yêu cầu tạm ứng.  Bên vay có thể yêu cầu tạm ứng một số tiền bằng 
mức trần trừ đi tổng số tiền tạm ứng mà bên vay đã nhận trước đó nhưng 
chưa cung cấp hồ sơ chứng từ. Thông thường, để đóng Tài khoản vay đúng 
thời hạn, WB sẽ không tạm ứng tiền vay vào Tài khoản chỉ định sau ngày 
Đóng khoản vay.   
 Tần suất báo cáo về các chi phí hợp lý trả từ Tài khoản chỉ định.  Bên 
vay sẽ báo cáo về việc sử dụng tiền vốn vay từ Tài khoản chỉ định theo các 
kỳ báo cáo mà WB quy định và thông báo cho bên vay (“kỳ báo cáo”). Bên 
vay phải đảm bảo rằng mọi số tiền có trong Tài khoản chỉ định đều được ghi 
chép và việc sử dụng các số tiền này được báo cáo trước Ngày hết hạn giải 
ngân. Sau ngày này, bên vay phải trả lại cho WB tất cả các khoản tạm ứng 
chưa được báo cáo chi tiêu hoặc vẫn còn trong Tài khoản chỉ định.   
Từ chối tạm ứng. WB không cần phải chuyển tiền vào Tài khoản chỉ định 
nếu như:   
(a) WB xác định rằng việc chuyển tiền sẽ làm cho tài khoản vượt quá mức 
trần;  
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(b) WB không hài lòng với giải trình của bên vay về kế hoạch chi phí từ 
khoản tiền được chuyển vào tài khoản. Bằng cách thông báo cho bên vay, 
WB có thể điều chỉnh số tiền chuyển vào tài khoản hoặc từ chối chuyển 
thêm tiền vào Tài khoản chỉ định cho đến khi WB chấp nhận các nhu cầu tài 
chính của Dự án là xác đáng để chuyển thêm tiền vào tài khoản;   
(c) Bên vay không có hành động cần thiết theo các quyết định của WB;  
(d) Bên vay không cung cấp báo cáo tài chính đã kiểm toán theo yêu cầu và 
trong thời hạn quy định của Hiệp định vay;   
(e) WB quyết định rằng tất cả các khoản rút vốn từ tiền vay sau này sẽ do 
bên vay rút trực tiếp từ Tài khoản vay; hoặc   
(f) WB đã thông báo cho bên vay biết ý định đình chỉ toàn bộ hoặc một phần 
quyền rút vốn từ Tài khoản vay của bên vay.  
Tạm ứng vượt mức. Bất kỳ lúc nào WB xác định rằng khoản tiền chuyển 
vào Tài khoản chỉ định là không cần thiết để tiếp tục trả cho các chi phí hợp 
lệ (“Tạm ứng vượt mức”), WB có toàn quyền yêu cầu bên vay tiến hành một 
trong hai hành động nêu dưới đây. Khi có thông báo của WB, bên vay phải 
nhanh chóng tiến hành hành động được yêu cầu:     
(a) Cung cấp bằng chứng được WB chấp nhận trong thời hạn WB quy định 
để chứng minh rằng khoản Tạm ứng vượt mức sẽ được dùng để chi trả cho 
các chi phí hợp lệ. Nếu không cung cấp được bằng chứng trong thời hạn quy 
định, bên vay phải hoàn lại ngay cho WB khoản Tạm ứng vượt mức đó; 
hoặc   
(b) Hoàn lại ngay khoản Tạm ứng vượt mức.  
 
F. Các chi phí không hợp lệ   
Theo hướng dẫn giải ngân của WB, WB chỉ giải ngân cho các chi phí hợp lệ 
của Dự án. Trường hợp có những chi phí không hợp lệ của Dự án được phát 
hiện, WB sẽ xử lý như sau: 
Các chi phí không hợp lệ chung. Nếu WB xác định rằng một khoản tiền 
vay bất kỳ đã được sử dụng để trả cho một chi phí không hợp lệ theo các 
Hiệp định tài trợ (“Chi phí không hợp lệ”), WB có toàn quyền yêu cầu 
PMU/PIU thực hiện một trong hai hành động nêu dưới đây. Khi có thông 
báo của WB, PMU/PIU phải nhanh chóng tiến hành hoạt động được yêu 
cầu:  
(a) Hoàn lại cho WB một khoản tiền tương đương; hoặc  
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(b) Trong trường hợp ngoại lệ, có thể cung cấp hồ sơ chứng từ thay thế để 
chứng minh các chi phí hợp lệ khác   
Các chi phí không hợp lệ được thanh toán từ Tài khoản chỉ định.  Nếu 
WB xác định rằng một khoản thanh toán đã được thực hiện từ Tài khoản chỉ 
định không có lý do xác đáng theo các bằng chứng cung cấp cho WB, hoặc 
được thực hiện để trả cho một chi phí không hợp lệ, PMU/PIU phải thực 
hiện nhanh chóng một trong các hành động nêu dưới đây theo yêu cầu của 
WB:   
(a) Cung cấp bằng chứng bổ sung theo yêu cầu của WB;  
(b) Chuyển một khoản tiền tương đương vào Tài khoản chỉ định;   
(c) Hoàn lại cho WB khoản tiền tương đương; hoặc   
(d) Trong trường hợp ngoại lệ, có thể cung cấp hồ sơ chứng từ thay thế để 
chứng minh các chi phí hợp lệ khác.  
G. Hoàn lại tiền vay  
Quyết định hoàn lại tiền của PMU/PIU. Sau khi thông báo cho WB, 
PMU/PIU có thể hoàn lại toàn bộ hoặc một phần vốn vay đã chuyển vào Tài 
khoản chỉ định để WB ghi Có trong Tài khoản vay.    
Các hậu quả của việc hoàn lại tiền vay. WB sẽ xác định xem các khoản 
tiền được hoàn lại cho WB theo các khoản quy định của Hướng dẫn Giải 
ngân này có được ghi có trong Tài khoản vay để tiếp tục rút vốn hay không, 
hoặc phải hủy bỏ vốn. PMU/PIU phải nhận thức được rằng việc hoàn lại vốn 
vay có thể làm phát sinh phí chấm dứt trao đổi và/hoặc các chi phí khác liên 
quan đến việc chuyển đổi hoặc tránh thiệt hại khi chuyển đổi tiền tệ hoặc xác 
định cơ sở tính mức lãi suất.   
Các nghĩa vụ khác không bị ảnh hưởng bởi việc hoàn lại tiền. Việc hoàn 
lại tiền vay không ảnh hưởng đến bất kỳ nghĩa vụ nào của WB theo Hiệp 
định vay. 
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Phụ lục 5.2: Các quy định cơ bản của Việt Nam về Giải ngân Dự án 
ODA  
 
- Trích dẫn theo Thông tư 108/2007/TT-BTC ngày 07/09/2007 của Bộ Tài 
chính, Phần II, mục III “Quy định về giải ngân thanh toán bằng nguồn vốn 
ODA áp dụng đối với các Dự án”, bao gồm các phần  sau: 
A. Các hình thức giải ngân thanh toán 
Tuỳ thuộc vào quy định trong Hiệp định, thoả thuận tài trợ và yêu cầu của 
từng lần thanh toán, việc rút vốn, thanh toán bằng nguồn vốn ODA theo 
phương thức tài trợ Dự án được thực hiện theo một hoặc một số các hình 
thức sau:  
- Rút vốn thanh toán trực tiếp: Tương ứng với hình thức Thanh toán trực 
tiếp (c) theo hướng dẫn giải ngân của WB 
- Rút vốn thanh toán theo hình thức cam kết đặc biệt: Tương ứng với hình 
thức thanh toán theo Cam kết đặc biệt (d) theo hướng dẫn giải ngân của WB; 
- Rút vốn hoàn vốn, rút vốn hồi tố: Tương đương với hình thức thanh toán 
Hoàn trả (a)  theo hướng dẫn giải ngân của WB; 
- Thanh toán qua Tài khoản chỉ định/hoặc tài khoản tạm ứng: Tương ứng 
với hình thức thanh toán Tạm ứng (b) theo hướng dẫn giải ngân của WB. 
Ngoài ra, theo Thông tư 108/2007/TT-BTC ngày 7/9/2007, Việt Nam còn có 
thể chấp nhận một số hình thức rút vốn đặc biệt khác theo thoả thuận riêng 
với nhà tài trợ.  
B. Hồ sơ rút vốn gửi lần đầu 
Ban Quản lý Dự án gửi Hồ sơ ban đầu làm căn cứ quản lý việc rút vốn ODA 
cho MoF (DMEF). Hồ sơ gồm các tài liệu sau:  
- Quyết định đầu tư Dự án của cấp có thẩm quyền; 
- Điều ước quốc tế về ODA đã ký giữa Việt Nam và nhà tài trợ và tài liệu 
Dự án liên quan khác (trừ trường hợp điều ước quốc tế do MoF trực tiếp ký 
kết); 
- Kế hoạch tài chính năm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 
- Quyết định của cấp có thẩm quyền công nhận đơn vị trúng thầu (hoặc 
quyết định chỉ định thầu); 
- Hợp đồng (mua sắm, tư vấn, v.v…) giữa chủ đầu tư với nhà thầu hoặc 
dự toán chi tiêu được phê duyệt (nếu hoạt động chi tiêu không theo hình 
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thức hợp đồng) trong trường hợp MoF phải cung cấp hợp đồng cho nhà tài 
trợ; 
- Trường hợp hợp đồng thuộc đối tượng cần có ý kiến trước của nhà tài 
trợ, cần có thêm "ý kiến không phản đối" (no objection) của nhà tài trợ; 
- Bảo lãnh thực hiện của ngân hàng nhà thầu; 
Ban Quản lý Dự án chỉ cần gửi các tài liệu trên một lần đối với toàn bộ Dự 
án, riêng kế hoạch vốn đầu tư/kế hoạch tài chính được gửi hàng năm. Các tài 
liệu trên chỉ cần gửi bản sao. Ban Quản lý Dự án chịu trách nhiệm trước 
pháp luật về tính xác thực của các bản sao cung cấp cho MoF. 
Hồ sơ rút vốn từ lần thứ hai trở đi được quy định cụ thể đối với từng hình 
thức rút vốn áp dụng. 
C. Thủ tục Thanh toán trực tiếp 
Thanh toán trực tiếp là hình thức thanh toán mà theo đề nghị của PMU/PIU, 
nhà tài trợ sẽ chuyển tiền thanh toán trực tiếp cho nhà thầu/nhà cung cấp 
hàng hoá, dịch vụ. 
Khi có nhu cầu rút vốn để thanh toán theo thủ tục thanh toán trực tiếp, Ban 
Quản lý Dự án gửi các tài liệu sau đến MoF (DMEF): 
- Công văn đề nghị rút vốn kèm theo Đơn rút vốn và các sao kê theo mẫu 
và các chứng từ cần thiết theo quy định của nhà tài trợ; 
- Hoá đơn/đề nghị thanh toán của nhà thầu; 
- Giấy đề nghị thanh toán có xác nhận (bản gốc) của Cơ quan kiểm soát 
chi đối với trường hợp áp dụng thủ tục kiểm soát chi trước; 
- Trong những trường hợp đặc biệt, MoF có thể yêu cầu Ban Quản lý Dự 
án cung cấp các tài liệu bổ sung chứng minh việc rút vốn hợp lệ. 
Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, MoF (DMEF) 
xem xét ký/ hoặc đồng ký Đơn rút vốn gửi nhà tài trợ để xem xét, nếu nhà 
tài trợ chấp nhận sẽ chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản của nhà thầu. 
 
D. Thủ tục Cam kết đặc biệt 
Thủ tục thanh toán bằng cam kết đặc biệt là hình thức thanh toán mà theo đề 
nghị của PMU/PIU, nhà tài trợ phát hành một thư cam kết đặc biệt đảm bảo 
trả tiền cho ngân hàng thương mại đối với khoản thanh toán đã thực hiện 
hoặc sẽ thực hiện cho nhà cung cấp theo một Thư tín dụng (L/C). 
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Khi có nhu cầu rút vốn thanh toán theo thủ tục cam kết đặc biệt, Ban Quản 
lý Dự án gửi MoF và đơn xin phát hành thư cam kết (Đơn rút vốn) theo mẫu 
của nhà tài trợ, cùng các sao kê theo mẫu của nhà tài trợ và dự thảo L/C, 
hoặc bản sao L/C đã mở. 
Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, MoF xem xét 
ký/hoặc đồng ký Đơn rút vốn đề nghị nhà tài trợ phát hành thư cam kết và có 
thông báo gửi ngân hàng phục vụ. 
E. Thủ tục Hoàn vốn/hồi tố 
Thủ tục hoàn vốn là phương thức mà nhà tài trợ thanh toán tiền từ tài khoản 
vốn vay vào tài khoản của bên vay chỉ định để hoàn lại số tiền bên vay/cơ 
quan thực hiện Dự án đã chi bằng nguồn vốn của mình cho các khoản chi 
hợp lệ được tài trợ bằng vốn vay. 
Trường hợp đặc biệt của thủ tục thanh toán hoàn vốn là thanh toán hồi tố. 
Thanh toán hồi tố là hình thức thanh toán mà nhà tài trợ tài trợ cho các 
khoản chi hợp lệ của Dự án đã phát sinh trước thời điểm hiệu lực của Dự án, 
và đã được bên vay thanh toán bằng nguồn vốn của mình. Thanh toán hồi tố 
chỉ được áp dụng khi có thoả thuận với nhà tài trợ, và được quy định trong 
Hiệp định tài trợ trong đó xác định khoảng thời gian và giới hạn số tiền được 
áp dụng thủ tục thanh toán hồi tố. 
Khi có nhu cầu rút vốn thanh toán theo thủ tục hoàn vốn, Ban Quản lý Dự án 
gửi MoF (DMEF) các tài liệu sau:  
- Đề nghị rút vốn, Đơn rút vốn và sao kê theo mẫu; 
- Xác nhận đã nhận được vốn thanh toán của nhà thầu/người hưởng lợi. 
- Đơn rút vốn phải ghi rõ tên và số tài khoản của từng đơn vị đã ứng vốn. 
Đối với các khoản do NSNN ứng trước thanh toán, cần nêu rõ tên và số tài 
khoản của cấp NSNN nơi ứng vốn. Tên và tài khoản của cấp đã ứng vốn 
phải được Cơ quan kiểm soát chi xác nhận; 
- Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư có xác nhận (bản gốc) của Cơ quan 
kiểm soát chi; 
- Trong những trường hợp đặc biệt, MoF có thể yêu cầu tài liệu giải trình 
bổ sung; 
Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ bộ hồ sơ hợp lệ, MoF xem xét 
ký/đồng ký Đơn rút vốn gửi nhà tài trợ. 
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Đối với các khoản rút vốn hoàn vốn/hồi tố cho NSNN các cấp nơi ứng vốn 
(hoặc từ các nguồn có nguồn gốc ngân sách), số tiền rút vốn phải được nộp 
ngay về ngân sách nơi đã ứng vốn. 
F. Thủ tục Tài khoản chỉ định 
Thủ tục Tài khoản chỉ định (theo Thông tư 108/2007 của MoF là Tài khoản 
tạm ứng/Tài khoản đặc biệt) là hình thức nhà tài trợ ứng trước cho bên vay 
một khoản tiền vào Tài khoản chỉ định mở tại ngân hàng phục vụ để bên vay 
chủ động trong thanh toán cho các khoản chi tiêu thường xuyên hợp lệ của 
Dự án, giảm bớt số lần xin rút vốn từ nhà tài trợ và đẩy nhanh tốc độ thanh 
toán cho các hoạt động của Dự án.  
Dự án mở Tài khoản chỉ định tại ngân hàng phục vụ theo yêu cầu thanh toán 
của Dự án, phù hợp quy định hiện hành trong nước và quy định trong thỏa 
thuận tài trợ. 
“Ngân hàng phục vụ” là một ngân hàng thương mại được lựa chọn trong 
danh sách các ngân hàng thương mại đủ tiêu chuẩn để uỷ quyền thực hiện 
việc giao dịch đối ngoại phục vụ Dự án do Ngân hàng Nhà nước phối hợp 
với Bộ Tài chính  xác định và công bố hoặc theo thoả thuận giữa Chính phủ 
và nhà tài trợ trong điều ước quốc tế đã ký kết. 
Ngân hàng phục vụ, theo đề nghị của chủ dự án hoặc cơ quan được giao 
nhiệm vụ là chủ tài khoản theo thiết kế của dự án, mở các tài khoản liên 
quan của dự án và thực hiện các giao dịch thanh toán, rút vốn căn cứ theo 
quy định hiện hành. 
Ngân hàng phục vụ có trách nhiệm hướng dẫn và cung cấp cho dự án đầy 
đủ các thông tin để thực hiện các giao dịch thanh toán trong và ngoài nước 
qua hệ thống ngân hàng. 
Định kỳ hàng tháng hoặc khi có yêu cầu, ngân hàng phục vụ có trách nhiệm 
gửi báo cáo sao kê tài khoản tạm ứng cho chủ tài khoản. 
Định kỳ hàng tháng và khi chủ tài khoản có yêu cầu, ngân hàng phục vụ 
thông báo cho chủ tài khoản số lãi phát sinh trên các tài khoản tạm ứng của 
các dự án; số phí phục vụ do ngân hàng phục vụ thu; số chênh lệch giữa lãi 
và phí; số dư đầu kỳ, cuối kỳ. 
Trong vòng 2 ngày làm việc kể từ khi nhận được báo có số tiền đã rút từ 
ngân hàng nước ngoài, ngân hàng phục vụ thực hiện ghi có vào tài khoản 
của dự án và thông báo cho chủ dự án biết. 
Hạn mức số tiền nhà tài trợ ứng trước vào Tài khoản chỉ định của Dự án phụ 
thuộc vào quy mô, đặc điểm và nhu cầu chi tiêu cụ thể của từng Dự án. Hạn 
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mức Tài khoản chỉ định thường được quy định cụ thể trong Hiệp định tài trợ 
hoặc trong Thư giải ngân và có thể được điều chỉnh trong quá trình thực hiện 
Dự án trên cơ sở tình hình thực hiện Dự án và nhu cầu thanh toán. 
Rút vốn lần đầu về Tài khoản chỉ định 
Việc rút vốn lần đầu về Tài khoản chỉ định được thực hiện căn cứ trên hạn 
mức (hoặc mức trần) của Tài khoản chỉ định quy định trong Hiệp định Dự 
án. Đối với Dự án ODA vay nợ thuộc diện NSNN cấp phát, MoF có thể từ 
chối cho rút vốn bằng 100% hạn mức trên cơ sở cân nhắc giữa: nhu cầu chi 
tiêu thực tế trong 3 tháng tới của Dự án, chi phí trả lãi cho nước ngoài, và lãi 
phát sinh do ngân hàng phục vụ trả. 
Để rút vốn, Ban Quản lý Dự án gửi MoF (DMEF) Công văn đề nghị rút vốn, 
Đơn rút vốn và các sao kê đi kèm theo mẫu của nhà tài trợ. 
Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, căn 
cứ điều ước quốc tế đã ký, MoF (DMEF) sẽ xem xét  ký/ đồng ký Đơn rút 
vốn gửi nhà tài trợ.  
Chi tiêu từ Tài khoản chỉ định 
Việc chi tiêu từ Tài khoản chỉ định có thể thực hiện theo quy trình kiểm soát 
chi trước, hoặc kiểm soát chi sau, cụ thể như sau: 
a) Quy trình kiểm soát chi trước: là quy trình mà mọi khoản thanh toán từ 
Tài khoản chỉ định đều phải được Cơ quan kiểm soát chi kiểm soát chi 
trước, quy trình này áp dụng đối với trường hợp hợp đồng thanh toán 1 lần 
hoặc thanh toán lần cuối cho các hợp đồng. Quy trình rút vốn từ Tài khoản 
chỉ định thực hiện như sau: 
Ban Quản lý Dự án gửi yêu cầu thanh toán kèm xác nhận của Cơ quan kiểm 
soát chi đến ngân hàng phục vụ để giải ngân từ Tài khoản chỉ định thanh 
toán cho người thụ hưởng. 
Ngân hàng phục vụ chỉ thực hiện giải ngân từ Tài khoản chỉ định khi các đề 
nghị thanh toán của Dự án có kèm theo Giấy đề nghị thanh toán có xác nhận 
đủ điều kiện thanh toán của Cơ quan kiểm soát chi. 
b) Quy trình kiểm soát chi sau:  
Khi có yêu cầu chi thanh toán cho nhà thầu/người cung cấp/tư vấn từ Tài 
khoản chỉ định, Ban Quản lý Dự án phải kiểm tra hồ sơ đề nghị thanh toán, 
chấp nhận thanh toán theo đúng quy định hiện hành, tính toán số tiền được 
thanh toán bằng nguồn vốn ODA, đúng tỷ lệ quy định theo văn kiện Dự án, 
sau đó Ban Quản lý Dự án đề nghị ngân hàng phục vụ trích tiền từ Tài khoản 
chỉ định thanh toán cho người thụ hưởng. 



 
Sổ tay Hướng dẫn Quản lý Tài chính Dự án Hệ thống Thông tin Quản lý và Hiện đại hóa Ngân hàng 

130 
 

Trong vòng 5 ngày làm việc sau khi rút vốn từ Tài khoản chỉ định để thanh 
toán, Ban Quản lý Dự án gửi hồ sơ chứng từ thanh toán theo quy định hiện 
hành đến Cơ quan kiểm soát chi để cơ quan này thực hiện việc kiểm soát chi 
theo quy định hiện hành. Trong vòng 5 ngày làm việc, căn cứ kết quả kiểm 
soát hồ sơ chứng từ, Cơ quan kiểm soát chi xác nhận giá trị đủ điều kiện 
thanh toán theo mẫu Giấy đề nghị thanh toán (đồng thời thanh toán phần vốn 
đối ứng, nếu có). 
Giấy đề nghị thanh toán có xác nhận của Cơ quan kiểm soát chi là một trong 
các căn cứ để Ban Quản lý Dự án làm thủ tục rút vốn bổ sung Tài khoản chỉ 
định sau này. 
Bổ sung Tài khoản chỉ định  
Để rút vốn bổ sung Tài khoản chỉ định, Ban Quản lý Dự án gửi các tài liệu 
sau cho MoF (DMEF): 
- Công văn đề nghị rút vốn bổ sung Tài khoản chỉ định, Đơn rút vốn và 
các sao kê theo mẫu của nhà tài trợ; 
- Sao kê do Ban Quản lý Dự án lập thể hiện rõ từng khoản chi từ Tài 
khoản chỉ định, chi tiết theo: ngày thanh toán, số tiền nguyên tệ, số tiền quy 
USD, VND, tỷ giá USD/VND, nội dung thanh toán, đối tượng thụ hưởng, 
Cơ quan kiểm soát chi, số/ngày có văn bản xác nhận của Cơ quan kiểm soát 
chi cho từng khoản chi. Bảng kê này là cơ sở để MoF làm thủ tục ghi thu ghi 
chi. 
- Sao kê Tài khoản chỉ định của ngân hàng phục vụ, trong đó thể hiện rõ 
tất cả giao dịch trên tài khoản trong khoảng thời gian đề nghị rút vốn bổ 
sung cho các khoản đã chi tiêu và chi tiết các khoản thanh toán khớp với số 
tiền trên sao kê chi tiêu và số tiền trên Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư đã 
được cơ quan kiểm soát chi xác nhận. 
Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, MoF 
(DMEF) sẽ xem xét ký/đồng ký Đơn rút vốn gửi nhà tài trợ để xem xét, nếu 
nhà tài trợ chấp nhận sẽ chuyển tiền bổ sung vào Tài khoản chỉ định. 
G. Kiểm soát chi 
Kiểm soát chi được thực hiện đối với chi tiêu cho các hoạt động của Dự án 
từ Tài khoản chỉ định của dự án và/hoặc từ Tài khoản vay/ngân sách nhà 
nước đến các nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ, người thụ hưởng.  
Nguyên tắc kiểm soát chi 
a) Kiểm soát chi nhằm đảm bảo chi tiêu của Dự án phù hợp với Hiệp 
định/Văn kiện Dự án (về nội dung chi tiêu và phương thức mua sắm, tỷ lệ tài 
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trợ đúng Hiệp định, hợp đồng được ký kết và phê duyệt hợp lệ, đảm bảo việc 
kiểm tra trước của nhà tài trợ (nếu có)) và phù hợp các quy định quản lý tài 
chính trong nước hiện hành. Trường hợp các điều ước quốc tế hoặc các hợp 
đồng đã được phê duyệt hợp lệ có quy định khác với các quy định quản lý 
tài chính hiện hành trong nước thì thực hiện kiểm soát chi và thanh toán theo 
điều ước quốc tế hoặc hợp đồng đã được phê duyệt, sau đó cơ quan kiểm 
soát chi có quyền đề nghị cấp thẩm quyền đã phê duyệt điều ước quốc tế 
hoặc phê duyệt hợp đồng xem xét lại các điều ước quốc tế hoặc hợp đồng đã 
được phê duyệt. 
b) Kiểm soát chi áp dụng đối với mọi hoạt động chi tiêu của Dự án do các cơ 
quan kiểm soát chi thực hiện tương ứng với từng loại Dự án.  
Đối với trường hợp thanh toán theo hình thức thư tín dụng (L/C) hoặc thanh 
toán trực tiếp theo hình thức Thư uỷ quyền thanh toán không huỷ ngang, 
việc kiểm soát bộ hồ sơ, chứng từ thanh toán do ngân hàng thanh toán theo 
hình thức L/C thực hiện phù hợp với thông lệ thanh toán quốc tế. Đối với 
các trường hợp thanh toán cho các hợp đồng tư vấn của một số nhà tài trợ có 
áp dụng hình thức thanh toán L/C hồ sơ thanh toán của các hợp đồng này 
vẫn phải gửi đến cơ quan kiểm soát chi để thực hiện kiểm soát chi sau. 
c) Việc kiểm soát hồ sơ đề nghị thanh toán để rút vốn ngoài nước của Dự án 
ODA không bị hạn chế bởi kế hoạch tài chính hàng năm của Dự án nhưng 
không vượt quá kế hoạch tài chính chung của toàn Dự án.  
d) Kiểm soát chi trước là việc Cơ quan kiểm soát chi kiểm tra, xác nhận tính 
hợp lệ của khoản chi trước khi Ban Quản lý Dự án rút vốn thanh toán cho 
người thụ hưởng. Kiểm soát chi trước áp dụng trong mọi đề nghị thanh toán, 
trừ trường hợp quy định tại Mục e dưới đây. 
e) Kiểm soát chi sau là việc Cơ quan kiểm soát chi kiểm tra, xác nhận tính 
hợp lệ của khoản chi sau khi Ban Quản lý Dự án đã rút vốn thanh toán cho 
người thụ hưởng. Kiểm soát chi sau áp dụng cho trường hợp Thanh toán từ 
Tài khoản tạm ứng/Tài khoản chỉ định đối với các Dự án chỉ có một cấp Tài 
khoản chỉ định, trên cơ sở chủ Dự án có đề nghị bằng văn bản gửi MoF và 
Cơ quan kiểm soát chi. 
Cơ quan kiểm soát chi: 
Kiểm soát chi được áp dụng cho tất cả các khoản chi của Dự án có tính chất 
ngân sách nhà nước, bao gồm tất cả các nguồn tài trợ qua ngân sách nhà 
nước.  
Đối với dự án thuộc diện NSNN cấp phát toàn bộ cơ quản kiểm soát chi là 
Kho bạc nhà nước các cấp (theo phân cấp thực hiện của từng Dự án)     
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Hồ sơ và thủ tục kiểm soát chi  
(a) Hồ sơ và thủ tục kiểm soát chi đối với một Dự án hành chính sự nghiệp: 
thực hiện theo quy định tại Thông tư số 79/2003/TT-BTC ngày 13/8/2003 
của MoF hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát, thanh toán các khoản chi 
NSNN qua Kho bạc nhà nước và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu 
có) và các quy định tại Thông tư này.  
Ngoài các hồ sơ quy định nêu trên, cần bổ sung thêm: 
- Điều ước quốc tế về ODA đã ký giữa Việt Nam và nhà tài trợ và các tài 
liệu Dự án liên quan khác (bản sao có ký tên đóng dấu của đơn vị sao).  
- Các tài liệu liên quan đến tỷ lệ tài trợ của Dự án (các điều chỉnh, bổ sung, 
công văn chỉ đạo của cấp có thẩm quyền hoặc Ban Quản lý Dự án trung 
ương, thư không phản đối của nhà tài trợ...). 
(b) Hồ sơ đề nghị thanh toán gửi đến cơ quan kiểm soát chi nếu bằng tiếng 
nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt. Bản dịch phải có chữ ký, đóng dấu 
của chủ Dự án. Chủ Dự án chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đúng 
đắn, chính xác về nội dung bản dịch tiếng Việt. Các tài liệu cần dịch gồm 
các tài liệu liên quan đến phương thức thanh toán, tỷ lệ tài trợ của Dự án, 
bảng giá trúng thầu, hợp đồng tóm tắt (kể cả hợp đồng bổ sung, sửa đổi), thư 
không phản đối của nhà tài trợ liên quan đến nội dung thanh toán. Cơ quan 
kiểm soát chi có trách nhiệm hướng dẫn thống nhất cho các chủ Dự án các 
tài liệu cần dịch trên tinh thần đơn giản hoá tối đa thủ tục hành chính. 
(c)Trường hợp chủ Dự án lựa chọn ký kết hợp đồng theo hình thức trọn gói 
(giá trọn gói đối với cả hợp đồng hoặc giá trọn gói đối với một phần công 
việc của hợp đồng) thì việc kiểm soát thanh toán được thực hiện theo đề 
nghị của chủ Dự án, phù hợp với tiến độ thực hiện hợp đồng và các điều 
kiện thanh toán đã ký kết trong hợp đồng được cấp có thẩm quyền phê 
duyệt. Cơ quan kiểm soát chi không yêu cầu chủ Dự án cung cấp các chứng 
từ chi tiêu chi tiết liên quan đến nội dung thanh toán theo giá trọn gói đó. 
Xác nhận kiểm soát chi 
a) Sau khi kiểm soát chi, Cơ quan kiểm soát chi xác nhận vào Giấy đề nghị 
xác nhận tạm ứng/thanh toán vốn Dự án ODA (đối với Dự án hành chính sự 
nghiệp) (sau đây gọi chung là Giấy đề nghị thanh toán) theo giá trị đồng tiền 
quy định trong hợp đồng đã ký kết. 
Mẫu Giấy đề nghị xác nhận tạm ứng/thanh toán vốn Dự án ODA theo Phụ 
lục số 3, TT 108/2007/TT-BTC. 
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Giá trị đề nghị tạm ứng hoặc giá trị khối lượng công việc hoàn thành đủ điều 
kiện thanh toán được Cơ quan kiểm soát chi xác nhận phải xác định rõ số 
vốn được thanh toán bằng nguồn vốn ODA, nguồn vốn đối ứng phù hợp với 
tỷ lệ tài trợ quy định đối với từng hạng mục, công trình.  
Trường hợp hợp đồng có các khối lượng công việc được khoán gọn 
(lumpsum) thì thanh toán như hợp đồng khoán gọn. 
Đối với các hạng mục công việc hoặc hợp đồng được tài trợ 100% bằng 
nguồn vốn ODA, thì giá trị khối lượng công việc được Cơ quan kiểm soát 
chi xác nhận đủ điều kiện thanh toán để rút vốn ODA là giá trị không bao 
gồm thuế Giá trị gia tăng (GTGT). Phần thuế GTGT (nếu có) được ghi thành 
một dòng riêng trong Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư. Trường hợp, theo 
hiệp định tài trợ, hoặc trong quá trình thực hiện dự án, nhà tài trợ đồng ý 
bằng văn bản tài trợ 100% cả thuế GTGT thì giá trị khối lượng công việc 
được Cơ quan kiểm soát chi xác nhận đủ điều kiện thanh toán để rút vốn 
ODA là giá trị bao gồm cả thuế. 
Đối với các hạng mục công việc hoặc hợp đồng có tỷ lệ tài trợ bằng nguồn 
vốn ODA dưới 100%, tổng giá trị khối lượng công việc được Cơ quan kiểm 
soát chi xác nhận đủ điều kiện thanh toán là giá trị bao gồm cả thuế GTGT, 
từ đó tính toán xác định giá trị được tài trợ bằng nguồn vốn ODA theo tỷ lệ 
tài trợ đã quy định trong Hiệp định tài trợ. 
b) Giấy đề nghị thanh toán vốn có xác nhận (bản gốc) của Cơ quan kiểm 
soát chi là cơ sở để đề nghị rút vốn ODA. Mỗi Giấy đề nghị thanh toán vốn 
đầu tư chỉ được sử dụng một lần để rút vốn ODA. 
c) Cơ quan kiểm soát chi có trách nhiệm kiểm soát chi hoặc từ chối thanh 
toán trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ, chứng từ hợp 
lệ. 
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Phụ lục 6 



 
Sổ tay Hướng dẫn Quản lý Tài chính Dự án Hệ thống Thông tin Quản lý và Hiện đại hóa Ngân hàng 

135 
 

Phụ lục 6    Hướng dẫn Mua sắm Dự án 
 

Phụ lục này cung cấp các thông tin về mua sắm Dự án và các hướng dẫn về 
chính sách, quy định, các thủ tục và thông lệ cơ bản đối với việc quản lý 
mua sắm cho Dự án Hệ thống Thông tin Quản lý và Hiện đại hóa Ngân hàng 
(FSMIMS). Đây là hướng dẫn chung cho tất cả những người tham gia vào 
các hoạt động và ra quyết định liên quan tới việc mua sắm hàng hoá và lựa 
chọn dịch vụ tư vấn của Dự án hoặc những người chịu ảnh hưởng bởi các 
quyết định và hành động này. 

I. Thông tin chung  
Các Hướng dẫn của IDA đối với việc mua sắm các hàng hoá, công việc và 
dịch vụ tư vấn cho Dự án được trình bày trong mục III, Phụ đính 2 của Hiệp 
định tài trợ vốn vay.  

A. Mua sắm hàng hoá 
Tất cả các hàng hoá cần thiết cho Dự án và được tài trợ từ Khoản tài trợ phải 
được mua sắm phù hợp với các yêu cầu nêu trong hoặc được đề cập tới trong 
Phần I của Hướng dẫn Mua sắm bằng vốn vay IBRD và tín dụng IDA (do 
WB ban hành tháng 5/2004 và sửa đổi tháng 10/2006) (“Hướng dẫn Mua 
sắm”) và các quy định hiện hành của Chính phủ Việt Nam về mua sắm Dự 
án ODA. 

B. Tuyển chọn dịch vụ tư vấn 
Các dịch vụ tư vấn cần thiết cho Dự án và được tài trợ từ Khoản tài trợ phải 
được tuyển chọn phù hợp với các yêu cầu quy định hoặc được đề cập tới 
trong Phần I và IV của Hướng dẫn Tuyển chọn và Thuê Tư vấn (do WB ban 
hành tháng 5/2004 và sửa đổi tháng 10/2006), và các quy định hiện hành của 
Chính phủ Việt Nam về tuyển chọn dịch vụ tư vấn Dự án ODA. 

C. Các hướng dẫn của Chính phủ Việt Nam đối với việc mua sắm 
hàng hoá và dịch vụ tư vấn   

Thủ tục mua sắm của Dự án phải tuân thủ những thủ tục về Đấu thầu rộng 
rãi được quy định tại Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và 
Nghị định 58/2008/NĐ-CP, Hướng dẫn thực hiện Luật Đấu thầu và Lựa 
chọn Nhà thầu theo Luật xây dựng ngày 5/8/2008 (gọi chung là “Luật Đấu 
thầu trong nước”). Bất cứ khi nào các quy định trong Luật Đấu thầu trong 
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nước không phù hợp với các yêu cầu nêu trong đoạn 3.3 và 3.4, Phần I của 
Hướng dẫn Mua sắm thì Dự án phải tuân thủ các quy định theo Hướng dẫn 
của WB. 

 
II. Các phương thức Đấu thầu Mua sắm của Dự án  
 
A. Các phương pháp Đấu thầu Mua sắm cụ thể đối với Hàng hoá 
1. Đấu thầu Quốc tế: Trừ khi có quy định khác được nêu trong đoạn 2 dưới 
đây, hàng hóa sẽ được mua sắm theo các hợp đồng được trao trên cơ sở Đấu 
thầu Quốc tế.  

2. Các phương pháp Mua sắm Hàng hoá khác: Ngoài phương pháp Đấu 
thầu Quốc tế, Bảng dưới đây nêu rõ phương pháp mua sắm, có thể được áp 
dụng để mua sắm hàng hoá trong khuôn khổ Dự án FSMIMS. Kế hoạch mua 
sắm phải nêu rõ các trường hợp mà theo đó các phương pháp này có thể 
được sử dụng: 
 

Phương pháp Mua sắm 
(a) Đấu thầu rộng rãi, theo các quy trình thủ tục bổ sung quy định tại 

Phụ đính 2 trong Hiệp định Tài trợ 1 
(b) Chào hàng cạnh tranh trong mua sắm hàng hoá 
(c) Mua sắm trực tiếp 

 

B. Các phương pháp lựa chọn dịch vụ tư vấn 
1. Lựa chọn dựa trên cơ sở Chất lượng và Chi phí: Trừ khi có những quy 
định khác được nêu trong đoạn 2 dưới dây, các dịch vụ tư vấn phải được 
mua sắm bởi các hợp đồng được trao theo phương pháp Lựa chọn dựa trên 
cơ sở Chất lượng và Giá. 

2. Các phương pháp Mua sắm dịch vụ tư vấn khác: Ngoài phương pháp Lựa 
chọn dựa trên cơ sở Chất lượng và Chi phí, Bảng dưới đây nêu rõ các 
phương pháp mua sắm, có thể được áp dụng cho các dịch vụ tư vấn trong 

                                                 
1 Phần này nêu những vấn đề cần tuân theo khi các quy định về đấu thầu trong nước không phù hợp với các 
quy định trong Hướng dẫn Mua sắm do WB phát hành. 
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khuôn khổ Dự án FSMIMS. Kế hoạch Đấu thầu phải nêu rõ các tình huống 
mà theo đó các phương pháp này có thể được áp dụng. 

Phương pháp lựa chọn tư vấn 

(a)  Lựa chọn trên cơ sở Chất lượng  
(b)  Lựa chọn trên cơ sở chi phí thấp nhất   
(c)  Tư vấn cá nhân  

 

C.  Kế hoạch Đấu thầu của Dự án 
Các phương thức đấu thầu và các phương thức tuyển chọn tư vấn, sự cần 
thiết đưa ra các tiêu chuẩn, dự tính chi phí, sơ tuyển và thời gian dự tính đối 
với mỗi một hợp đồng được tài trợ bởi nguồn vốn IDA phải có sự nhất trí 
giữa WB và SBV, được thể hiện trong Kế hoạch Đấu thầu của Dự án.  

Kế hoạch Đấu thầu cho 18 tháng đầu tiên triển khai Dự án đã được hai bên 
thống nhất bằng biên bản đàm phán vào ngày 24/09/2008. Kế hoạch này 
được công bố công khai trên trang web của WB, trong mục dữ liệu Dự án. 
Kế hoạch này phải được cập nhật ít nhất một năm một lần hoặc theo yêu cầu 
nếu cần thiết căn cứ vào tình hình triển khai Dự án và những nhu cầu cải tiến 
góp phần nâng cao năng lực thể chế.  

Mỗi quý, SBV sẽ phải nộp một báo cáo theo dõi mua sắm hợp nhất của toàn 
Dự án cho IDA như là một phần của Báo cáo tài chính giữa kỳ (IFR). Báo 
cáo này phải cung cấp thực trạng của việc thực hiện kế hoạch mua sắm trong 
quý đồng thời cung cấp các thông tin về tiến độ hợp đồng và chi phí. 

Sau đây là nội dung cơ bản của Kế hoạch Đấu thầu cho 18 tháng đầu tiên. 

I. Đấu thầu mua sắm hàng hóa 

Giá 
gói 

thầu Mã 
số Tên gói thầu 

(triệu 
USD) 

Nguồn 
vốn 

Hình thức 
lựa chọn 
nhà thầu 

Sơ 
tuyển 
(Có / 

Không) 

WB xét 
duyệt 

(Trước / 
Sau) 

Nhóm hợp phần 1: của 
NHNN 34.462   
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SG1 Mua sắm thiết bị 
nhỏ cho NHNN và 
CIC (phần cứng, 
truyền thông, máy 
tính cá nhân, các 
máy chủ nhỏ, v.v...) 

14.868 ODA 
vay từ 
IDA, và 
vốn đối 
ứng 

Đấu thầu 
quốc tế 
(ICB) 

Không Trước 

SG2 Tích hợp hệ thống 
NHNN 

2.578 ODA 
vay từ 
IDA, và 
vốn đối 
ứng 

Đấu thầu 
quốc tế 
(ICB) 

Không Trước 

SG3 Kế toán NHNN và 
quản lý nguồn (ứng 
dụng kế toán lõi, 
ERP, module quản lý 
văn bản, các chuẩn 
CNTT, các máy chủ 
chính) 

10.848 ODA 
vay từ 
IDA, và 
vốn đối 
ứng 

Đấu thầu 
quốc tế 
(ICB) 

Không Trước 

SG4 Quản lý dữ liệu 
NHNN (kho lưu trữ 
dữ liệu lõi và các ứng 
dụng liên quan) 

4.058 ODA 
vay từ 
IDA, và 
vốn đối 
ứng 

Đấu thầu 
quốc tế 
(ICB) 

Không Trước 

SG5 Thiết bị văn phòng 
cho Ban QLDA 
FSMIMS 

0,057 ODA 
vay từ 
IDA, và 
vốn đối 
ứng 

Đấu thầu 
trong nước 
(NCB) 

Không Sau 

SG6 Xe ô-tô cho Ban 
QLDA FSMIMS 

0,048 ODA 
vay từ 
IDA, và 
vốn đối 
ứng 

Chào 
hàng cạnh 
tranh 
(Shopping) 

Không Sau 

Nhóm hợp phần 2: của 
CIC 7.478   

CG1 Các ứng dụng 
quản lý dữ liệu CIC 
(các máy chủ chính, 
kho lưu trữ dữ liệu 
lõi, các ứng dụng 
liên quan) 

7.478 ODA 
vay từ 
IDA 

Đấu thầu 
quốc tế 
(ICB) 

Không Trước 

Nhóm hợp phần 3: của 
DIV 13.308   
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DG1 Các ứng dựng 
quản lý dữ liệu và tài 
nguyên cho DIV (các 
máy chủ chính, kho 
lưu trữ dữ liệu, các 
ứng dụng liên quan, 
ERP) 

13.308 ODA 
vay từ 
IDA 

Đấu thầu 
quốc tế 
(ICB) 

Không Trước 

Tổng cộng giá gói thầu 
mua sắm hàng hóa 53.248   

II. Đấu thầu dịch vụ tư vấn 

Giá gói 
thầu Mã 

số Tên gói thầu 
(triệu 
USD) 

Nguồn 
vốn 

Hình thức 
lựa chọn 
nhà thầu 

Sơ 
tuyển 

(Có/Kh
ông) 

WB xem 
xét phê 
duyệt 

(Trước/Sa
u) 

Nhóm hợp phần 1: của 
NHNN 5.932   

ST1 Củng cố chức 
năng, sắp xếp và cải 
tiến quy trình 
nghiệp vụ của 
NHNN 

5.160 ODA 
vay từ 
IDA, và 
PHRD 

Lựa chọn 
dựa trên 
chất lượng 
và giá 
(QCBS) 

Không Trước 

ST2 Nhóm chuyên gia 
quốc tế nhằm đảm 
bảo chất lượng 

0,145 ODA 
vay từ 
IDA 

Lựa chọn 
dựa trên 
năng lực cá 
nhân (IC) 

Không Trước 

ST3 Xác định chất 
lượng của bên thứ 
ba độc lập với 
NHNN 

0,165 ODA 
vay từ 
IDA 

Lựa chọn 
dựa trên 
chất lượng 
(QBS) 

Không Trước 

ST4 Hỗ trợ Ban 
QLDA 

0,165 ODA 
vay từ 
IDA 

Lựa chọn 
dựa trên 
năng lực cá 
nhân (IC) 

Không Trước 

ST5 Chuyên gia mua 
sắm, đấu thầu 

0,132 ODA 
vay từ 
IDA 

Lựa chọn 
dựa trên 
năng lực cá 
nhân (IC) 

Không Trước 
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ST6 Kiểm toán viên 
Dự án 

0,165 ODA 
vay từ 
IDA 

Lựa chọn 
dựa trên chi 
phí thấp 
nhất (LCS) 

Không Trước 

Nhóm hợp phần 3: của 
DIV 0,820   

DT1 Tăng cường chức 
năng và quy trình 
nghiệp vụ của DIV 

0,820 ODA 
vay từ 
IDA 

Lựa chọn 
dựa trên 
chất lượng 
và giá 
(QCBS) 

Không Trước 

Tổng cộng giá gói thầu 
dịch vụ tư vấn 6.752   

Tổng cộng giá các gói 
thầu mua sắm hàng hóa, 

dịch vụ 
60.000   

 

D. Xét duyệt các quyết định mua sắm 
Trừ khi WB quyết định khác đi bằng cách thông báo cho SBV, các hợp đồng 
sau phải tuân thủ phương thức Xét duyệt trước của WB: (a) tất cả các gói 
thầu mua sắm hàng hoá được thực hiện theo hình thức Đấu thầu Quốc tế và 
Mua sắm trực tiếp; và (b) tất cả các hợp đồng mua sắm dịch vụ tư vấn do 
một công ty thực hiện có giá trị ước tính tương đương 100.000 USD hoặc 
cao hơn. 

Ngoài ra, các quy trình thủ tục Xét duyệt trước sau đây sẽ áp dụng đối với 
các hợp đồng thuê tư vấn là cá nhân (ngoài các tư vấn được lựa chọn từ một 
nguồn duy nhất) được ước tính có giá trị tương đương 50.000 USD hoặc cao 
hơn: (a) báo cáo so sánh về năng lực và kinh nghiệm của các ứng viên, các 
điều khoản tham chiếu và các điều kiện thuê tuyển tư vấn phải được gửi cho 
Hiệp hội để xem xét và phê duyệt trước; (b) hợp đồng sẽ chỉ được trao sau 
khi có phê duyệt của Hiệp hội; và (c) các quy định tại các đoạn 3 và 5 của 
Phụ đính 1 của Sổ tay hướng dẫn thuê tuyển tư vấn phải được áp dụng đối 
với hợp đồng. Và quy trình thủ tục xét duyệt trước phải được áp dụng đối 
với mỗi hợp đồng thuê tư vấn là cá nhân được lựa chọn trên cơ sở một 
nguồn duy nhất: (x) trình độ năng lực, kinh nghiệm, các điều khoản tham 
chiếu và các điều kiện thuê tư vấn phải được gửi để Hiệp hội xem xét, phê 
duyệt trước; (y) hợp đồng chỉ được trao sau khi có phê duyệt của Hiệp hội; 
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và (z) các quy định tại đoạn 3 của Phụ đính 1 của Sổ tay hướng dẫn thuê 
tuyển tư vấn phải được áp dụng cho hợp đồng.  

Tất cả các hợp đồng khác phải tuân thủ phương thức Xét duyệt sau của Hiệp 
hội. 

E. Phân bổ trách nhiệm và quản lý về mua sắm – đấu thầu 
Thực hiện nhiệm vụ được giao, Ban QLDA là đầu mối thực hiện nhiệm vụ 
quyền hạn, nghĩa vụ của chủ đầu tư (SBV) theo các quy định hiện hành về 
quản lý đấu thầu của Luật Đấu thầu, Nghị định hướng dẫn Luật Đấu thầu và 
Quyết định số 1979/QĐ-NHNN ngày 09/09/2008 của Thống đốc Ngân hàng 
Nhà nước, cũng như các quy định trong văn kiện Dự án. 

1. Ban Quản lý Dự án  

PMU dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Phó Thống đốc phụ trách sẽ thực hiện các 
hoạt động đấu thầu, mua sắm các hàng hoá và dịch vụ tư vấn theo Kế hoạch 
Đấu thầu đã được phê duyệt liên quan đến các hợp phần Dự án của SBV và 
CIC. Phòng đấu thầu của PMU có trách nhiệm hỗ trợ Tổ chuyên gia đấu 
thầu để soạn các hồ sơ mời thầu, nhận hồ sơ dự thầu và cũng sẽ rà soát, làm 
rõ các hồ sơ mời thầu, và hỗ trợ mở thầu, chấm thầu và soạn báo cáo đánh 
giá hồ sơ dự thầu.  

Các Tổ chuyên gia đấu thầu sẽ được thành lập theo quyết định của Thống 
đốc tùy thuộc vào yêu cầu của các gói thầu vào thời điểm thích hợp, tuân thủ 
các quy định mua sắm đấu thầu hiện hành. Các cán bộ tham gia vào quy 
trình đấu thầu – mua sắm phải có đủ năng lực, trình độ, đạo đức phù hợp và 
nắm rõ các chính sách và thủ tục mua sắm của Dự án.  

PMU phối hợp với Vụ Tổ chức – Cán bộ giúp Thống đốc lựa chọn nhân sự 
cho Tổ chuyên gia đấu thầu.  Trên sơ sở đề xuất của PMU và các đơn vị có 
liên quan, trong thời gian 02 ngày làm việc tính từ khi có đủ danh sách cán 
bộ tham gia Tổ chuyên gia đấu thầu, Vụ Tổ chức – Cán bộ có trách nhiệm 
trình Thống đốc ra quyết định thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu. 

2. Ban Triển khai Dự án  

Ban lãnh đạo DIV chịu trách nhiệm đối với việc mua sắm các hàng hoá, 
công việc và dịch vụ tư vấn theo Kế hoạch Đấu thầu đã được Thống đốc phê 
duyệt thuộc hợp phần Dự án giao cho DIV. PIU có trách nhiệm hỗ trợ cho 
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Tổ chuyên gia đấu thầu tại DIV trong việc soạn thảo hồ sơ mời thầu, nhận 
hồ sơ dự thầu, rà soát, làm rõ hồ sơ mời thầu, và hỗ trợ mở thầu, chấm thầu 
và soạn báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu. Tổ chuyên gia đấu thầu tại DIV, với 
thành phần tham gia từ các phòng ban chức năng có liên quan, sẽ được thành 
lập theo quyết định của người có thẩm quyền tùy thuộc vào yêu cầu của các 
gói thầu vào thời điểm thích hợp, tuân thủ các quy định mua sắm đấu thầu 
hiện hành. Cán bộ chuyên trách đấu thầu – mua sắm có đủ năng lực, trình 
độ, đạo đức phù hợp và nắm rõ các chính sách và thủ tục mua sắm của Dự 
án. 

F. Quy định về quản lý mua sắm và đấu thầu 
1. Quy trình xây dựng và phê duyệt Kế hoạch đấu thầu và việc sửa đổi, 
bổ sung Kế hoạch đấu thầu 

(i) Quy trình tại PMU: 

• Bước 1: PMU xây dựng Kế hoạch đấu thầu (hoặc sửa đổi Kế hoạch 
đấu thầu đã được phê duyệt) trình Thống đốc/Phó Thống đốc phê 
duyệt về mặt nội dung; 

• Bước 2: trong thời gian tối đa 02 ngày sau khi Kế hoạch đấu thầu 
được phê duyệt, PMU gửi Kế hoạch đấu thầu đã được phê duyệt nội 
dung cho WB để xin ý kiến “không phải đối”; 

• Bước 3: Sau khi nhận được thư “không phản đối” của WB, PMU báo 
cáo Thống đốc xem xét, phê duyệt Kế hoạch đấu thầu chi tiết. Thời 
gian phê duyệt Kế hoạch đấu thầu không quá 7 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được báo cáo từ PMU. 

(ii) Quy trình tại PIU: 

• Bước 1: PIU xây dựng Kế hoạch đấu thầu (hoặc sửa đổi đã được phê 
duyệt) trình người có thẩm quyền phê duyệt về mặt nội dung.  

• Bước 2: trong thời gian tối đa 02 ngày sau khi Kế hoạch đấu thầu 
được phê duyệt, PIU gửi bản Kế hoạch đấu thầu đã được phê duyệt về 
mặt nội dung cho PMU, PMU tổng hợp gửi cho WB xin ý kiến 
“không phản đối” ;  

• Bước 3: Sau khi nhận được thư “không phản đối” của WB, PIU báo 
cáo người có thẩm quyền xem xét, phê duyệt Kế hoạch đấu thầu chi 
tiết.  
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2. Quy trình quản lý hoạt động tuyển chọn tư vấn công ty 

(a) Phê duyệt Điều khoản Tham chiếu (TOR) 

(i) Quy trình tại PMU: 

• Bước 1: PMU xây dựng TOR cho gói thầu tư vấn trong thời hạn 20 
ngày làm việc kể từ khi Kế hoạch đấu thầu của gói thầu được phê 
duyệt. 

• Bước 2: PMU gửi dự thảo TOR đến các đơn vị chuyên môn có liên 
quan để lấy ý kiến trong thời gian tối đa không quá 05 ngày làm việc 
kể từ khi TOR được xây dựng xong. 

• Bước 3: PMU tổng hợp ý kiến của các đơn vị và trình Thống đốc/Phó 
Thống đốc phê duyệt về mặt nội dung của TOR trong thời gian tối đa 
không quá 05 ngày làm việc kể từ khi hết thời hạn tham gia ý kiến. 

• Bước 4: PMU gửi WB để xin ý kiến “không phản đối” trong thời gian 
tối đa 02 ngày làm việc kể từ khi TOR được duyệt. 

(ii) Quy trình tại PIU: 

• Bước 1: PIU xây dựng TOR cho gói thầu tư vấn trong thời hạn 20 
ngày làm việc kể từ khi Kế hoạch đấu thầu của gói thầu được phê 
duyệt.  

• Bước 2: PIU gửi dự thảo TOR đến các phòng ban nghiệp vụ có liên 
quan để lấy ý kiến trong thời gian tối đa không quá 5 ngày làm việc kể 
từ khi TOR được xây dựng.  

• Bước 3: PIU tổng hợp ý kiến của các phòng ban nghiệp vụ và trình 
người có thẩm quyền phê duyệt về mặt nội dung của TOR trong thời 
gian tối đa không quá 5 ngày làm việc kể từ khi hết hạn tham gia ý 
kiến.  

• Bước 4: PIU gửi TOR cho nhóm kỹ thuật của WB để lấy ý kiến đồng 
kính gửi cho PMU để tổng hợp.  

• Bước 5: Sau khi có ý kiến của nhóm kỹ thuật WB, PIU gửi TOR cho 
PMU. PMU gửi cho WB để xin ý kiến “không phản đối” trong thời 
gian không quá 02 ngày làm việc kể từ khi có ý kiến của nhóm kỹ 
thuật WB. 
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(b) Lựa chọn và phê duyệt danh sách ngắn các nhà thầu tham gia đấu 
thầu 

(i) Quy trình tại PMU: 

• Bước 1: PMU phối hợp với các đơn vị có liên quan đến gói thầu 
(và/hoặc Tổ chuyên gia đấu thầu) tổ chức xem xét, tuyển chọn danh 
sách các nhà thầu tham dự thầu trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ 
khi tập hợp đầy đủ thư bày tỏ nguyện vọng của các nhà thầu; 

• Bước 2: PMU tổng hợp kết quả lựa chọn, báo cáo trình Thống 
đốc/Phó Thống đốc phê duyệt kết quả lựa chọn trong thời gian tối đa 
05 ngày làm việc kể từ khi kết thúc việc tuyển chọn danh sách các nhà 
thầu tham dự thầu; 

• Bước 3: trong thời gian tối đa 02 ngày làm việc sau khi danh sách các 
nhà thầu tham dự được phê duyệt, PMU gửi kết quả lựa chọn (danh 
sách ngắn) cho WB xin ý kiến “không phản đối”; 

• Bước 4: Ban QLDA báo cáo kết quả lựa chọn kèm theo thư “không 
phản đối” của WB để trình Thống đốc ra quyết định phê duyệt nhà 
thầu tham gia đấu thầu. 

(ii) Quy trình tại PIU: 

• Bước 1 : PIU phối hợp với Tổ chuyên gia đấu thầu của DIV tổ chức 
xem xét, tuyển chọn danh sách ngắn các nhà thầu tham dự thầu trong 
thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi tập hợp đầy đủ thư bày tỏ nguyện 
vọng của các nhà thầu  

• Bước 2 : PIU tổng hợp kết quả lựa chọn, báo cáo trình người có thẩm 
quyền phê duyệt kết quả lựa chọn trong thời gian tối đa 05 ngày làm 
việc kể từ khi kết thúc việc tuyển chọn danh sách các nhà thầu tham 
dự thầu ;  

• Bước 3 : trong thời gian tối đa 02 ngày làm việc sau khi danh sách các 
nhà thầu tham dự được phê duyệt, PIU gửi danh sách ngắn cho WB 
thông qua PMU xin ý kiến “không phản đối”;  

• Bước 4: PIU báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu kèm thư  “không phản 
đối” của WB để người có thẩm quyền ra quyết định phê duyệt nhà 
thầu tham gia đấu thầu. 

(c) Xây dựng và phê duyệt Hồ sơ Mời thầu 
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(i) Quy trình tại PMU: 

• Bước 1: PMU xây dựng Hồ sơ Mời thầu (HSMT) đối với các gói thầu 
tư vấn của Dự án và trình Thống đốc/Phó Thống đốc phê duyệt trong 
thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày danh sách ngắn nhà thầu được 
phê duyệt; 

• Bước 2: trong thời gian tối đa 02 ngày làm việc sau khi danh sách 
ngắn nhà thầu được phê duyệt, PMU gửi HSMT cho WB để lấy ý kiến 
“không phản đối”; 

• Bước 3: Sau khi nhận được thư “không phản đối” của WB, PMU tổng 
hợp, lập báo cáo trình Thống đốc xem xét, phê duyệt HSMT. Thời 
gian phê duyệt HSMT không quá 10 ngày làm việc kể từ khi nhận 
được hồ sơ. 

(ii) Quy trình tại PIU: 

• Bước 1: PIU xây dựng HSMT đối với gói thầu tư vấn trình người có 
thẩm quyền phê duyệt trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ khi danh 
sách ngắn nhà thầu được phê duyệt.  

• Bước 2: trong thời gian tối đa 02 ngày làm việc sau khi danh sách 
ngắn nhà thầu được phê duyệt, PIU gửi HSMT cho WB để lấy ý kiến 
“không phản đối” thông qua PMU;  

• Bước 3: Sau khi nhận được “thư không phản đối” của WB, PIU lập 
báo cáo trình người có thẩm quyền để xem xét, phê duyệt HSMT. 
Thời gian phê duyệt HSMT không quá 10 ngày làm việc kể từ khi 
nhận thư “không phản đối” của WB. 

(d) Đánh giá và phê duyệt kết quả đánh giá kỹ thuật 

(i) Quy trình tại PMU: 

• Tổ chuyên gia đấu thầu chịu trách nhiệm đánh giá và tổng hợp, lập 
báo cáo kết quả đánh giá kỹ thuật trong thời gian tối đa 20 ngày làm 
việc kể từ ngày mở thầu; 

• Trong thời gian tối đa 02 ngày làm việc sau khi kết thúc việc đánh giá, 
PMU phối hợp với Tổ chuyên gia đấu thầu báo cáo kết quả để Giám 
đốc Dự án phê duyệt; 
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• PMU gửi kết quả đánh giá kỹ thuật để lấy ý kiến “không phản đối” 
của WB trong thời gian tối đa 02 ngày làm việc kể từ khi được phê 
duyệt; 

• PMU trình kết quả đánh giá kỹ thuật kèm thư “không phản đối” của 
WB để Giám đốc Dự án phê duyệt với thời gian tối đa là 01 ngày làm 
việc sau khi có thư “không phản đối”. 

(ii) Quy trình tại PIU: 

• Tổ chuyên gia đấu thầu chịu trách nhiệm đánh giá tổng hợp và lập báo 
cáo kết quả đánh giá kỹ thuật trong thời gian tối đa 20 ngày làm việc 
kể từ khi mở thầu;  

• Trong thời gian tối đa 02 ngày làm việc sau khi kết thúc việc đánh giá, 
PIU phối hợp với Tổ chuyên gia đấu thầu báo cáo kết quả trình người 
có thẩm quyền phê;  

• PIU gửi kết quả đánh giá kỹ thuật để lấy ý kiến “không phản đối” từ 
WB thông qua PMU trong thời gian tối đa 02 ngày làm việc kể từ khi 
kết quả đánh giá được phê duyệt 

• PIU trình kết quả đánh giá kỹ thuật kèm thư “không phản đối” của 
WB để người có thẩm quyền phê duyệt với thời gian tối đa là 1 ngày 
làm việc kể từ khi có thư “Không phản đối”. 

(e) Đánh giá tổng hợp phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và hợp đồng 

(i) Quy trình tại PMU: 

• Bước 1: Tổ chuyên gia đấu thầu tiến hành đánh giá tài chính, lập báo 
cáo kết quả đánh giá tổng hợp tài chính, kỹ thuật báo cáo Giám đốc 
Dự án phê duyệt kết quả trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ khi có 
thư “không phản đối” của WB về kết quả đánh giá kỹ thuật; 

• Bước 2: PMU tiến hành đàm phán với nhà thầu có điểm tổng hợp cao 
nhất trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ khi có phê duyệt kết quả 
đánh giá tổng hợp; 

• Bước 3: trong thời gian tối đa 05 ngày làm việc sau khi kết thúc đàm 
phán, PMU phối hợp với Tổ chuyên gia đấu thầu báo cáo kết quả 
đánh giá tổng hợp, kết quả đàm phán hợp đồng và dự thảo hợp đồng 
để Thống đốc/Phó Thống đốc phê duyệt về mặt nội dung; 
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• Bước 4: PMU gửi WB kết quả đánh giá tổng hợp, kết quả đàm phán 
tổng hợp và dự thảo hợp đồng để xin ý kiến “không phản đối” trong 
thời gian tối đa 02 ngày làm việc kể từ khi được phê duyệt; 

• Bước 5: Sau khi nhận được thư “không phản đối” của WB, PMU báo 
cáo Thống đốc xem xét, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và hợp 
đồng. Thời gian phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và hợp đồng 
không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thư “không phản 
đối” của WB; 

• Bước 6: PMU tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo ngay sau khi được 
Thống đốc phê duyệt. 

(ii) Quy trình tại PIU: 

• Bước 1: Tổ chuyên gia đấu thầu tiến hành đánh giá tài chính, lập báo 
cáo kết quả đánh giá tổng hợp tài chính, kỹ thuật báo cáo người có 
thẩm quyền phê duyệt kết quả trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ 
khi cho thư “không phản đối” của WB về kết quả đánh giá kỹ thuật;  

• Bước 2: PIU tiến hành đàm phán với nhà thầu có điểm tổng hợp cao 
nhất trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ khi có phê duyệt kết quả 
đánh giá tổng hợp; 

• Bước 3: trong thời gian tối đa 05 ngày làm việc sau khi kết thúc đàm 
phán, PIU phối hợp với Tổ chuyên gia đấu thầu báo cáo kết quả đánh 
giá tổng hợp, kết quả đàm phán hợp đồng và dự thảo hợp đồng để 
người có thẩm quyền phê duyệt về mặt nội dung;  

• Bước 4: PIU gửi kết quả đánh giá tổng hợp, kết quả đàm phán hợp 
đồng và dự thảo hợp đồng cho WB thông qua PMU để xin ý kiến 
“không phản đối” trong thời gian tối đa 02 ngày làm việc kể từ khi 
được phê duyệt;  

• Bước 5: Sau khi nhận được thư “không phản đối” từ WB, PIU báo cáo 
người có thẩm quyền phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và hợp 
đồng. Thời gian phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và hợp đồng 
không quá 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được thư “không phản 
đối” từ WB. 

3. Quy trình tuyển chọn và phê duyệt kết quả tuyển chọn tư vấn cá 
nhân 

(a) Phê duyệt Điều khoản tham chiếu (TOR) 
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• Bước 1: PMU xây dựng TOR cho tuyển chọn tư vấn cá nhân trong 
thời gian 20 ngày làm việc kể từ khi Kế hoạch đấu thầu của gói thầu 
được phê duyệt. 

• Bước 2: PMU gửi bản dự thảo TOR để lấy ý kiến của các đơn vị có 
liên quan tham gia ý kiến trong thời gian không quá 05 ngày làm việc 
kể từ khi TOR được xây dựng xong; 

• Bước 3: PMU tổng hợp ý kiến tham gia của các đơn vị và trình Thống 
đốc/Phó Thống đốc phê duyệt TOR trong thời gian tối đa không quá 
05 ngày làm việc kể từ khi hết thời hạn tham gia ý kiến; 

• Bước 4: trong thời gian tối đa 02 ngày làm việc sau khi được phê 
duyệt, PMU gửi lấy ý kiến “không phản đối” của WB. 

(b) Lựa chọn và phê duyệt nhà thầu tư vấn cá nhân 

• Bước 1: PMU phối hợp với đơn vị chủ trì gói thầu tổ chức tuyển chọn 
tư vấn trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ khi tập hợp đầy đủ các 
bản sơ yếu lý lịch của các tư vấn bày tỏ nguyện vọng tham gia; 

• Bước 2: PMU tổng hợp kết quả lựa chọn báo cáo Giám đốc Dự án phê 
duyệt về kết quả lựa chọn trong thời gian tối đa 05 ngày làm việc kể 
từ khi tuyển chọn xong; 

• Bước 3: trong thời gian tối đa 02 ngày làm việc sau khi kết quả được 
giám đốc Dự án phê duyệt, PMU gửi kết quả lựa chọn cho WB để xin 
ý kiến “không phản đối”; 

• Bước 4: trong thời gian tối đa 02 ngày làm việc sau khi nhận được thư 
“không phản đối” của WB, PMU báo cáo kết quả lựa chọn kèm theo 
thư “không phản đối” của WB để Thống đốc phê duyệt; 

• Bước 5: Ban QLDA chịu trách nhiệm đàm phán và dự thảo hợp đồng 
trình Thống đốc/Phó Thốngđốc phê duyệt và ký hợp đồng với tư vấn 
trong thời gian 20 ngày làm việc kể từ ngày kết quả lựa chọn được 
phê duyệt. 

4. Quản lý hoạt động đấu thầu – mua sắm khác 

Việc quản lý các hoạt động đấu thầu – mua sắm khác như đấu thầu quốc tế, 
đấu thầu trong nước, chào hàng cạnh tranh, chỉ định thầu đối với hàng hóa 
được thực hiện theo quy định hiện hành. 
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5. Kế hoạch Hành động tăng cường công tác quản lý và minh bạch về 
Đấu thầu mua sắm 

Trong khuôn khổ Dự án “Hệ thống Thông tin Quản lý và Hiện đại hóa Ngân 
hàng”, để làm cơ sở đàm phán Dự án, WB đã gửi SBV dự thảo Phụ lục “Kế 
hoạch Hành động tăng cường công tác quản lý và minh bạch về Đấu thầu 
mua sắm” xem xét trước khi tiến hành đàm phán Dự án tại Washington D.C. 
tháng 9/2008. Dự thảo Phụ lục là một trong những nội dung quan trọng của 
đàm phán, bao gồm các nội dung chính sau: 

(1) Kế hoạch hành động tăng cường tính minh bạch; 
(2) Kế hoạch hành động tăng cường kiểm soát nội bộ đối với quy trình đấu 
thầu mua sắm; 
(3) Quy trình giải quyết những vấn đề chính phát sinh từ Báo cáo đánh giá 
định kỳ của WB; 
(4) Quy trình xử lý khiếu kiện; 
(5) Quy định hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục. 
Căn cứ vào nội dung văn kiện nói trên, PMU cũng như PIU có trách nhiệm 
tuân thủ thực hiện các quy định, và xây dựng kế hoạch hành động liên quan 
đến tính minh bạch cũng như tăng cường năng lực quản lý trong quá trình 
triển khai Dự án. 

G. Các quy định về chi tiêu khác áp dụng cho PIU/PMU 
 
Quy định chung 
 
Ngoài các hoạt động mua sắm hàng hóa công việc và các dịch vụ tư vấn như 
đã quy định như trên trong Phụ lục này, SBV-PMU và DIV-PIU sẽ áp dụng 
các quy định về chi tiêu cho các hoạt động chi khác của Dự án căn cứ vào 
các văn bản luật pháp hiện hành. 
 
Đối với các khoản chi như: chi hoạt động, chi đào tạo, hội thảo, công tác phí, 
thuê ngoài biên phiên dịch, v.v. từ nguồn vốn ODA và nguồn vốn đối ứng, 
PMU/PIU phải thực hiện theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, 
không vượt quá dự toán chi và phải có chứng từ hợp lệ, hợp pháp. 
 
Định mức chi của một số hoạt động của Dự án phải được thực hiện theo các 
văn bản quy định hiện hành của Việt Nam, bao gồm: 
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- Quyết định số 61/2006/QĐ-BTC ngày 02/11/2006 của Bộ Tài chính ban 
hành một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án có sử dụng nguồn hỗ 
trợ phát triển chính thức (ODA) 
- Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 của Bộ Tài chính quy định 
chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ 
quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. 
- Thông tư số 57/2007/TT-BTC ngày 11/6/2007 của Bộ Tài chính quy định 
chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi 
tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp 
khách trong nước. 
- Thông tư số 127/2007/TT-BTC ngày 31/10/2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, 
bổ sung Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 và Thông tư số 
57/2007/TT-BTC ngày 11/6/2007 của MoF. 
- Thông tư số 91/2005/TT-BTC ngày 18/10/2005 của Bộ Tài chính quy định 
chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở 
nước ngoài do NSNN đảm bảo kinh phí. 
- Thông tư số 79/2005/TT-BTC ngày 15/09/2005 của Bộ Tài chính “Hướng 
dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức Nhà 
nước”. 
- Quyết định số 114/2006QĐ-TTg ngày 25/05/2006 của Thủ tướng Chính 
phủ quy định về chế độ hội họp cơ quan. 
- Quyết định số 170/2006/QĐ-TTg ngày 18/07/2006 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và 
phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức Nhà 
nước. 
- Thông tư số 94/2006/TT-BTC ngày 18/07/2006 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn thực hiện Quyết định số 170/2006/QĐ-TTg. 
 
Chi tiêu của PMU từ nguồn vốn đối ứng của Dự án. 
 
Nội dung và định mức chi tiêu nội bộ của PMU từ nguồn vốn đối ứng của 
Dự án được áp dụng theo “Quy chế chi tiêu nội bộ của Ngân hàng Nhà 
nước” (ban hành kèm theo Quyết định số 1636/QĐ-NHNN ngày 
22/07/2008).  
 
PMU phải tham khảo và tuân thủ các nguyên tắc quản lý và các định mức 
chi tiêu quy định chi tiết trong Quy chế này khi kiểm tra, xét duyệt các hạng 
mục chi tiêu nội bộ sau đây của Dự án: 

• Chi cho cán bộ, nhân viên của Dự án; 
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• Chi hoạt động quản lý và công cụ; 
• Chi bảo trì tài sản; 
• Chi mua sắm công cụ lao động; và 
• Các khoản chi khác  

 
Chi tiêu của PIU từ nguồn vốn đối ứng của Dự án. 
 
Nội dung và định mức chi tiêu nội bộ của PIU từ nguồn vốn đối ứng của Dự 
án được áp dụng theo các quy định hiện hành của DIV về chi tiêu nội bộ và 
theo các văn bản hướng dẫn đã nêu ở phần Qui định chung ở trên.  
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